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THAY LỜI TựA

Đây là kinh nghiệm tự chữa các bệnh thông 
thường trong gia đình do các lương y Nguyên Văn 
Phấn, Trần Tiểu Hy, Quách sến , Vương Đăng, 
Nguyễn Hữu Chí, Tám Tùng mà tôi ghi lại để các 
bạn dùng trong gia đình.

Đặc điểm của tập sách này là có hai toa: 
thuốc Nam và thuốc Bắc đều hay như nhau để tiện 
dụng.

Ngoài những bài thuốc để tự chữa các bệnh 
thong thường trong gia đình, còn có các món ăn, 
thức uống để tạo hạnh phúc gm đình.

Đây là tập sách kinh nghiệm để mọi ngiíời 
dùng trong gia đình khi gặp các bệnh, không cần 
gì phải chạy thầy, chạy thuốc ở đâu cả.

Phan Kim Huê
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PHẦN THỨ NHẤT

DÙNG CÂY NHÀ LÁ VƯỜN 
T ự  CHỮA BỆNH KHI CẦN

Không phải chúng ta là thầy thuốc mới tự chữa bệnh khi 
cần mà thật ra kinh nghiệm dân gian từ đời này qua đời khác, 
của chính gia đình mình hay của láng giềng, đã giúp cho hầu 
hết người Việt Nam, nhất là những ai sống ở ngoại ô, ở nông 
thôn khi cần đều có thể tự chữa bệnh, hoặc chữa trị các bệnh 
thông thường cho người trong gia đình, cho bà con lối xóm.

Không phải riêng ở nước ta mà thật ra ở bất cứ nơi nào 
trên thế giới, đều có việc chữa bệnh cây nhà lá vườn theo kinh 
nghiệm dân gian.

Tập sách này không phải là sách thuốc, mà chỉ ghi lại 
những kinh nghiệm dân gian dùng cây nhà lá vườn, để chữa làm 
các bệnh thường gặp trong gia đình.

Dùng đậu đen nấu đường để bỏ nước đá vào ăn chơi, giải 
nhiệt. Nhưng cũng món này mà bất kỳ ai bị nhậm mắt (viêm 
mắt, đau mắt đỏ) mà ăn vào thì mắt không xót (xốn, miền Nam) 
và chỉ hai hoặc ba ngày sau là khỏi. Hoặc như mè đen (tiệm 
thuốc Bắc gọi là hắc mà), là món ăn, rdiưng nếu rang chín kỹ, 
mỗi tối nhai thật nát một muỗng cà phê, uống nước trà, hoặc 
nước nóng thì lại chữa được chứng đái đêm nhiều lần, khó mà 
ngủ yên giấc. Như thế là dùng món ăn, rau cỏ quanh chúng ta, 
loại cây nhà lá vườn để chữa bệnh cho bản thân, cho gia ^nh, 
giúp bà con lối xóm khi cần. Việc thật đơn giản và thực tiễn 
ai cũng làm được, nên không thể gọi đấy là việc của thầy thuốc.
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Tôi nhấn mạnh điều này để không' có bất kỳ ai ngộ nhận 
tập sách tự chữa cẳc bệnh thông thường bằng thức ăn, thức uống 
và cây nhà lá vườn này là sách thuốc. Đây chỉ là quyển sách 
ghi chép các kinh nghiệm dân gian đã từng tự cứu lấy mạng 
sống của mình bằng các món dễ tìm, ỗ quanh chúng ta  như rau 
rám, diếp cá (dấp cá), bồ ngót...

KHI BỊ TRÚNG ĐỘC
Khi ăn mắm tôm, mắm tép, hoặc một vài loại cá đồng mà 

mật của nó có dộc làm đau bụng, lăn lộn thì:
Nếu đi cầu được, cứ dể cho đại tiện tống , hết ra ngoài, 

không có ^  phải lo sợ, vì một khi không ở được trong dạ dày, 
nhu động ruột đẩy chúng ra ngoài là xong.

Trường hợp này nên uống thuốc nước, càng nhiều càng tốt, 
giúp việc tống ra thật nhanh các chất độc.

Bà con dân gian ta tin rằng các loại mắm tôm, mắm tép mà 
đậy không kúi, có giời bò vào thi khi ăn phải đau bụng, đi chảy, 
kèm ụa mửa, đến khi tống ra ngoài hết món àn đó mới thôi.

Bà con cũng cho rằng loại bọ sống ký sinh ở đầu tép, tôm 
cũng làm cho người ăn phải bị ngộ dộc.

Và mật cá (như cá nóc, cá bông) thì bà con cho rằng rất 
độc, cần tránh ăn.

Đồ lòng của cóc, khi làm thịt, cắt đầu, lột da, do thường 
bị mật giập ra, ngâmi vào cũng rất độc.

Khi bị ngộ độc thức ăn thì:
a) Đậu xanh (nguyên vỏ xanh) khoảng 200g nấu vừa sôi lên, 

rót ra uống khi bớt nóng, nấu tiếp cho ra nước, lại uống.
. b) Hoặc chạy ra tiệm thuốc đông dược mua thảo quả (một 

lượng) đem về giã nát, đổ nước vào khuấy cho ra hoạt .chất, 
uống. Nếu uống mà vì đang ụa mửa, thì uống từ từ, từng hớp
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một, thuốc sẽ ngấm vào, hết ụa mửa, đi cầu.
* Cần lưu ý:
Khi dùng thuốc đông y trị đau lưng, nhức mỏi, dùng quá 

liều, bị co giật vì trong thuốc đó co hạt mã tiền, (đông y gọi 
là mã tiền tử), thì tuy xưa nay dùng đường táng để làm cho hết 
co giật, tức là giải bớt độc chất của vị mã tiền, nhưng tốt nhất 

.là đưa đến bệnh viện ngay, vì nếu dùng mã tiền quá liều, thì 
có thể bị tử vong, đường táng khó mà giải chất độc được.

Kinh nghiệm dân gian tuy có thể chữa được một số bệnh 
thông thường, nhưng khi có vấn đề sống chết thì chúng ta đưa 
nạn nhân đến bệnh viện để cấp cứu là điều nhất thiết phải làm.

BỊ ĐÁNH TÈ, NGÃ
1. Theo kinh nghiệm dân gian, muốn trục hết huyết ứ trong 

người do bị té ngã, bị đánh thì dùng cua đồng (khoảng hai, ba 
con lớn) giã nát, vắt nước hòa với một chút muối mà uống.

2. Còn các lương y ngày trước thì cho uống vị hồng hoa để 
phá huyết ứ. Và cũng theo các vị đó thì hồng hoa là làm hư 
thai nên người nào có thed thì không uống được (kỵ thai).

3. Và bà con dân gian khi muốn hết đau tức ngực vì bị đánh, 
hoặc té ngã thì uống một chút muối với rượu nếp để dã.
' Ba cách dùng trên dây theo ý tôi, các bạn nào dùng cua 

đồng thì phải rửa sạch, coi thật kỹ xem có con gì ký sinh trong 
yếm của nó không, đề phòng rủi có loại con bọ ký sinh nếu ăn, 
uống vào sẽ làm nôn mửa.

KHI BỊ RẮN ĐỘC CẮN
Theo lương y Vương Đàng, người Hoa, thì có hai cách để 

làm cho nọc r ắn độc không chạy về tim, dĩ lửũên là chúng ta 
phải buộc bên trên vết rắn cắn.
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1. Hạt nhãn nhai nhỏ, nuốt nước lẫn xác. Nhai từng hạt và 
cùng lúc lo đưa đến bệnh viện. Hạt nhãn chỉ cầm cự nhất thời, 
không dã được nọc rắn độc.

2. Con rệp nhai nuốt, hết con này đến con khác, cũng cầm 
cự nhất thời trong khi đưa đến bệnh viện.

Ngày thường, bắt được rệp cứ ngâm vào chai cồn, khi cần 
mới có mà dùng. Và hai cách trên đây đều chỉ giúp nạn nhân 
cầm cự trên đường đến bệnh viện mà thôi.

Và trước đây các thầy thuốc bắc thường dùng toa thuốc dưới 
đây để chữa người bị rắn độc cắn phải.

1. TOA THUỐC RẮN ĐỘC CẮN:

-  Quế khâu -  1 miếng bằng ba đầu ngón tay
-  Gừng sống -  một miếng bằng ngón tay cái
-  Phèn chua -  1 cục bằng ngón tay
-  Vôi ăn trầu -  1 cục bằng ngón tay
-  Trầu -  2 lá to hoặc 3 lá nhỏ
Các thứ giã nát, vắt 1 muỗng canh, cho uống, xác đắp nơi 

vết cắn. Nếu đàm (đờm) còn ở cổ họng, cho uống thêm một 
miếng quế khâu cũng bằng lượng trên.

2. TOA THUỐC THỨ HAI CHỮA NỌC RẮN ĐỘC

-  Bạch diêm tiêu
-  Diêm sinh
-  Mộc dược

1 lượng 
8 chỉ 
5 chỉ 
5 chỉ-  Nhũ hương 

Cách chế:
Nấu bạch diêm tiêu cho chảy ra nước, kế đó bỏ diêm sinh vào.
Mộc dược và nhũ hương lấy lá chuối gói lại (có thầy thuốc biểu 

lấy lá chuối tiêu) để trong nồi đất mới, đun nóng cho chảy ra.
Tất cả để nguội cho đông lại, tán nhuyễn với nhau, để vào
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lọ để khi cần thì uống một muỗng cà phê, mỗi ngày 2-3 lần.
Cần nhớ: Khi bị rắn độc (độc xà) cắn phải mà miệng sôi 

đàm, bọt, hai hàm răng nghiến chặt lại thì lấy đũa bếp (bằng 
tre) mà cạy miệng để đổ thuốc vào, đừng lấy các thứ bằng kim 
loại. Theo các lương y thì nọc rắn độc kỵ các chất bằng kim 
loại.

Hơn nữa, đừng ai hút thuốc lại đứng gần hoặc trong phòng 
của người bị rắn độc cắn.

3. TOA THUỐC THỨ BA CHỮA NỌC RẮN ĐỘC

Băng phiến 5 phân
Bạch phàn 2 chỉ
Ngưu bàng tử 2 chỉ
Ngủ linh chỉ 1 chỉ 1 /2
Bạch chỉ 2 chỉ
Tế tân 2 chỉ
Đại hoàng 6 chỉ
Ngô thù du 2 chỉ
Hoàng bá 2 chỉ
Uất kim (xuyên) 1 chỉ
Hoàng liên 2 chỉ
Hùng hoàng 2 chỉ
Văn cáp 2 chỉ
Khổ sâm 2 chỉ

Cách chế:
Riêng ba vị thuốc băng phiến, bạch phàn, hùng hoàng 

không sắc mà chỉ bỏ vào thuốc sắc xong (đổ hai chén nước, còn 
lại tám phân) uống.

Theo các thầy thuốc rắn, thì người bị rắn độc cắn, nếu ngực 
còn ấm, vẫn còn hy vọng, cứ đổ thuốc vào miệng. Đấy là còn 
nước còn tát.
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Thuốc chữa nọc rắn độc cần thiết giữ trong nhà phòng khi 
rủi bị rắn độc cắn phải mà cấp cứu nhất thòi, không nguy đến 
tính mạng, vì người nào bị rắn độc cắn thì việc cấp bách như 
lửa cháy, là phải chạy đua với thời gian đưa đến bệnh viện.

ở  bệnh viện, thí dụ ở trại rắn Đồng Tâm có trang bị máy 
hút dịch để hút nọc rắn từ vết cắn ra. Và các thầy thuốc chuyên 
khoa về nọc rắn mới đủ kinh nghiệm để cứu chữa. Vì thế, nếu 
các bạn có thuốc thì đấy là để hộ thân, bị rắn cắn uống ngay 
thuốc để khỏi nguy đến tính mạng, nhưng ngay lúc đó, nên đưa 
đến bệnh viện ngay.

KHI BỊ TRÚNG NẮNG
Khi bị trúng nắng (coup de solail) thì phải mau mau tìm 

cách giải cho khỏi tình trạng nguy kịch này ngay. Theo lời lương 
y Quách sến , người Hoa cũng như lương y Nguyễn Văn Phấn, 
phó giám đốc bệnh viện YHDT Tiền Giang thì có thể nguy đến 
tính mạng.

Cần cho uống ngay:
Trà xen 1 nhúm
Gừng lùi 1 muỗng canh

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì bước đầu cho uống toa 
trên đây, tuy đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu nghiệm.

Khi thấy có kết quả, cứ thế mà uống tiếp, không cần phải 
mua thuốc gì khác cho tốn tiền.

Và theo lương y Nguyễn Hữu Chí (bệnh viện YHDT Tiền 
Giang) thì việc dùng gừng sống chấm vào giấm ăn chà xát hai 
bên sống lưng, tức hai hàng ‘Taối huyệt”, tức là các huyệt ỗ hai 
bên cột sống rất tốt, giúp cho việc uống thuốc nhanh có kết quả.

Việc “đánh gió” tức chà xát nên tránh đánh mạnh tay, máu 
tụ bầm đen dưới da, nên chà xát đỏ lên là đủ, tránh việc lềưn 
tổn thương da ở lưng, ở cổ.
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Da là bộ áo giúp bảo vệ cơ thể của chúng ta. Chúng ta 
không nên vì bất cứ lý do gì mà để da thịt bị rách.

Vi trùng xâm nhập vào cơ thể ở các chỗ “cửa mở” này. Các 
bạn muốn tránh bệnh tật thì cần bảo vệ da.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nếu bị trúng nắng sinh ra 
cảm nóng dây dưa thì nên uống toa căn bản tùy theo!

a) Cảm nóng: Nóng nhiều, sợ gió, có mồ hôi, khô cổ, khô 
miệng, ho, dùng các vị ôn hòa.

TOA THUỐC
Rau húng cây 2-6g
Hoa cúc trắng hay vàng (loại hoa đỏ)! 6-12g (khô)

6-12gLá dâu tằm ăn 
Cây lức , 8-12g
Cỏ năng 6-12g
Lá tre 8-12g
Kim ngân hoa 8-12g
Rễ tranh 8-12g
Rau mơ 12g
Cam thảo nam 8g
Ké đầu ngựa 8g
Cỏ mần chầu 8g
Cỏ mực 8g
Lá muồng trâu 4g
Raú má 4g
Đổ ngập nước, sắc còn 2 phần chén, uống nóng.
6. Cảm nóng không cỏ mồ hôi: dùng các vị cho ra mồ 

hôi và mát
Đậu ván trắng 6-16g
Hoắc hương 6-12g
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Lá tre, é tía, bột cát căn (củ sắn dây) 12g 
Trái dành dành sao qua 12g
(Còn các vị khác từ rễ tranh đến rau má của toa cảm nóng 

bên trên thì dùng y như vậy, sắc uống cũng y như vậy).

BỊ CẢM LẠNH
Dùng toa giải cảm khi nóng ít sợ lạnh nhiều, không mồ hôi, 

nghẹt mũi, sổ mũi, ho, cần các vỊ cay, nồng, nóng.

TOA THUỐC
Lá bưởi 
Củ nén 
Lá trâm 
Kinh giới 
Hột ngò 
Cúc tần 
Lá từ bi 
Gừng gió 
Rau tần dày lả 
Lá qué 
Hành củ

8-lOg 
2-4g 
d-6g
6-12g 

■6-12g 
6-16g 
6-12g
4-8g 
4-8g
2-12g 
8-16g

Củ cỏ cú (tẩm gừng phơi khô)/ 8-12g
Càng cưcíng gọt vỏ, tiêu cà, cây cỏ hồi, vỏ cò ke, vỏ hậu 

phát, vỏ cù đèn, rễ găng, quế chi (4-6g)
Nếu ho nhiều nhai:

Rau tần dày lả 5-7 lả 
Muối một chút vừa mặn

Khi bị cảm lạnh cần mặc ấm, tránh gió, thoa dầu nóng vừa 
phải ở lưng, tránh đừng để nóng quá dộp cả da lưng có thể sinh 
lở loét.
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Tốt nhất là mùa lạnh cần mặc đủ ấm, nhất là khi đi đường 
xa, hoặc đi xe máy luôn luôn có áo gió bên ngoài.

Người càng lớn tuổi thì sức đề kháng đối với cơ thể giảm, 
vì thế nên uống thường ngày nước chanh đường để đưa lượng 
sinh tố c cần thiết vào cơ thể.

Và việc ăn uống đủ các chất cần thiết đối với cơ thể, xem 
phần thứ nhất, mặc dù rẻ tiền mà cung cấp cho cơ thể đủ các 
chất bổ, cũng là cách phòng bệnh rất tốt.

Lương y Quách sến , người Hoa, nói:
-  Mình ăn uống không cần cao lương mỹ vị, đắt tiền gì cả, 

miễn sao ăn rau nhiều, ăn cơm no bụng thì gần như chẳng mấy 
khi phải gặp thầy thuốc.

Tôi nghĩ, ý kiến của vỊ lương y người Hoa này rất đúng. 
Người Việt Nam chúng ta  vẫn nói: “Đói ăn rau, đau uống thuốc”. 
Rau dẫy đầy, rau tương đối rẻ nhất là những thứ mọc trong 
thiên nhiên. Và các loại mọc trong thiên nhiên đó mới sạch 
và bổ dưỡng (không có phân hóa học, không có thuốc sát trùng).

ỈA MỬA VỌP BẺ
Bệnh này nếu không chặn lại kịp thì tình trạng mất nước 

nhanh làm cho tình trạng sức khỏe bệnh nhân thêm nguy kịch.
Dùng cách chữa trị theo kinh nghiệm dân gian như sau:

TOA 1.

Đọt ổi (loại nào cũng được) 1 nắm
Muối một chút khoảng 1/5  muỗng cà phê
Giã nát đọt ổi, vắt nước hòa một chút muối, cho uống. Đổ 

tiếp nước vào, vò vắt lấy thêm chất chát cho uống tiếp, nếu như 
chưa cầm được. Thường thì chỉ uống một lần là đủ.
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TOA 2.

Sa nhân, bạch đậu khấu, tiêu sọ, mỗi thứ 200g ngâm với 
một lít rượu

Mỗi lần uống chỉ một muỗng cà phê pha trong nước trà  ấín, 
không nên uống nhiều vì bấy nhiêu đó là đủ cầm rồi.

TOA 3.

Tuy không phải tốn kém gì vì gừng sống thì rẻ tiền, vỏ quả 
măng cụt thì khỏi mua, nhưng rất hay, được ba con khen ngợi 
là thần hiệu.

Vổ măng cụt 10 quả
Gừng sống 200g

Giã nát vỏ măng cụt còn gừng sống thì xắt lát ngâm với 
một lít rưữi hoặc một lít rượu. Khi uống, tính từ muỗng cà phê 
một, cách khoảng nửa tiếng. Hễ thấy có dấu hiệu cầm được thì 
phải ngưng ngay, không nên uống nhiều sinh bón uất, lại bực 
mình vì phải ăn hoặc uống các thức nhuận trường như đu đủ, 
khoai lemg lột vỏ, hoặc dùng các món ăn có dầu, mỡ.

TOA 4.
Quế khâu xắt nhỏ 4 nhúm
Hoắc hương 3 nhúm
Vỏ quít 5 vỏ giã
Củ cỏ ngú (gấu) 2 nhúm
Riềng 3 nhúm
Gừng sao khô 1 nhúm
Trà nạm 1 nhúm
Hồ tiễu 30 hạt
Cách chế:
Các thứ bỏ vào thố, đổ nước và rượu mỗi thứ phân nửa, 

chưng cách thủy. Khi cần thì uống một muỗng canh. Nếu chưa 
cầm thì nửa giờ sau uống tiếp.
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TOA 5.

Luôn luôn để trong nhà một kí muối hột (thường gọi là 
muối Ba Thắc). Khi cần thì bỏ vào chảo rang lên cho nổ lốp 
bốp, bắc xuống, đổ một tô nước vào, chắt ra uống từ từ, bỏ cặn 
bên dưới.

Cần nhớ là chỉ uống từng hớp rồi ngưng. Hễ có dấu hiệu 
“chịu thuốc” thì ngừiig ngay, không cần uống nữa.

Cách chữa ỉa mửa, tiêu chảy, vọp bẻ do mất nước nhiều này 
được hầu hết bà con ở nông thôn Việt Nam ngày trước dùng, 
và đều cho là rấ t hiệu nghiệm.

NỎNG QUÁ BÍ ĐÁI
Theo lưcfng y Vương Đăng thi khi bị nóng quá sinh ra bí 

đái thì cần phải áp dụng cách:
1. Bắt con dán đất giã nát (độ 9, 10 con to nhỏ), cho một 

chút giấm ăn vào, đắp lên mu thì tiểu được. Khi tiểu tiện được 
thì phải rửa thật sạch chỗ đắp dán.

2. Rễ tranh 1 nhúm
Rễ cau non 1 nhúm
Dây choai non 1 nhúm

Nấu nước vừa ra chất thuốc thì cho uống ngay, sau đó uống 
tiếp. Cách này theo lời lương y thì chưa có ai mà không kết quả.

3. Hành hương 1 nắm (10 tép)
Dán đất 8, 9 con to nhỏ

Giã nát hai thứ, đắp lên mu, rốn hoặc bụng dưới, tiểu tiện 
được ngay. Và phải rửa thật kỹ chỗ đắp đó.

Còn theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì cần dùng:
Rễ tranh 1 nắm
Rau mả . 1 nắm
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Hoặc lúc túng cùng ngặt nghèo chỉ có một trong hai vị thì 
tăng lên gấp đôi (hai nắm) cũng có kết quả như ý.

Và lương y Trần Tiểu Hy, cho biết là quả bí đao non (bí 
da màu xanh có lông tơ) ăn vào, nhớ nhai thật kỹ thì cũng giúp 
cho tiểu tiện được ngay.

Trong dân gian việc dùng dán đất với giấm, hoặc gián đất 
hành hương để chữa bí đái thì theo tôi khi đi đó đây nhiều nơi, 
tôi nghe bà con hầu hết đều khen ngợi “hiệu nghiệm như thần” 
của cách chữa này.

TRE NHỎ NÓNG QUẢ LÀM KINH
Theo lương y Quách sến  thì trẻ nhỏ sốt quá sẽ làm kinh 

thì dùng ngay:

TOA THUỐC
Phèn chua 
Củ sả 
Củ bạc hà 
Hành hương 
Vỏ chanh giấy 
Tỏi

Cách chế:
Giã nát tấ t cả, đổ vào hai muỗng canh nước sôi, nhồi, vắt 

lấy nước, cho uống 1-2 muỗng cà phê. Hai giờ sau cho uống tiếp 
cho đến hết thuốc.

Cách này theo lời lương y thì hầu như ai cũng đều cho là 
rất hay, vừa uống xong lần thứ nhất thì bắt đầu có kết quả. Tuy 
nhiên, bà con nên cho uống đến hết nước cốt thuốc này.

Theo lương y Vương Đăng thì người Ấn Độ có cách làm hạ 
nhiệt đứa bé đang quá nóng sốt, làm kinh băng cách lấy lòng

1 chỉ 
1 củ 
1 củ 
1 tép
1 miếng nhỏ 
1 tép
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đỏ trứng gà nhồi bột mì còn ướt, nhão lăn dọc theo sống lưng.
Nhờ chất bột mì lòng đỏ trứng này hút hết nhiệt quá cao, 

hạ sốt ngay. Và lương y còn cho biết thêm là lấy lá bù ngót 
giã nát vắt trong nước dừa xiêm, ngậm vào miệng phun ướt lưng 
đứa nhỏ sốt thì cũng hạ nhiệt ngay.

Chú ỷ: Tôi tiện đây xin nói thêm về trường hợp người lớn 
mà người quá nóng nảy, bứt rứt thì theo lời lương y Nguyễn Hữu 
Chí (Bệnh viện YHDT Tiền Giang), cứ hái lá sâm (bà con vẫn 
trồng để hái lá nấu canh, có hoa nhỏ màu tím nhạt pha đỏ), 
nhai nuốt sống thì hạ nhiệt, thông tiểu rất nhanh.

Còn lương y Vương Đăng thì nói, người nào bất kỳ mà đang 
sốt cao độ, cứ uống ngay một bát nước trà nóng, hoặc nước trà 
gừng nóng, trùm chăn (mền, miền Nam) lại thật kín cho xuất 
hạn mồ hôi thì nhiệt độ sẽ hạ xuống ngay, người mát mẻ khỏe 
khoắn.

ĐỈA CHUI VÀO LỖ TAI...
Bà con ở nông thôn thường thủ sẵn trong nhà chai mật ong 

thứ thiệt (ở hiệu thuốc Bắc gọi là bạc mật) để khi ra đồng, vì 
họ có cuộc sống không rời khỏi ngày ngày ra ruộng, tay lấm 
chân bùn, bị đỉa chui vào lỗ tai, hậu môn hoặc trong âm đạo 
thì nhỏ mật ong vào.

Mật ong làm cho đỉa tan ra nước, như thế cứ lấy bông gòn 
chùi rửa với nước là xong.

Cần nhớ: Theo lời bác sĩ Phan Hữu (..) cho tôi biết, thì cơ 
trơn tan trong mật ong vì thế ngày nay rất hạn chế việc dùng 
mật ong để sát trùng và làm mau lành vết thương.

Nhưng sau này tôi biết bà con bị đỉa chui vào lỗ tai (chỉ 
lỗ tai thôi nhé, còn hai nơi kia thì không dùng cách này) cứ 
lấy dầu nóng, hoặc dầu nhị thiên đường, hoặc dầu bạc hà, chấm 
trong bông gòn, quấn vào cây móc tai, cứ chấm nhè nhẹ vào
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thân con dĩa. Nó bị dầu làm nóng, chịu không nổi, tự dộng buông 
chỗ nó đang gắm chặt miệng vào, và thụt lùi ra.

Và khi đỉa cắn nơi nào, bà con muốn nó tự động nhả ra, 
cứ dùng móng tay bấm mạnh vào phần đuôi, nó đau, phải nhả 
miệng ra ngay.

TRÚNG PHONG MÈO MIỆNG
Đây là tiếng bà con bình dân quen dùng dể chỉ những người 

do huyết áp cao, bị tai biến mạch máu não và tổn thương thần 
•kinh mới méo miệng.

Theo kinh nghiệm dân gian mà lương y Ngọc Hồ Nguyễn 
Văn Phấn xác nhận với tôi là dùng có kết quả tốt lắm.

Hạt đu đủ tía (thầu dầu, miền Bắc) cứ nam 7, nữ 9 hạt giã 
nát dắp vào phía bên không bị méo. Khi đã kéo được phía bên 
méo về vị trí bình thường, phải rửa thật kỹ, thật sạch chỗ đắp 
hạt đu đủ tía. Nếu không, mình sẽ bị kéo về phía bên đắp hạt 
này tlù rất khó mà kéo trở lại.

Và các vị biết chữ Trung Quốc, đọc được các sách châm cứu 
do Trung Quốc xuất bản, trong Kinh ngoại kỳ huyệt có ghi rõ 
huyệt yếu khẩu ở khóe miệng. Châm vào huyệt này sẽ giúp 
miệng trở lại vị trí bình thường, hết méo.

NGĂN TỨC NGựC
Tức rigực theo lương y Trần Tiểu Hy íhì tùy theo nguyên 

nhân mà chữa trị thì bệnh mới hết. Nhược bằng cứ tùy tiện chữa 
trị thì đấy chỉ là chữa ngọn, không thể hết được, vì thế phải 
nhận xét kỹ:

1. Nếu do không tiêu hóa tốt, hơi trong dạ dày dồn lên làm 
ngăn tức ngực thì cần phải làm cho tiêu cơm bằng các loại thuốc 
tiêu thực.
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Nhưng có một vị thuốc cây nhà lá vườn ai cũng có thể để 
dành trong nhà: đó là vỏ quýt.

Khi ăn quýt, bỏ vỏ xong, nên đem vỏ xâu lại, treo cho khô 
để khi cần lấy một miếng bằng hai ngón tay, nướng vàng đem 
bỏ vào chén trà, uống sẽ làm cho hết no hơi, sình bụng làm ngực 
bị ngăn tức.

Cách nữa là người bệnh nằm ngửa, một người đặt cái khăn 
lông nhúng nước ướt, vắt cho ráo lên bụng người nằm. Tỏi giã 
nát (3—4 tép) để lên trên khăn, đổ một ly nhỏ rượu lên khăn, 
chỗ có tỏi, và đốt do cháy trên khăn.

Vì khăn nhúng nước ướt, nên không nóng lắm, chỉ nóng vừa 
chịu đựng được, không phải (bỏng) da bụng. Nếu người bệnh 
thấy nóng nhiều thì người chữa bệnh dùng tay nhấc khăn lên.

Đốt xong cốc rượu, nhờ hơi nóng tác động, người bệnh ợ 
mạnh đẩy hơi trong bụng ra, và nhờ không bị hơi từ bao tử dồn 
ngược lên, hết ngăn tức ngực.

Hoặc dùng muối hột rang cho nổ lốp-bốp, đổ vào khăn có 
lót lá chuối, cột lại, rà lên bụng, lên ngực cho đến khi muối 
nguội đi, sẽ hết ngăn tức.

2. Ngăn tức do các bệnh tim mạch làm hít vào không mạnh, 
thở ra không đẩy hết lượng không khí trong buồng phổi thì phải 
dùng toa thuốc nam này sắc uống, hoặc bỏ vào bình trà uống 
suốt ngày chung với trà.

TOA THUỐC

Mắc cỡ (có người gọi tên Hán Việt là hàm tu thảo, cỏ mắc 
cỡ. Lại ghi trên các ô đựng thuốc là “trinh nữ hoa, trinh nữ thảo” 
thì thật buồn cười, tính dùng chữ mà dùng không đúng) -  1 nhúm.

Nhãn lồng (có người gọi là chùm bao) -  1 nhúm.
Cả hai bỏ vào bình trà uống bình thường như uống trà. Thức 

uống này làm giảm lần bệnh tim mạch. Và nhờ vậy mới hết



20 PHÒNG TRI BÁCH BỆNH BẰNG CÂY NHÀ LÁ VƯỜN...

được bệnh ngăn tức ngực.
Cần lưu ỷ: Àn nhai thật kỹj đừng lùa cơm, gắp thức ăn 

lia lịa, không cần nhai, rất có hại cho dạ dày.
Nếu có răng bị hư thì nên đến nha sĩ nhờ làm lại dể có 

thể ăn, nhai dễ dàng vì đấy là vấn đề cần thiết của việc bảo 
vệ sức khỏe, phòng các bệnh tiêu hóa.

DỜI BÒ VÀO THỨC ẢN SINH NGỘ ĐỘC
Các thức ăn để qua đêm, nhất là các loại mắm, có khi bị 

con dời bò vào, hôm sau ăn phải thì đau bụng dữ dội, ói mửa 
không ngớt.

Theo lời lương y Vương Đăng thì lập tức mua thảo quả ở 
hiệu thuốc đông dược về giã nát, đổ nước nóng vào vừa ngập 
cho ra hoạt chất, uống vào sẽ hết ói.

Có người cho rằng uống nước mía vào, từng hớp một, cho 
đến khi hết ói mửa. Nhưng không biết cách này có kết quả 
nhanh bằng việc uống vỊ thảo quả hay không.

Vì thế, tốt nhất là thức ăn ngày nào ăn hết ngày nấy. Nếu 
có thức àn để qua đêm thì phải đậy thật kín. Con dời rất nhỏ 
có thể chui qua các khe hở để vào thức ăn.

Dù chận lại được việc ói mửa nhưng 
mấy hôm liên tục người, vẫn còn ngầy 
ngật rấ t nhiều.

Theo lương y họ Vương thì nên uống 
thêm các loại thức sắc có tính an thần, 
trợ tim như:

TOA THUỐC
Táo nhân 20g
Viễn chí 20g
Thảo quả lOg Viễn chí
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ĐỔ hai chén nước, sắc còn lại tám phân, uống dần dần. Lại 
sắc nước nhì, nước ba để uống suốt ngày.

Theo lương y họ Vương khuyên, thì khi bắt đầu ụa mửa nên 
uống ngay nhiều nước vào, móc họng cho ói ra, càng ói hết thức 
ăn càng tốt. Lại uống tiếp nước và móc họng cho ói mửa để 
rửa sạch dạ dày. Đấy cũng là cách tốt. Và lúc đó người nhà nên 
chạy mua thảo quả về để lo làm thuốc mà uống.

DỜI SÀI
Trẻ nhỏ bị dời sài ăn lam ở mặt thì nên mua vài khúc dây 

thần thông loại xanh ở hiệu thuốc Nam (không dùng thứ màu 
đỏ) về chặt ra, băm nhỏ, sắc nước phết. Chỉ vài hôm ]\ khỏi.

Dời sài nếu không biết cách chữa này, theo lời lương y 
Quách Sến, nó ăn lam ra, rất khó chịu đối với đứa bé, đồng 
thời mặt mày quằn quện rất khó coi.

Theo lời lương y này thì bất kỳ đứa bé nào bị dời sài, thầy 
mách giúp chữa theo cách này đều khỏi.

TRÚNG THẤP TAY CHÂN RŨ LIỆT
Người bị hơi đất nơi chỗ đầm lầy nước động đầy độc khí, 

khiến lưng đau như dần, tay chân rũ liệt thì cần phải chữa ngay 
bằng thuốc cây nhà lá vườn sau khi lấy dầu nóng chà xát hai 
bên sống lưng cho người ấm lên (chà xát chớ không phải đánh 
gió), để bối huyệt được kích thích có ảnh hưởng tốt, tác động 
đến sự bình phục của toàn thân.

TOA THUỐC
Cành, lá ngủ trảo 1 nắm
Lá nhàu 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
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Rễ tranh 
Ngải xanh 
Củ sả 
Gừng sống 
Cây ké 
Cỏ mực 
Rễ ô môi 
Muồng trẩu 
Rau má 
Vỏ quýt 
Dền voi

1 nám
1 lát
2 lát

3 lát
nắm
nắm
nắm
nắm

nắm
cái
nắm

Chú ỷ: Thổ cam thảo (thổ = tại địa phương). Thổ cam thảo 
là cam thảo tại địa phương, tức ở nước ta  nên dịch là cam thảo 
nam, chứ không phải là cam thảo đất, cũhg thế: thổ dân là dân 
trú tại nơi nào lâu đời, dân địa phương chớ ai lại biểu là dân 
đất được đâu. Vì thế gọi thổ cam thảo là cam thảo đất thì đúng 
dịch là phản nghĩa.

Cách chế:
Đổ ngập nước nấu còn 2 bát (chén, miền Nam) chia đôi, 

uống hai lần trong ngày. Mỗi bát chế thêm vào đấy một cốc 
rượu khi uống.

Nếu ai uống rượu không được thì chỉ dùng thật ít, hoặc theo 
lương y Nguyễn Hữu Chí, uống nước cơm rượu cũng được.

ĐI NẮNG TẮM TRÚNG Nước
Đi nắng về, mồ hôi đang ướt cả người, lại vội tắm liền, bị 

trúng nước thì lập tức nấu nồi xông.

TOA THUỐC XÔNG
Lá ngũ trảo 1 nắm
Lá thuốc cứu (ngải cứu) 1 nắm
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Lđ sả - 1 nắm
Vỏ bưởi (ìu>ặc quýt, cam, cìianh) 1 nắm

Nấu và xông ngay cho ra mồ hôi, lau khô, chà xát dầu nóng 
khắp người, trùm mền lại.

Và người nhà nên kiếm các thứ cây nhà lá vườn dưới đây 
để sắc cho người bệnh uống càng nhanh càng tốt.

TOA THUỐC UỐNG
É  tía 1 nhúm
Lá đậu săng 1 nắm
Lá sả 1 nắm
Củ sả 5 lát
Vỏ quýt 2 cái
Lá bồ đề 1 nắm
Rau má 1 nhúm
Hoắc hưang 1 lá
Cỏ mực 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Muồng trâu 3 lá
ĐỔ ngập nước sắc lại còn hai chén,

lần một chén (bát, miền Bắc). Thường chỉ uống như thế thì giải 
được trúng nước.

Theo lương y Quách sến, nếu bị trúng nước thì chỉ cần uống 
thêm thang thứ hai là đã hoàn toàn khỏe lại.

PHÙ THŨNG
Theo lương y Trần Tiểu Hy, thì phù thũng có những cách 

chữa trị như sâu:
1. Chủ yếu uống cho thông tiểu, tiểu nhiều, dùng:
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TOA THUỐC
Rễ dứa gai 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm

Nấu hai chén nước, còn một uống xong, nấu tiếp lần hai, 
lần ba uống trong ngày.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì dùng cây duối lá xanh, 
nhám, nhiều nơi mọc hoang, có nơi trồng làm giậu, chặt ra, nếu 
người bệnh mập béo sẵn thì sao vàng, khử thổ. Nếu người bệnh 
vốn gầy gò thì không sao chế gì cả.

Mỗi lần uống 1 nắm sắc hai chén (bát, miền Bắc) còn tám 
phân uống lần đầu. Lại sắc tiếp uống lần hai, lần ba trong ngày.

Với duối thì uống như thế, có thể chỉ trong một ngày là 
xộp xuống, nước đọng trong châu thân đã bị tống hết ra ngoài.

Còn theo lương y Vương Đăng thì;
cu Nếu tay chân.phù, tiểu tiện không thông th ì cử  ăn 

mặn, uống thuốc.

TOA THUỐC
Hoắc sửu 4 lạng
Tiểu hồi 1 lạng rưỡi

Hai vị hợp lại, tán bột, trước khi ăn 15 phút uống với nước 
gừng nấu. Thuốc trên phân ra 15 lần, ngày uống 3 lần.

b. Nếu toàn thân mạnh, tiểu tiện  bình thường, và 
không khát nước, dùng toa “âm thũng”.

TOA THUỐC
Mộc hương 5 phân
Hậu phát 1 chỉ
Mộc qua 1 chỉ
Bạch truật (sao vàng thổ) 3 chỉ
Bạch linh 3 chỉ
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Thảo quả 1 chỉ
Cam thảo 5 chỉ
Càn khương 1 chi
Bỉnh lang 5 phân
Chi t ử ' 5 phân
Cam thảo 5 phân
Đổ 3 chén nước, sắc còn tám phân, uống lúc còn nóng, bụng 

đói. Thuốc này có thể chỉ sau một lần uống đã có kết quả, uống
thêm.

c. Nếu da  vàng, miệng khô, khát nước, có khỉ tiểu tiện
gần như không được vì 
là  “dương thũng”.

quá nóng, nước tiểu đỏ, thì đấy

TOA THUỐC
Bạch truật (sao hoàng thổ) 3 chỉ. 
Chi tử 1 chỉ
Hoàng cầm 2 chỉ
Ngủ vị 2 chỉ
Mạch môn (bỏ tim) 2 chỉ
Hậu phác 1 chỉ
Ban hạ (tẩm nước gừng sao) 2 chỉ 
Trần bì 1 chỉ
Bán hạ 2 chỉ
Phòng đảng sâm 2 chỉ Bạch truột

Đổ 3 chén nước, sắc còn 8 phân uống lúc còn nóng, bụng
đói.

d. Nếu đầu, m ặt phù lên, chân tay lại gầy guộc thì 
đấy là  “phong thũng” do bị phong thấp, phong hàn lâu 
ngày m à sinh ra, tỳ vị suy yếu, ngũ tạng bất hòa, uống 
ngay toa thuốc dưới đây:
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TOA THUÕC
Trầm hiứmg 5 chỉ
Tô tử 5 chỉ
Đại phúc bì 5 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Chú ý: Tràm hưcíng không thể phơi ra nắng, vì thế chỉ nên 

áp dụng khi tán nhuyễn để uống là' phơi nắng có ba vị kia mà 
thôi.

Hòa chung lại uống. Thuốc chia ra sáu phần uống 2 ngày 
sau bữa cơm độ một giờ.

c. Nếu tay chân phù, d a  vàng, đạ i tiện bế  thì dùng  
thuốc này đ ể  chữa trị:

TOA THUỐC
Địa cốt bì 5 chỉ
Bạch linh bì 5 chỉ
Ngũ gia bl ' ~ 5 chỉ
Sinh khương bi (vỏ gừng sống 5 chỉ
Đại phúc bì 5 chỉ
Tang bạch bi 5 chỉ
Cách chế:
Các vị tán nhuyễn, người lớn chia làm 15 lần, mỗi ngày 

uống 3 lần. Trẻ em chỉ dùng liều bằng 1/3 người lớn.
f. Nếu tay chân gầy gò, bụng ph ù  ra, nổi gân xanh, 

thường bợn da, đạ i tiểu tiện không thòng, ói khem, dùng  
ngay bài thuốc.

TOA THUỐC
Đương qui 
Bán hạ 
Mộc hương

1 chỉ
1 chỉ
2 chỉ
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Tang bạch bì 1 chỉ
Dăng tâm 1 bó
Quế chi 1 chỉ
Xích linh 2 chỉ r
Xích thược 1 chỉ m Ẫ

Khương hoạt 1 chỉ
Tử tô 5 phân

ĩ -Đại phúc bì 1 chỉ
Gừng sống 3 lát L ^  11 1 ^ V

y
Cách chế: Đương qui
ĐỔ 3 chén (bát) nước, sắc còn 8 phân uống sau khi ăn hai 

tiếng.
g. M ình phù , bụng to n hư  chứa đầy nước, không ăn  

uống được, m ệt thở  dốc, đấy là  thuộc “thủy th ũng”, dùng  
thuốc.

TOA THUỐC
Trạch tả 1 chỉ
Hậu phác 1 chỉ
Trúc nhự 1 chỉ
Táo nhâh (sao) 1 chỉ
Chích kỳ 1 chỉ
Đậu khấu (tẩm gừng sao) 1 chỉ
Ich trí nhân 1 chỉ
Mộc hương 1 chỉ
Thanh bì 1 chi
Hoàng bá 1 chỉ
Xuyên khung 8 phân
Càng khương 8 phân
Hoàng tinh 8 phân
Ngô thù 1 phân
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Ma hoàng 1 phân
Bán hạ 1 phân

Cách chế:
Vị mộc hương để riêng. Các vị kia đổ chung vào ấm, 3 chén 

sắc còn 1 chén (bát). Mài vị mộc hương riêng, hòa vào thuốc 
mà uống khi còn nóng, lúc tối.

h. Nếu hai chân siứig, bụng  dau, hay chóng mặty ói 
nhiều vì can khí hất hòa, tỳ  vị hư  th ì đấy là  “kh í thũng”, 
nên uống toa thuốc dưới đây.

TOA THUỐC

Cách chế:

Chỉ xác 1 chỉ
Đảng sâm 3 chỉ
Đương qui 3 chỉ
Binh lang 1 chỉ
Quế chi 1 chỉ
Trần bì 1 chỉ
Phòng phong 1 chỉ
Kiết cánh 1 chỉ
Xích thược 2 chỉ
Xuyên khung 1 chỉ
Cam thảo 5 phân
Mộc hương 1 chỉ
ế:
én (bát) nước, sắc còn tám

Cam thảo

phân, uống lúc nóng, bụng đói.
i. Nếu chăn tay sừng phù, thăn mình lạnh th ì thuộc 

về *Hhủy thũng”, do tỳ vị hư  hàn, ăn vào không tiêu hóa  
được. Như th ế  cần uống:

Hương phụ 2 chỉ
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Hậu phác (tẩm nước gừng sao) 2
Mộc hưcmg (mài với thuốc) 3 chỉ
Chỉ thực 2 chl
Đại phúc bì 3 chỉ
Chư linh 2 chỉ
Xương truật (sao gạo nếp) 2 chỉ
Bạch truật (sao hoàng thổ) 4 chỉ
Đăng tâm 2 bó
Trạch tả (tẩm chuối sao) 2 chỉ
Sa nhân 2 chỉ
Phục linh 4 chỉ
Trần bi 2 chỉ
Cách chế:
Sắc nước nhất 3 chén còn lại 8 phân.

2 chỉ

Sa nhân

còn lại 5 phân. Hai nước thuốc hòa lại, chia đôi, uống hai lần 
sau bữa ăn một giờ.

jf. Nếu thũng mà đại tiện phân đen, tiểu tiện bế, miệng 
nói xàm, bụng to thì đấy là ‘‘huyết thũng” uống ngay:

Bạch truật (sao cám) 4 chỉ
Chỉ thực 3 chỉ
Sài hồ 3 chỉ
Thanh bĩ 2 chỉ
Đương qui (rửa rượu) . ii 4 chỉ
Đại hoàng

1

4 chỉ
Đào nhân ' 1 1 3 chỉ
Phát tiên 3 chỉ
Quế chi 2 chỉ

Cách chế:
Sắc 3 chén (bát) còn lại 8 phân uống sau khi ăn xong 3 

tiếng.
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CHÒ DẠI CẮN
Bị chó cắn, nghi ngờ là chó dại, tốt nhất là đi tiêm ngừa 

ở bệnh viện. Tôi ghi ra đây những gì được nghe do hai người 
có uy tín trong ngành y, lại hợp nhau một vị (ban miêu, con địt 
lửa) mà cho đến nay vẫn có nhiều người chưa thể biết chính 
xác là có thể chữa được bệnh chó dại hay không.

Vì thế những gì tôi chép ra đây chỉ có giá trị tư liệu lưu 
lại để các bạn tham khảo, giữ lại để về sau có các thí nghiệm 
nếu có thể được, của các bác sĩ tây y, thì mới quả quyết là vị 
(ban miêu, con địt lửa) có phải là cứu tinh của ai bị chó dại cắn 
phải, đă lên ccfn điên mà còn cứu được mạng sống hay không.

1. Y sĩ Năm Phương, thư ký của Hội đồng giám định y khoa 
tỉnh Long An đă cho tôi biết;

-  Một người bà con bị chó cắn, nghĩ chó không bị bệnh dại, 
nên không đi chủng ngừa.

Khi người này bị ngập nước, cả nhà mới hốt hoảng chạy 
đến nhà một ông thầy có tiếng là chữa rắn cắn, chó dại cắn 
để cầu cứu.

Ông thầy này đưa một con vật nhỏ bé, chết khô, biểu đem 
về cà nát, hòa với nước, cạy miệng ra cố đổ cho được, làm cho 
nạn nhân phải nuốt vào, đừng để ụa, ói ra.

Anh Năm Phương cầm xem con đó thì nhận biết là “con 
địt lửa” tiếng miền Nam dể chỉ côn trùng ở hiệu thuốc Bắc gọi 
là “ban miêu”.

Và khi nạn nhân được cạy miệng cho uống xong thì dứt hẳn 
việc ngộp nước của người đang lâm nguy, sắp chết.

2. Lương y Nguyễn Văn Phấn, phó giám đốc bệnh viện YHDT 
Tiền Giang, trưởng phòng thừa kế, đã cho biết là có bài thuốc 
gia truyền chữa được bệnh chó dại như sau. Tôi xin ghi rõ:
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TOA THUỐC
Đại hoàng 5 chỉ
Lưu ký nô ' 5 chỉ
Bạch phục linh 5 chỉ
Mộc miết tử 3 quả
Xạ hương • 2 phân
Băng phiến 2 phân
Ban miêu (chế rồi, bỏ đầu, cánh, chân) 5 phân 
Cách chế:
Để riêng ba vỊ xạ hương, băng phiến, ban miêu chờ sắc nước 

tới rồi mới bỏ vô uống.
Chú ỷ: Vừa bị chó cắn uống liền thì chỉ uống vài thang. 

Nếu quá bảy ngày thì mỗi buổi chiều uống một thang, uống hai, 
ba hôm.

Cần nhớ là từ thang thứ hai phải bỏ vị đại hoàng.
Vấn đề được nhiều người tranh cãi là . vị “ban miêu” của 

thuốc Bắc không có sách nào biết là giải dược nọc độc của chó 
dại. Và trường hợp chỉ uống độc mộ “con địt lửa” mà hết ngập 
nước, có thể hết nguy đến tính mạng thì-cũng cần được nghiên 
cứu kỹ. Tuy nhiên, đây là vấn đề sống chết, nên không thể đem 
ai ra để làm thí nghiệm cả.

RẾT (RÍT) CẮN
Rết cắn hành nóng lạnh, có khi rất nhiều, chỗ cắn bị đau 

nhức, cần áp dụng kinh nghiệm chữa trị của lương y Trần Tiểu 
Hy như sau:

a. Nặn cho ra máu thật nhiều, càng nhiều càng tốt chỗ vết 
thương để nọc rết tuôn ra. Thoa vôi ăn trầu lên vết thương xong, 
đi nấu nước cho nóng lên, bỏ một cục phèn xanh (thanh phàn) bằng 
đầu ngón tay cái vào khuấy cho tan đều, và ngâm vết cắn vào.
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b. Bắt một con gà móc nhớt trong họng nó thoa lên vết 
cắn hoặc tìm lấy lá cây chân rết (hoặc cây trường sinh cũng 
được), về giã nát đặt lên vết thương cho đỡ đau nhức.

c. Có thể lấy máu mòng gà, theo lương y Vương Đăng, để 
thoa lên chỗ rết cắn, cũng hết đau nhức. Và cũng có thể ngâm 
nước nóng vì sức nóng của nước làm cho dịu cơn đau. Phèn chua 
có giá trị diệt nọc độc của loài rết.

BỊ CUỐN CHIẾU CẮN
Con cuốn chiếu (còn gọi là quắn chiếu) có loại màu đen, 

sọc trắng, có loại to màu nâu đỏ.
Loại to này bình thường không cắn mổ gì ai, nhưng rủi đạp 

nhằm nó lúc mình đi, bị nó cắn thì sôi đờm, nghẹt thở, có khi 
nguy đến tính mạng.

Theo lương y Nguyễn Hữư Chí (Bệnh viện, YHDT Tiền 
Giang) thì có hai cách cần phải áp dụng ngay:

1. Lấy lá dừa nước lợp trên mái nhà một nắm, nấu nước 
mà uống.

2. Lấy nước mưa một chén (bát) hòa phèn chua vào uống, 
cũng chữa được.

TRÚNG ĐỘC DO 
ẢN NHẦM MẬT CÓC

Ai ăn nhầm mật cóc thì ói mửa, > 
có thể chết. Đấy là trường hợp cần 
móc họng ụa, ói ra xong, lại uống 
nước vào, ói ra nữa, để súc ruột cho 
sạch chất độc.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn
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thì đã có người chết do làm thịt cóc không kỹ, nhất là mấy tay 
đệ tử Lưu Linh, nửa say nửa tỉnh, mật cóc vỡ ra, dính vào thịt 
cóc, không rửa sạch, ăn vào, ói mửa.

Cần uống ngay đại hoàng (1 lạng), sắc uống. Sau đấy uống 
thêm thảo quả (5 chĩ).

Thảo quả thì đập giập, bỏ vào tô, đổ nước vào cho ra hoạt 
chất mà uống.

KHI BỊ CÁC VẬT NUÔI 
TRONG NHÀ CẮN

Các .vật nuôi trong nhà như mèo, khỉ, hoặc ngựa kéo xe vì 
bất kỳ lý do gì mà cắn người, thường là chủ chúng, thì rất 
thường, dĩ nhiên hành đau nhức.

Tuy chúng không độc, nhưng theo ý của các bác sĩ khuyên 
thì nên đi chủng ngừa bệnh dại là bệnh gây thưcfng vong.

Và để chỗ bị cắn không đau nhức thì lấy mai con cá mực 
(ở tiệm thuốc đông dược gọi là “ô tặc cốt”) cùng các vị khác 
thành toa thuốc sau đây:

ớ  tặc cốt 1 lượng
Bạch nhan phi 1 lượng
Hồng hoàng 1 lượng

Ba vị này tán  nhuyễn, hòa chung, thoa chỗ bị cắn hàng 
ngày. Cần nặn máu, sát trùng với cồn nơi vết máu vì mõm 
của chúng rấ t dơ bẩn, đầy vi trùng, vi rút bám trong hai hàm 
răng.

BỊ BÒ CẠP CẮN
v ế t cắn của loài'bò cạp, nhất là khi bị nó cong đuôi lại 

chích chất độc vào, hành đau nhức rất nhiều.
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Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì phải giã nát tỏi, đắp 
lên chỗ đó sau khi đã nặn máu thật kỹ để nọc của bò cạp 
ra ngoài.

Nếu ai có ở gần bệnh viện YHDT thì đến dó xin lá trâm 
vàng về giã nát đắp lên vết cắn, sẽ hết đau nhức rất nhanh.

Cần nhớ là lá trâm vàng không nên nhai vì nó làm tê cứng 
lưỡi rất khó chịu. Lá trâm vàng dùng để chữa các loại nọc ong, 
nọc bò cạp và ngay cả đắp lên chỗ cắn của loài rắn nữa. Vì thế, 
ở các bệnh viện đông y đều có trồng.

HO CẢM
Do cảm lạnh bị ho thì theo lương y Vương Đăng không có 

gì bằng cách lấy một trái chanh tươi, xắt lát, để vào chén, bỏ 
thêm một muỗng canh đường cát, hoặc một cục đường phèn 
bằng ngón chân cái càng tốt, chưng cách thủy 30 phút, đem ra 
vắt nước uống, nhai ăn hết sức.

Cách này chữa ho do cảm lạnh rấ t hay, song song đó thì 
dùng thuốc cảm lạnh để uống. Cần nhớ là phải chưng cách 
thủy, uống mới có kết quả, đừng vắt nước chanh mà uống, 
không đúng.

Có người chưng cam mà uống, nhưng kết quả không bằng 
chanh. Tôi xin nói rõ như th ế  để các bạn áp dụng được kết 
quả như ý.

ĐỜM NHỞT C ổ HỌNG NHlỀU
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì bất kỳ ai bị đờm nhớt 

nơi cổ họng nhiều, thì uống cách chưng chanh tươi đường phèn 
trên đây mỗi ngày, thì sau 5-7 ngày, đờm nhớt hết.

Cần lưu ý là uống nước chanh chưng này phải bỏ đường sao 
cho đừng quá chua, uống sẽ rá t cổ họng.
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Nếu ai sỢ đắng, khó uống, lúc xắt quả chanh tươi, bỏ hạt, 
đừng chưng vì hạt chanh ra nước đắng. Tuy nhiên, vị đắng này 
không khó uống lắm.

Và theo kinh nghiệm dân gian thì sau cần dùng lá dày nhai 
với một hạt muối biển mỗi lá, nhai 5-7 là mỗi ngày cũng làm 
cho bớt dần rồi hết đờm nhớt trong cổ họng.

Thường người có đờm nhớt là do ăn đồ cay, nóng như tỏi, 
ớt, nhiều và thường xuyên. Chính đờm nhớt này vào khí quản 
làm cho ho sặc sụa để tống trở ra ngoài.

HO NHIỀU, KHÓ THd
Nếu cảm lạnh sinh ho, người mệt nhiều, lại nóng thì theo 

lương y Nguyễn Văn Phấn nên uống thang thuốc dưới đây.

TOA THUỐC
Tía tô 10 lả
Cù đền sao 1 nắm
Nghẹ xào 10 lát
Mía lau 3 mắt

Hoắc hương 10 lá
Rau húng cây 5 đọt
Dâu tằm ăn 1 lá
Hột cái 1 muỗng
Rễ tranh 1 nắm
Vỏ quýt 1 cái
Gừng sống 3 lát
Rau má 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Cam thảo nam 1 nắm
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Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còri 8” phân uống nóng lèưn hai phần cách 

nhau 6 tiếng. Nước nhì sắc hai chén (bát) còn 5 phân uống lần 
nữa, cách 6 tiếng.

Uống ba ngày liên tiếp thì hết bệnh, nhiều người đã dùng 
và kết quả khẳng định như thế.

TRÚNG THựC ỤA MỬA

Ãn trúng thực sinh ụa mửa thì theo lương y Vương Đăng 
dùng một trong các toa sau:

1. Cạo q u ế  k h â u  cỡ nửa muỗng cà phê, cho uống với nước 
nóng, lấy dầu lửa thoa bụng, quấn khăn lại cho ấm, hễ trung 
tiện cho ra bớt hơi trong dạ dày là bớt ngay.

2. Hoặc lấy  m uối h ạ t, rang trong chảo gang cho nóng, nổ 
lốp bốp, đổ nước vào, chắt ra ngay, liệu vừa uống, uống từng 
hớp một cho tiêu cơm canh. Cách này cũng rất hay, ngày trước 
bà con ở nông thôn xa chợ, xa thầy xa thuốc, nhà nào cũng thủ 
sẵn muối hạt (còn gọi là muối Ba Thắc) để lúc cần tlù có mà 
dùng. Và thường tô muối hạt này để riêng, tin là càng lâu ngày 
dùng đi dùng lại càng hay.

3. Hoặc uống  b à i thuốc  cây n h à  lá  vườn sau  đây:

TOA THUỐC
Lá ré 1 nắm
Hoác hương sao 10 lá
Củ sả lùi 10 lát
Tia tô sao 10 lát
Tổ vò vò nướng 1 cái
Củ bồ bồ lùi 5 lát
Cỏ mực sao 1 nhúm
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Cây ké sao 
Rễ tranh sao 
Vỏ quýt 
Gừng sống

1 nhúm 
1 nhúm 
1 cái 
3 lát

Cách chế:
ĐỔ ngập nước sắc còn một chén (bát) chia hai, uống cách 

2 tiếng.
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, khi trúng thực, ụa mửa thì 

có thể dùng.

TOA THUỐC
Gừng lùi 1 củ bằng ngón tay cái
Củ sả lùi 1 củ

Cả hai thứ giã nát, cho nước sôi vào, gạn uống nước, có thể 
tiêu thực được.

ĐAU BỤNG

Theo lời lương y người Hoa là Vương Đăng thì trừ đau bụng 
máu hoặc do lăi, dùng thuốc cây nhà lá vườn dưới đây rất hiệu 
nghiệm vì nhiều người đã dùng, kết quả đều như ý:

TOA THUỐC
Gừng lui 10 lát
Củ riềng lùi 10 lát
Củ cỏ cú giã nát 50 củ
Củ bồ bồ 20 lát
Củ sả lùi 20 lát
Quế khâu 1 nhúm
Thuốc cứu ữỉgải cứu)! 1 nhúm
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Cách chế:
Các vị trên đây phơi khô, tán nhuyễn để vào lọ, đậy thật 

kín. Khi dùng, một muỗng canh uống với nước nóng hoặc nước 
trà nóng.

Hoặc cũng theo lời lương y họ Vương này thì luôn luôn để 
trong nhà quế khâu, lúc đau bụng cứ cạo ra, độ 1/3 đến 1/2 
muỗng cà phê, uống với nước nóng, hoặc nước trà gừng rấ t hay.

Hoặc theo lương y Nguyễn Văn Phấn, trong nhà cần có sẵn 
tiêu sọ, khi đau bụng nhai khoảng 3-5 hạt, uống nước nóng, thoa 
dầu nóng lên bụng, quấn khăn lại, sẽ khỏi.

Còn lương y Nguyễn Hữu Chí (Bệnh viện YHDT Tiền 
Giang) thì đau bụng muốn khỏi, cần làm ấm bụng, giup tiêu hóa 
dễ dàng, không gì bằng là xoa bụng bằng dầu lửa (vừa phải, 
đừng xoa nhiều), lấy khàn bông quấn lại, rất nhanh dứt chứng 
đau bụng, có khi đau đến lăn lộn.

S ổ LÃI
Theo lương y Quách sến , người Hoa, thì muốn sổ lãi cho 

trẻ nhỏ có thể dùng một trong các cách sau đây:
1. Rang hạt bí đỏ (bí ngô, bí rợ) cho trẻ ăn lúc bụng dói. 

Lãi kim, lãi đũa gì cũng không chịu được phải ra.
2. Lúc trẻ chưa ăn gì buổi sáng, cho uống một cốc nước trà 

ấm, pha trong đó một muỗng cà phê mật thiệt. Nên nhớ là đừng 
pha nhiều, trẻ bị xót ruột, chịu không nổi.

Mật thiệt ở hiệu đông y gọi 
là bạc mật, tuy nhiên hầu hết 
những loại gọi là mật thiệt đó 
dều chỉ “thiệt” có từ 50 đến 75 
phần trăm mật thiệt là quí rồi.
Tuy nhiên, cũng có thể dùng
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được trừ phi các bạn nào tự tay lấy được ổ ong ruồi, ong mật 
thì mới có được mật thiệt.

Còn nếu mua của những người đi lấy mật về, trên đường 
họ từ rừng tràm về, xin đừng tin. Trước khi đi, họ đã có sẵn 
nước đường nấu trong thùng rồi.

3. Theo lương y Vương Đăng, người Hoa thì nên nạo dừa, 
vắt nước cốt, nấu cho vừa sôi lên (dân gian gọi là bồng con), 
chan cơm cho trẻ ăn. Lãi kim, lãi đũa gì cũng phải ra khi trẻ 
đi cầu.

Cách này thì người lớn dùng cũng rất có kết quả. Nghe theo 
sự chỉ dẫn của các vỊ lương y khả kính này tôi đã áp dụng trong 
gia đình, và mách cho nhiều người, rất đúng như lương y nói;

4. Theo lương y Trần Tiểu Hy thì muốn sổ lãi không gì bằng ■
sáng sớm khuấy 1/3 muỗng cà phê mật ong, uống vào. Ị

SÁN X ơ MÍT
Sán xơ mít có móc ỗ miệng nên nó bám chặt vào thành 

ruột, thuốc sổ chỉ tống ra ngoài từng đoạn, nó lại mọc ,các đoạn 
mới.

Vì thế, việc sổ sán xơ mít vẫn còn.
Theo lời lương y Trần Tiểu Hy thì lấy rễ cây ổi phía mặt 

trời mọc (theo kinh nghiệm dân gian thì rễ phía này tốt hơn 
hết) một nắm, chặt nhỏ ra, sao vàng, sắc cho uống lúc bụng đói 
sáng sớm thì đầu sán xơ mít mới ra hết.

Cũng theo lời lương y, nếu buổi chiều mà nhịn cơm được, 
sáng uống thuốc này thì lại càng chắc chắn có kết quả.

Lưu ý: Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì dù sổ lãi, sổ sán 
gì nên ngồi vào thau, chậu nước ấm, các thứ ký sinh này mới 
ra hết vì nước ấm làm cho nó tha hồ chui ra, nghĩa là nước ấy 
có nhiệt độ tương tự như trong cơ thể, nó cứ thế mà chui tới.
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Và trong dân gian, nhiều người áp dụng như thế, họ cho 
biết là kết quả rấ t tốt. Tôi ghi rõ để bà coii tùy ý mà dùng sao 
cho được như ý.

Còn lưcfng y Vương Đăng cho biết thì muốn sổ lãi đũa, lãi 
kim, sán xơ mít nên lấy phèn phi (tức là phèn chua bỏ vào than 
hồng cho sôi lên, đặc lại) cà nhuyễn ra, sáng sớm uống một 
muỗng cà phê.

Mỗi sáng đều uống như thế thì ít hôm lãi cũng như sán đều 
ra hết, không con nào bám nổi trong bao tử, trong ruột được 
cả. Tôi cũng xin nói thêm là ở vùng Cái Mơn, huyện Chợ Lách, 
tỉnh Bến Tre bà con hay sổ lãi như sán bằng cách mỗi sáng cứ 
nhai vài quả cau non (nhai phần cơm bên trong).

Cau non làm cho sán và lãi bị say, lần lượt bị tống ra ngoài 
khi đại tiện. Cách này không tốn kém, nhưng chỉ áp dụng được 
những nơi có trồng trầu, cau. Cái Mơn (bà con ở vùng đó gọi 
là Cả Mân, do Pháp phiên âm Cai mon, người Việt đọc trại ra 
Cái Mơn) là vùng trồng trầu cau cũng như các loại cây ăn quả 
chôm chôm, măng cụt, sầu riêng...

TRỪ MUỖI
Sau ngày 30/4/75, từ các bệnh viện YHDT, bà con biết được 

một việc trừ muỗi vừa rẻ tiền, vừa tiện lợi là trồng nhiều bụi 
sả quanh nhà.

Muỗi nghe mùi sả sẽ bay đi, không vào trong nhà đốt người. 
Cách này cũng có phần nào kết quả, nhưng trước đây, theo lương 
y Trần Tiển Hy thì mua vị thương truật ở hiệu thuốc đông y 
về bỏ vào mẻ than xông, muỗi sẽ bay đi hết.

Người ta  còn tán nhuyễn thương truật, trộn mạt cưa, lấy 
hồ lỏng phết vào các cọng lá dừa, hoặc nang tre, lăn cho dính 
vào, đem phơi khô, đốt như nhang trừ muỗi rấ t hay.

Thương truật là vị thuốc bắc rẻ tiền nên ngày trước nhiều
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người mua về để tối tối xông trừ muỗi.
Ngày trước, đèn dầu hôi lù mù, muỗi tha hồ đốt, nên bà 

con dùng con cúi bện bằng rơm ở nông thôn đốt có khói xua 
muỗi. Còn ở thành, ở chợ thì dùng thương truật. Tóm lại, là dù 
dùng cách nào thì bà con người Việt Nam chúng ta từ lâu đời 
đã biết cách xua muỗi, trừ muỗi.

Và trừ muỗi không gì hữư hiệu hơn là đường mương, cống 
rảnh nên đổ một ít dầu hôi để diệt lãng quăng (cung quăng).

Những lu, vại nước thì bỏ cá lia thìa, cá bảy màu để chúng 
ăn lăng quáng, diệt muỗi tận gốc.

NƯỞC UỐNG CÓ PHÂN 
BỒ CÂU LÀM NGỨA

Phân bồ câu lẫn trong nước mưa, thường uống phải thì mình 
mẩy ngứa ngáy, gãi đến trầy da cũng không giảm, lại nổi cục 
u sần. Vì thế nên bà con phóng đại lên là phân chim bồ câu 
nếu ăn, uống vào sẽ gây bệnh phong (tức ngày trước gọi là cùi).

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì có thể dùng:

TOA THUỐC
Ké đầu ngựa 
Rễ tranh 
Rễ dứa gai 
Rau má

1 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
1 nắm

Đổ ngập nước, nấu sôi, bắt đầu rót dần ra chén (bát) uống. 
Đấy là thuốc lợi tiểu,-sát trùng độc trong người.

Cần uống liên tục thay nước. Một thời gian sẽ hết ngứa khi 
các chất độc bị tống hết ra ngoài.
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RỦI BỊ RẮN LỤC CẮN
Có hai loại rắn lục: lục xanh và lục cườm. Rắn lục hay hút 

gió nên ban đêm người ta không hút gió vì sợ rắn lục nghe, 
tưởng có con cùng loài, bò đi kiếm.

Rắn lục xanh, không có nọc độc bằng lục cườm, khi bị nó 
cắn thì lấy thạch hộc (loại cây được trồng như cây cảnh) giã 
nát với phèn chua, vắt nước uống. Một nắm thạch hộc cả thân 
lẫn rễ, cành, lá làm thuốc giả nọc rắn lục mới hay.

Rắn lục cườm độc hơn, nhưng vẫn dễ giải nọc độc. Mua 1 
lạng Bạch (ở hiệu đông dược về giã nát đổ nước vào nấu sôi 
vài dạo, đỉa nát một quả chanh nhỏ, hòa vào uống.

Có một đặc điểm đáng lưu ý là bất kỳ nơi nào có trồng 
thạch hộc thì các thứ rắn lục vì kỵ nên không bén mảng đến.

c ó c  BÔNG CẮN SÔI ĐỜM
Cóc bông là loại trên lưng lốm đốm đỏ, có nọc độc nên cắn 

ai thì sôi đờm liền. Nếu ai bị, người trong nhà lấy trầu xà lẹt 
têm vôi ăn giã nát, cho một ít nước lã vàb vắt nước cho uống 
để hạ đờm, không chận nghẹt cổ, dễ thở trở lại.

Hai giờ sau cho uống một lạng đại hoàng (mua ở hiệu đông 
dược) để sổ hết nọc độc ra.

Các bạn vì thế không nên bắt cóc ban đêm, nhỡ gặp loại 
cóc bông này thì có thể nguy đến tính mạng nếu bị nó cắn.

Thịt cóc rấ t bổ, nhưng mật cóc rất độc, gan có độc không 
kém. Bất kỳ con cóc nào lột da làm thịt đều phải cẩn thận khi 
moi bỏ đồ lòng, không làm giập mật.

Phải rửa thật sạch con cóc, rửa kỹ bên trong của cóc sau 
khi móc đồ lòng rồi.
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Gan cóc độc đến độ trong Thanh Tâm Tài Nhân Thi Tập 
(mà từ đấy thi hào Nguyễn Du xây dựng lại tuyệt tác Truyện 
Kiều) có câu rấ t đáng nhớ:

Thiền cam tẩm ngọc hoại như nê 
Ngọc dầm gan cóc nát như bùn

Còn nhựa cóc (ở sau mắt) thì được dùng làm thuốc tê tên 
là Thiềm tô (có bán ở hiệu đông dược). Răng có lỗ, đau nhứt 
thì nhét thiềm tô vào, hết nhức ngay.

NHỨC RĂNG
1. Theo đông y thì vị thiềm tô (ở tiệm thuốc có bán) nhét 

vào lỗ sâu khoét trong răng, hết ngay nhức răng.
Nhưng từ chục năm nay thì phổ biến là dùng cây nút áo 

vàng, tức là bông màu vàng, trốn, nhỏ tương tự như nút áo nên 
mang tên như thế.

Nhét hoa vàng này vào lỗ “sâu răng” thì tích tắc đã hết 
nhức răng ngay.

2. Năm 1964, tôi hoạt động bị bắt giam ở tổng nha cảnh 
sát ngụy đường Võ Tánh, Sài Gòn cũ, có ở chung một xà lim 
với lương y người Hoa tên Quách sến .

Ông là một người rấ t tốt, chỉ cho tôi các huyệt châm, cứu 
chữa nhức răng ở tay (Hợp cốc, Khúc trì) và Giáp xa ở mặt.

Từ đấy, đi đâu, gặp ai bị sâu răng làm nhức nhối ăn không 
dám nhai, tôi liền chỉ họ cách chữa, đôi khi tôi châm giúp, đều 
dạt được kết quả tốt như mong ước.

3. Theo lương y Trần Tiểu Ily, Huế thì nước vỏ rễ cây sao 
sắc cho đặc quánh lại, khi răng nhức do sâu răng hay do tuổi 
già muốn rụng, nên ngậm ngay một muỗng cà phê nước thuốc 
tự chế này. Kết quả chắc không có gì để bàn cãi nữa vì rấ t 
tuyệt vời.
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BỊ NHỆN CẮN
Nhện có ba thứ: trong nhà, 

ngoài vườn và trên núi. Nhện loại 
to cắn ai thì gieo nọc độc vào 
người ấy. Đó là loại nhện nhà và 
nhện ngoài vườn, không độc lắm, 
nhưng vẫn có nọc độc.

Nhện sống trên núi có loại 
độc hại hơn cả, tuy không làm 
chết người nhưng lại sinh ra từ lỗ 
chân lông tay, chân rồi khắp mình 

những sợi tơ nhện, không cách nào chữa khỏi nếu không, theo 
lời lương y Vương Đăng, uống sữa tươi dê còn nóng hằng ngày.

Uống sáng sớm như thế liên tiếp nhiều hôm thì tơ nhện 
đó dần dần biến mất.

Hầu hết các lương y người Hoa đều biết cách chữa này vì 
ở Trung Quốc nhiều núi non, rừng rậm nên nhện độc rất nhiều, 
làm hại người dân ở ven rừng, chân núi không ít.

KHI BỊ CÁC CON VẬT NHỎ 
CHUI VÀO LỖ TAI

Nếu bị con vật gì nhỏ chui vào lỗ tai làm lùng bùng khó 
chịu thì theo kinh nghiệm dân gian mà lương y Nguyễn Văn 
Phấn đã kể lại cho tôi nghe thì có những cách như sau, tôi chép 
lại ra đây để bà con mình ai rủi gặp phải thì áp dụng:

1. Lấy hành hương giã nát, hòa chút nước lả, vắt nước nhỏ 
vào lỗ tai, con vật đó sẽ chui ra.

2. Trẻ nít ôm chó con, ẵm nó, ve vuốt nó có khi bị ve chó
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(loại này bám chặt vào da để hút máu, con đực dẹp như con 
rệp, con cái to tròn như hạt đậu đen) chui vào lỗ tai, bám chặt 
vào đó làm lùng bùng lỗ tai khó chịu vô cùng

Hãy lấy bông gòn thấm dầu lửa vo nhè nhẹ để dầu lửa thấm 
vào mình con ve, nó chết, không còn bám chặt vào lỗ tai. Lúc 
bấy giờ mới dùng móc tai mà đưa nó ra ngoài.

3. Nếu bị đỉa chui vào thì nhỏ mật ong thiệt (hiệu thuốc 
đông dược gọi là bạc mật).

4. Mua bách bộ (còn gọi là bá bộ) ở hiệu đông dược 5 chỉ 
đổ 1/2 chén nước, nấu cho cạn lại, nhỏ vào lỗ tai.

5. Giã gừng hòa giấm ăn, nước chanh nhỏ vào.
Cần nhớ là khi bị con vật nhỏ gì chui vào lỗ tai, đừng quá 

khó chịu và lể^ móc tai hoặc vật gì khác như cái kẹp, tìm cách 
lôi nó ra, sẽ làm tổn thưcfng tai, có khi rách màng nhỉ.

Phải thật bình tĩnh, tìm thuốc nhỏ vào để hó chui ra, hoặc 
nó chết rồi mới lấy ra. cần nhớ là nếu nó bám vào thành lỗ 
tai thì chỉ có cách làm cho nó chết, nó mới nhả ra (như ve chó), 
hoặc nó tan trong mật ong (như đỉa).

Các bạn nên nhớ là ngay cả con đỉa chui vào bên trong hậu 
môn, âm hộ mà vẫn dùng mật ông tiêu diệt nó thì dù con vật 
nhỏ nào bất kỳ vào lỗ tai thì càng dễ hcfn. Điều cần nhất là 
bình tĩnh.

ẢN CUA, ĂN SAM RỦI TRÚNG ĐỘC
Cua đồng, cua biển cũng như sam thì cũng như các loài khác, 

ai cũng ăn được có sao đâu. Nhưng lại có con cua, con sam thật 
ra bề ngoài giống như cua, như sam mà thịt nó lại độc vì nó 
thật ra không phải cua, sam. Nó chỉ giống bề ngoài mà thôi.

Nếu ăn nhằm loại cua, sam này thì đau bụng dữ dội, ụa mửa 
không ngưng được, lập tức mua một lạng thảo quả ở hiệu thuốc
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nam (hiện nay hầu hết các hiệu thuốc nam đều có thuốc bắc 
vì dùng tổng hợp có kết quả hơn) về giã nát đổ nước nóng vào, 
gạn nưởc trong mà uống.

Thật ra, loại cua có chất độc này chỉ giống cua thường 8/ 
10 mà thôi, nhưng trông qua thì khó phân biệt lắm. Còn con 
sam có chất độc thì thường nhỏ hơn sam thường, lại có lông 
quanh rìa mai, ở các que.

NGỘ ĐỘC DO ẢN NHẦM MỘT 
LOÀI GIỐNG NHƯ LƯƠN

Thật ra đấy là rắn hổ thiện có 
hình dáng bề ngoài giống như lươn, 
nhưng lươn bò đầu sát đất, rắn hổ 
thiện khi bò thì ngóc cao đầu lên. Trên 
đầu nó có vài đốm trắng, đen.

Rắn hổ thiện không cắn ai, nhưng 
nếu nó cắn thì cũng sôi đờm và chết, 
cần cứu chữa bằng thuốc trừ rắn độc.

Nhưng nếu ăn thịt nó vào thì trạo 
trực trong bụng, nôn nao khó chịu, lập tức phải chọc cổ họng 
cho ói ra. ó i xong uống nhiều nước và chọc cổ cho ói mửa, súc 
cho sạch dạ dày.

Mua ở hiệu thuốc nam:
Đại hoàng 1 lượng

Uống xong, sau đó mua thêm:
Thảo qưả 5 chỉ

Sắc đại hoàng uống, khoảng 3-4 tiếng sau sắc thảo quả mà 
uống.
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BỊ SÂU BẮN
Bất kỳ ai bị sâu bắn thì chỗ đó ngứa, sưng, đau nhức cực 

kỳ khó chịu. Lập tức đến bệnh viện YHDT xin ít lá cây trâm 
vàng về giã 8 lá này vì nó làm tê cứng lưỡi, lại có cảm giác 
châm chích trong miệng rất khó chịu.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì nọc của loài sâu độc 
này làm cho người bần thần, dã dượi rất khó chịu. Vì vậy, cần 
mua 1 lạng thảo quả đổ 3 chén nước sắc còn 8 phân uống.

CHUỘT XẠ CẮN SÔI ĐỜM '
Chuột xạ là thứ tanh hôi, không phá phách gì ai, gặp người 

thì ríu rít chạy trốn.
Nhưng khi đạp phải đuôi nó, thì nó quay đầu lại cắn. Nọc 

chuột xạ độc nên người nào bị nó cắn thì sôi đờm, nghẹt cổ 
họng, khó thở.

Theo lương y Vương Đăng thì lập tức móc nhớt trong họng 
con mèo thoa lên chỗ bị cắn, nặn cho ra máu để nọc chuột xạ 
theo ra.

Và lập tức mua thuốc này sắc uống 
để dã nọc độc.

TOA THUỐC
Hổ cốt (xưcmg hổ) 4 chỉ
Xuyên đại hoàng 5 chỉ
Tả diệp 3 chỉ
Đổ hai chén nước vào sắc còn 8 

phân, uống luc còn nóng.
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ĐẠP XƯỞNG RẮN
Ai đi chân đất lỡ đạp phải xưotog rắn, nhất là xưcíng rắn 

hổ thì chỗ đó thúi thịt, ăn luồn vào bên trong.
Vì thế, nếu đạp phải xưcmg rắn thì lập tức nặn cho sạch 

máu chỗ đó, nếu có thể thì rạch rộng chỗ đó, nặn máu ra chàng 
nhiều càng tốt.

Chanh giấy vắt nước, hòa phèn chua thoa chỗ đó, rồi lại 
nặn máu, lại thoa. Cứ làm như thế nhiều lần.

Theo lương y Quách sến, người Hoa, thì nên đến hiệu thuốc 
đông dược mua Tam tiêu đem về cà nhuyễn, thoa chỗ bị cắn, 
chà xát cho ngấm vào vết thương.

Chính vì tôi biết một người do đạp phải xương rắn mà 
không biết, về sau tốn rất nhiều tiền, bị thúi cả một khoảnh 
thịt ở lòng bàn chân (vì đạp xương rắn ở đó), nhờ bác sĩ ở bệnh 
viện đa khoa Tiền Giang, tận tình cứu chữa mới khỏi bị tháo 
khớp xương bàn chân, suốt sáu tháng mới khỏi, tốn kém vô 
cùng.

Lúc đạp phải, người này nặn máu, lấy dầu song thập thoa. 
Nhưng nó bắt đầu sưng tấy lên, phải đi bệnh viện huyện Châu 
Thành, không bớt, xuống bệnh viện tỉnh.

MẬT ONG VẢ HÃNH HƯƠNG KỴ NHAU
Theo lương y Vương'Đặng căn dặn và tôi chép ra đây để 

bà con nhớ là đừng bao giờ ăn hành hương (gia vị) mà lại uống 
mật ong, vì hai thứ kỵ nhau.

Nếu ăn và uống số lượng ít thì chỉ ngầy ngật khó chịu. Còn 
ăn, uống số lượng nhiều thì có thể nguy đến tính mạng.

Lương y Vương Đăng cho biết là đã có người bị chết rồi 
nên dặn kỹ tôi đừng bao giờ dùng hai thứ này cùng lúc.
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THỊT RẮN H ổ KỴ MẮM c á

Và chính lương y Vương Đ^ng căn dặn tôi rằng thịt rắn hổ 
kỵ bồ hóng, kỵ mắm ăn. Nếu nấu thịt rắn hổ mà bố hóng rơi 
vào thì ăn phải sẽ chết. Vì thế, nên khi nấu thịt rắn thì người 
ta  đem ra sân nấu.

Ăn xong, thịt rắn hổ không thể xỉa răng bằng cọng dưng 
(loại này có nơi dùng bó lại lợp nhà vì kỵ nhau có thể chết).

Chính tôi đây có lần ăn thịt rắn hổ (chỉ còn vài ba miếng 
bằng ngón chân cái do ăn bữa trưa gần hết, chiều ăn tiếp), thiếu 
thức ăn, lấy tô mắm chưng ăn.

Tôi vốn ăn nhai kỹ, rất chậm. Thế nên tôi vừa nuốt xong 
miếng thứ ba, nếu người ăn nhanh thì có thể ăn xong cả chén 
(bát), cơm rồi, thì bỗng nhiên hoa mắt, ù tai, tay chân bủn rủn.

Tôi liền ngưng ngay không ăn tiếp. Và độ nửa tiếng sau 
cảm giác khó chịu này mới hết.

Như thế, rõ ràng là thịt rắn hổ kỵ mắm cá, nếu ăn nhanh, 
àn nhiều chắc tôi đã phải nhập khoa cấp cứu, nếu không kịp 
thì tập kết về âm phủ rồi.

Vậy các bạn cần lưư ý các thức ăn mà dân gian gọi là ky 
nhau, vì có thật, nếu phạm phải ắt nguy đến tính mạng.
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CẤP CỨU THƯỢNG MÃ PHONG
Thượng mã phong là giao hợp do người suy yếu, hoặc uống 

thuốc cường dương, tăng lực để giao hợp quá nhiều lần liên tiếp, 
hoặc giao hợp dai, thần kinh suy nhược đi, khi tinh xuất ra 
không cầm lại được, cứ chảy ra ngoài hoài, người kiệt sức mà 
ngất, xỉu trên mình người nữ.

Lập tức người nữ phải dùng móng tay nhọn bầm vào chót 
xương sống, cạnh hậu môn, nơi có huyệt cường trường để bế tinh 
lại, không cho tiếp tục chảy ra nữa.

Và dùng miệng hà hơi nóng vào miệng của người nam để 
người này tỉnh lại dần dần.

Nếu người nữ không làm như trên thì người nam sẽ chết 
luôn.

Theo lường y Nguyễn Văn Phấn thì ngày trước các phụ nữ 
luôn luôn có vắt kim may sẵn ở cổ áo phòng khi gặp chuyện 
này thì lấy mà ghim vào chỗ xương cụt đó. Và còn hô hoán lên 
để người nhà hà hơi tiếp vào miệng của người nam.

Nếu không có kim may thì lông nhím vắt ở đầu tóc búi cũng 
có thể dùng được. Ngày nay, ai cũng cắt tóc, uốn, sấy cho gọn 
và cho gợi cảm, bày cái cổ trắng ngần, cổ áo lại khoét sâu thật 
khiêu gợi, có còn đâu lông nhím với móc tai vắt đầu tóc búi. 
Nhưng nhờ có móng tay nhọn nên khi ngộ sự có thể cứu sống 
người nam.

Lương y người Hoa Vương Đăng thì nói với tôi rằng khi giao 
hợp khoác cái áo trên người, ấm lưng, không bao giờ bị thượng 
mã phong cả.

Tục lệ ngày xưa là trong phòng ngủ không dể đèn, để vỢ 
chồng trong bóng tối không quá kích thích vì nhìn thấy nhau, 
tránh giao hợp thái quá, có thể sinh hại cho sức khỏe, hoặc gặp 
trường hợp thượng mã phong mà chết.
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Theo y học cổ truyền thì tinh -  khí -  thần là ba yếu tố 
của sức khỏe và sinh lực vì thế bế tinh, tỏa khí, nhiếp thần là 
bí quyết của luyện khí công để giữ gìn sức khỏe.

Nếu kết thúc giao hợp, người nam xuất tinh không cầm lại, 
kiệt sức phải chết. Thế nên, việc tiết dục đối với người nam 
cần giữ gìn sức khỏe là cực kỳ cần thiết.

PHẠM PHÒNG

Nếu người nữ sức khỏe yếu, hoặc đang lúc có bệnh, hoặc bệnh 
mới hết mà người chồng giao hợp không nưcmg nhẹ, giao hợp quá 
nhặt thì người vỢ nước da vàng, tái mét, ăn uống khó tiêu, biếng 
ăn, người dã dượi thì theo lương y Vương Đăng cần phải.

1. Cữ giao hợp một thời gian. Nếu không cữ được thì giao 
hợp thưa ra, đôi ba ngày một lần, thật nhẹ nhàng.

2. Uống thang thuốc nam cây nhà lá vườn sau đây hằng 
ngày, độ 10 -  15 hôm thì da thịt sẽ hồng hào trở lại.

TOA THUỐC
Rau mả 
Rễ tranh 
Cỏ mực 
Củ sả 
Gừng sống 
Trái táo khô

1 nắm 
1 nắm
1 nắm 
3 lát
2 lát 
20 trái

Nấu 3 chén (bát) nước còn 8 phân uống nóng.
Cần phải ăn thêm thức ăn gì thèm, bổ dưỡng, nghỉ sao cho 

lại sức. Uống sữa tươi (dê, bò) hằng ngày.
Khi đã lại sức thì việc giao hợp cứ tùy sức của cả hai, không 

phải kiêng cữ gì cả. Tuy nhiên những khi mệt trong người thì 
hạn chế càng nhiều càng 'ốt.
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DI TINH
Theo lương y Trần Tiểu Hy thì bệnh di tinh có thể chữa 

dứt bằng độc vị.
Hạt sen '1  lạng

Tán nhuyễn hạt sen chia làm 8 lần, uống trước bữa cơm, 
ngày 3 lần, hết lạng hạt sen thì hết bệnh.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì bị di tinh, mộng tinh, 
hượt tinh gì mà dùng toa dưới đây đều hết. Điều cần nhớ là 
tùy trường hợp có người mau, có người chậm hết, không nên 
vì thế mà mất kiên nhẫn, bỏ uống thuốc nửa chừng.

TOA THUỐC
Tóo nỉiân 200g
Viễn chí lOOg
Đại táo 20 quả

Đổ ba bát (chén) nước vào nấu còn một chia ra làm hai lần, 
uống cách 3 tiếng. Nấu lần hai cũng uống như thế. Và lần ba 
thì đổ hai bát nước, nấu còn 8 phân, uống một lần.

Theo lời lương y thì ngay ngày uống 
đầu tiên đã thấy có dấu hiệu giảm bớt 
bệnh khá nhiều. Hôm sau uống gia giảm.

TOA THUỐC
Hạt sen lOOg
Táo nhân lOOg
Viễn chí lOOg
Đại táo 20 quả

Chú ý: Sắc và uống đúng như ngày đầu, 
không được tùy tiện sửa lại lời chỉ dẫn. Sen (Liên)
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Uống liên tiếp, có người chỉ ba ngày là khỏi hẳn bệnh.
Khi đã hết bệnh thì sống bình thường, việc vỢ chồng 

không cần kiêng cử, tuy nhiên đừng quá ham mê việc xác 
thịt. Không tốt.

NÓNG QUẢ N ổ l MỤT 
TRONG MIỆNG

Theo lưctog y Nguyễn Văn Phấn thì phần nhiều do ăn cay 
nóng, uống rượu nhiều trong người quá nóng, nổi mụ  ̂ trong cổ, 
ăn uống khó khăn thì cần dùng thuốc làm cho mát, lợi tiểu, cần 
uống nước nhiều. Dùng hai cách sau đây;

TOA THUỐC
Rễ tranh 1 nắm
Đậu xanh 1 muỗng
Rau sam 1 nắm
Rau mả 1 nắm
Bù ngót 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Rau dền tía 1 nắm
Cây ké 1 nắm
Bí đao 2 khoanh
Cây đậu săng 1 nắm
Cây muồng 1 nẳm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Củ sả 10 lát
Cỏ mần chầu 1 nắm
Vỏ quýt 1 cái
Gừng sống 3 lá
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Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 1 chén uống nóng, sắc tiếp lần 2, 

lần 3 uống trong ngày.
2. Toa thuôc rơ họng.

Đọt dâu tằm ăn đốt cháy, tán nhuyễn, hòa dầu dừa, lấy lông 
gà chấm vào, rơ nhẹ trong cổ họng, ngày 3 - 4  lần.

NÓNG QUÁ MÔI NỨT, LƯỠI TƯA
Trong người quá nóng, khiến cho môi nứt, lưỡi tưa thì cần 

phải ăn đồ mát, kiêng các món cay nóng, không uống rượu, và 
theo lương y Nguyễn Vàn Phấn thì dùng các loại sau đây.

TOA THUỐC THỨ NHẤT.
Rau má 1 nắm
Đậu xanh 1 muỗng
Rau bù ngót 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Rau sam 1 nắm
Bí đao 2 khoanh
Lá muồng 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Cây ké 1 nắm

Cách chế:
ĐỔ ngập nước, sắc còn 1 chén uống. Lại sắc lần hai, lần 

ba, uống trong ngày.

TOA THỨ HAI.
Rau má 1 nắm
Lá tre 1 nắm
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Đậu xanh 1 nắm
Bí đao 3 khoanh
Rễ tranh 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam tỉiảo) 1 nắm
Rau bù ngót 1 nắm
Lá dậu săng 1 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 1 bát (chén) uống. Uống nước hai, 

nước ba trong ngày.

TRONG NGƯỜI YẾU,
TRÚNG THựC, TIÊU CHẢY

Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì khi người yếu, ăn thức 
ăn không nóng, hoặc nấu không nhừ, hoặc các món lạnh bụng 
thì dễ trúng thực, tiêu chảy, cần uống thuốc giúp cho tiêu hóa 
tốt thì mới hết.

TOA THUỐC THỨ NHẤT:
Củ sả sao 10 lát
Sa nhân giã nát 10 quả
Hoắc hương 1 nhúm
Cỏ mực 1 nhúm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Gừng lùi 5 lát

Đổ ngập nước, sắc còn 8 phân, chia làm ba lần, cách hai 
tiếng uống một lần.

TOA THUỐC THỬ HAI.
Cây ré 1 nắm
Rau má 1 nhúm
Cam tììàx) cam (thổ cam thảo) 1 nắm
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Hoắc hương 5 lát
Gừng lùi 5 lát
Củ sả sao 20 lát
Hậu phác 2 chỉ
Sa nhân giã nát 5 quả

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn một bát (chén) chia ra làm hai lần 

uống cách khoảng 2 tiếng.

CHUỘT CẮN
Có một giống chuột to như chuột cống, nhưng nó dữ dằn 

hơn nhiều, đạp trúng nó thì nó cắn đã đành, mà ai ví đập, nó 
cắn để tìm đường trốn chạy.

Vết cắn của nó hành sưng, đau nhức dữ lắm. Theò lương 
y Nguyễn Hữu Chí thì sau khi nặn sạch máu để ra nọc dộc (nếu 
có) cần uống:

1. Bam miêu (con địt lửa) -  1 con giã nát.
2. Ngày hôm sau mua thảo quả (5 chỉ) giã nát, ngâm nước 

uống.
Cần lưu ý: Thường bị chuột, chó, mèo cắn thì phải đi tiêm 

ngừa bệnh dại vì nếu có vi rút dại vào người thì nguy đến tính 
mạng.

Theo tôi nghĩ, bất cứ ai bị chuột cắn, tốt nhất là nên đi 
chủng ngừa, như thế thì tốt hơn để đến khi lên cơn, ngộp nước 
thì không thể nào thoát khỏi lưỡi hái thần chết.

BỖNG NHIÊN ĐẦU ĐAU NHƯ BÚA Bổ
Đầu đau nhức như búa bổ thì theo lương y Quách sến  có 

cách chữa sau đây:
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1. Uống toa thuốc dưới đây xem là thần hiệu, nhiều người 
đã khỏi bệnh nhanh chóng hơn ước mong:

2 lạng
H 2 muỗng cà phê 
1 ly lớn 
1 bát (chén)

TOA THUỐC
Mai mực 
Muối 
Rượu 
Nước

Cách chế:
Đổ vào ấm, sắc cạn lại còn một chén, uống nửa giờ sau nôn 

ra là hết ngay nhức đầu. Theo lương y người Hoa này thì do 
thức ăn không tiêu, ứ lại trong dạ dày, nên đầu mới đau như 
búa bổ.

Một khi thức ăn đó được tống ra thì đầu mới hết đau nhức. 
Ông đoán chắc với tôi là ông đã dùng cách này chữa hết rất 

. nhiều người.
2. Nếu bỗng nhiên đầu đau như búa bổ mà không dùng 

thang thuốc trên thì cứu (hơ nóng) hoặc châm (ghim kim) hay 
chà xát (day huyệt) các huyệt Hợp cố, Khúc trì, cả hai tay (mỗi 
tay hai huyệt) và Bá hội (chỗ lún xuống trên đỉnh đầu, nơi hội 
tụ các mối ráp xương sọ).

Tôi xin nói thêm khi cứu (hơ nóng) thì để một miếng gừng 
mỏng lên da, dung nhang, thuốc điếu đều được, nếu không có 
mồi ngải cứu. Và đừng hơ nóng quá, phỏng chỗ đó.

Thừa hưởng kinh nghiệm chữa nhức đầu này, tôi đã chỉ cho 
nhiều người tự chữa lấy, chữa trong gia đình đều đạt kết quả 
rất tốt.
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ĂN PHẢI CHẤT GÌ 
NGHI NGỜ CÓ ĐỘC

Theo lương y Vương Đăng thì ai ăn phải món ^  nghi ngờ 
là có độc, cần giải chất độc đó thì dùng các cách sau đây:

1. Nếu khoảng 200g đậu xanh trong một tô nước, sôi lên 
vài dạo, rót ra đợi vừa uống, uống ngay. Đậu xanh còn lại, cứ 
nấu chín, bỏ đường mà ăn sau.

Cần nhớ: Đậu xanh dã thuốc độc chớ không phải uống 
nước đậu xanh, ăn đậu xanh nấu chín làm hết công hiệu của 
các loại thuốc khác như thuốc chữa bệnh, thuốc bổ.

2. Mua ở hiệu đông dược thuốc sau đây mà uống để tiểu 
tiện tống chất độc ra.

TOA THUỐC.
Thăng ma 1 chỉ
Uất kim 5 chỉ

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc đặc lại, uống.

TRẺ NHỎ NÓNG QUẢ LÀM KINH
Theo lương y Vương Đăng, trẻ nhỏ nóng quá làm kinh, mắt 

trợn, co giật chân tay, hàm cứng thì cấp cứu ngay bằng phương 
thuốc sau đây,

TOA THUỐC:
Củ sả 2 chi
Củ bạc hà 1 chỉ
Phèn chua 1 chỉ
Hành hương 1 tép
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Vỏ chanh giấy 1 miếng
Tỏi 1 tép (nhỏ 2 tép)
Cách chế;
Giã nát các thứ, đổ vào 6 muỗng cà phê nước sôi, vắt nước 

trong, mỗi lần cho uống 2 muỗng cà phê, cách 2 tiếng uống 1 
lần. Chỉ uống ba lần là hết bệnh.

BUỐT ÓC
Buốt óc, theo lưomg y Trần Tiểu Hy không phải là nhức đầu 

vì thế không uống được mà lại dùng nước tiểu của mèo (3 giọt) 
nhỏ vào lỗ tai.

Cần nhớ là buốt óc nửa bên đầu phải thì nhỏ vào lỗ tai 
nửa bên đầu trái, và ngược lại.

Cách làm:
Để con mèo vào thau, xát ớt hoặc tỏi hoặc gừng vào mũi 

nó, nó sẽ tiểu.
Theo vị lương y này thì đấy là cách tốt nhất, hữu hiệu vô 

cùng trong việc chữa buốt óc mà cụ đã làm từ lâu.

CẤP CỨU KHI BỊ BỎNG (PHỎNG)
Bị bỏng (phỏng, miền Nam) thì cần cấp cứu bằng cách sau 

đây, do lương y Vương Đăng, người Hoa chỉ dẫn cho tôi.
Lấy một nắm, hay nhiều hơn tùy chỗ bỏng ấy to nhỏ, gạo 

đem vo như vo cơm. Nước vo gạo này dùng khăn nhúng ướt, đắp 
lên chỗ bị bỏng, chỗ đó không đau rát, không phồng da.

Nhúng khăn vào nước gạo này đắp nhiều lần cho đến khi 
chỗ đó không còn đỏ, không cảm thấy đau, rát nữa.

Theo lương y Quách Sến thì lấy loại xương rồng không gai, 
giống như bàn tay, vỏ ngoài xanh, bên trong giống như nha dam,
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ăn rất mát.
Bỏ vỏ xanh, lấy ruột bên trong màu trắng giã nát với một 

chút vôi ăn trầu, đắp lên chỗ bỏng, sẽ làm cho hết đau, hết nóng 
rát. Và chỗ đó không phồng lên, tấ t nhiên là không có sẹo.

Còn dân gian thì có thói qúen dùng nước mắm ngon thoa 
lên chỗ bỏng, hoặc nếu bị ở ngón tay thì ngâm vào nước mắm.

Nhưng theo tôi thì mách lại cho một số người," và áp dụng 
trong gia đình thì khi bị bỏng ít, ngâm hoặc đắp nước vo gạo 
có kết quả rất tốt. Còn khi bị bỏng nhiều, đắp loại xương rồng 
nha dam này thì lại kết quả nhanh hơn.

Tôi xin nói rõ về loại xương rồng nha dam này vì nó có 
, lá như bàn tay, cứ lá này nối với lá kia coi khá đẹp mắt nên 

một số người trồng nó ở sân, cạnh hàng giậu như cây cảnh cho 
đẹp mắt.

Bạn nào muốn tìm, cứ hỏi thăm mấy nơi trồng cây cảnh, 
hoặc nhà bà con ở ngoại ô, thường trồng loại này, lấy ruột bên 
trong để nấu đường, hoặc ăn với nước, thêm đường vào cho ngọt, 
vì đây là thứ ăn rất mát. Có người xào lớp ruột trắng trong 
bên trong với thịt bò ăn cho bổ.

Loại này có tính mát nên ai cũng thích vì thế tôi thấy ở 
nhiều vùng ngoại ô của nhiều tỉnh, thành phố, tôi nói rõ để các 
bạn dễ tìm, có thể xin một lá về để vào chậu, nó mọc rễ mọc 
lấy, dễ trồng và rất dễ xin.

TRONG NGƯỜI NÓNG 
SINH BÓN UẤT

K
\

Theo lương y Nguyễn Vàn Đàng thì do ăn thức cay nóng 
(tỏi, ớt, hồ tiêu) hoặc do uống rượu li bì thì sinh bón uất, người 
rấ t khó chịu.
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Như thể việc sổ để mát người là việc cực kỳ cần thiết. Nhất 
là phụ nữ tuy không ăn cay, nóng, nhưng 
uống nước quá ít, bón uất là do khô, cằn 
cỗi, rất hại đến nhan sắc. sổ  mát là việc 
cần thiết.

TOA THUỐC:
Chi tử
Xuyên đại hoàng 
Huỳnh bá 
Huỳnh cầm 
Huỳnh liên 
Cách chế:

2 chỉ
1 lạng 1Ị2
3 chi 
3 chỉ 
3 chỉ

Chi tử

Các vị xay nhuyễn dùng bún ăn quết làm hoàn bằng hạt 
đậu trắng, phcỉi trong bóng râm (gần nơi có nóng để dễ khô).

Uống sổ: Người lớii sáng sớm tùy thể trọng uống 10 -  15 
hoàn, trẻ dưới 5 tuổi, trẻ trên 15 tuổi, 5 hoàn.

Nhuận tràng: Mỗi ngày uống 3 hoàn.

TIÊU CHẢY DO TIÊU HỎA KÈM

Người suy nhược nên bộ máy tiêu hóa hoạt động kém, 
thường tiêu chảy, tiêu phân sống. Theo lương y Trần Tiểu Hy 
thì nên dùng thuốc trợ tỳ vị, giúp tiêu hóa tốt.

Củ cỏ cú 2 nhúm;

TOA THUỐC.
Gừng khô 
Củ bồ bồ 
Củ sả già 
Hậu phác

2 nhúm 
10 nhúm 
10 nhúm 
2 lạng
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Lá ổi non 
Bông ré 

Cách chế:

1 nắm 
5 bông

Tất cả phơi khô, tán nhuyễn, dùng bún quết làm hoàn bằng 
hạt đậu trắng, phơi trong bóng râm, gần chỗ nắng.

Người lớn tùy thể trọng uống 10 đến 15 hoàn, trẻ nhỏ 
khoảng 5 hoàn (tùy tuổi, tùy thể trọng).

Cần nhớ: Người nào suy yếu, hoặc bệnh vừa hết, chưa bình 
phục hẳn thì ăn thức ăn nấu kỹ, hoặc nấu nhừ mới dễ tiêu hóa.

Trứng gà nửa sống nửa chín, thịt bò tái, thức ăn nhiều mỡ 
dầu đến các loại trái cây, rau quả lạnh đều không nên dùng 
vì khó tiêu hóa, có thể sinh ra đau bụng.

Khi đau bụng và tiêu chảy, tiêu nhiều thì đấy là bộ tiêu 
hóa tự động tống hết chất đó ra khỏi dạ dày. Vì thế, các bạn 
không nên uống thuốc để cầm lại.

Theo vỊ lương y khả kính tác giả bài thuốc trên đây, thì toa 
thuốc này giúp bộ tiêu hóa hoạt động tốt, không quá yếu kém.

Lương y này cũng nói rằng, ai có thói quen ăn nóng, thức 
ăn nấu chín kỹ, nấu cho mềm, cho nhừ thì nhất thời cơ thể suy 
yếu, bộ tiêu hóa hoạt động kém cũng ít khi đau bụng và tiêu 
chảy. Vì thế, tốt nhất các bạn nên ăn chín kỹ, uống sôi kỹ và 
ăn nóng như thói quen thì đấy là cách tốt nhất để phòng bệnh, 
giữ gìn sức khỏe.
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CẢM THƯƠNG HÀN NẰM 
NÓNG MÊ MAN

Theo lương y Quách sến  thì khi bị cảm thương hàn, môi 
miệng đều khô, nằm li bì, nóng mê man, khát nước, không ngủ 
được thì phải cấp cứu bằng thuốc sau đây:

TOA THUỐC (uống ngày đầu)
Bù ngót 2 nắm
Cây hiuồng trâu (vạt nhỏ) 1 nắm rưỡi
Rau húng cây 3 đọt
Cỏ mần chầu 1 nắm
Đậu đen (sao) 50 hạt
Tràm (giun) cơm nặn bỏ đất trong ruột cho sạch

2 con (sao vàng)
Cách chế:
Các vị trộn chung, móc ruột quả bí đao bỏ vào, nếu không 

có thì dùng khúc chuối móc ruột, nướng chín vắt lấy nước.
Mỗi lần uống một ly nhỏ, mỗi giờ cho uống 3 đến 4 lần.

TOA THUỐC (uống ngày kêl
Bù ngót 1 nắm
Mía lao 3 mắt
Rau dền tía 7 lá
Rau má 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Lá nhãn 5 đọt
Húng cây 5 đọt
Rễ tranh 1 nắm
Cây ké 1 nắm
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1 nắm 
1 nắm 
3 măng 
1 muỗng canh
1 nắm 
3 lát
3 củ
2 vỏ .

Muồng trâu 
Cỏ mần chầu 
Măng sậy đập giập 
Đậu xanh
Cam thảo nam (thổ cam thảo)
Gừng sống 
Củ sả (giã nát)
Vỏ quýt 
Cách chế:
Đổ ngập nước nấu còn một tô, uống 4 lần trong ngày.
Cần cho uống nước, nếu chưa ăn được, các món như canh 

bù ngót, nấu nước đậu xanh để uống.

TRẢ I ĐEN CẨN CẤP c ứ u
Cũng theo lương y người Hoa, Quách sến  thì người bị trái 

đen hành nóng dữ dội nếu không cứu kịp nguy đến tính mạng 
cùng dùng bài thuốc trên đây để cấp cứu.

Các bạn cần lưu ý là phải tìm các món cho nhanh, chạy 
đua với thời gian mới cấp cứu được người bệnh.

SỐT RÉT PHÂN CỮ
Theo lương y Nguyễn Vàn Phấn thì sốt rét phân cữ rất khó 

chữa trị, tuy nhiên, nếu áp dụng đúng bài thuốc gia truyền này 
thì việc trị dứt bệnh không có gì là khó khăn cả. Xin các bạn 
đặc biệt lưu ý và làm đúng, nếu gặp trường hợp bị bệnh này.

TOA THUỐC
Thường sơn (sao giấm) 1 nắm
Dây thần thông . 1 lát
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Cỏ mực 1 nắm
Tía tô 1 nấm
Rễ tranh 1 nắm
Cây muồng 1 nắm
Lá ré 2 lá
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Củ cỏ cú (giã nát) 5 củ
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống hai lần trong

ngày.

SUYỂN LÀM MỆT
Theo lương y Trần Tiểu Hy thì khi suyễn làm một thì nên 

uống thang thuốc này sẽ hết bị bệnh hành, rất hay.

TOA THUỐC
Bạch pỉiàn 
Khô phàn 
Hượt thạch 
Tạo giác 
Hậu phác 
Củ sả già 
Củ bồ bồ 
Gừng khô

Cách chế:

2 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ
2 chỉ 
5 chỉ
3 nắm 
3 nấm 
1 chúm

Tán nhuyễn tất cả, quết với mật ong, làm hoàn bằng ngón 
tay cái, mỗi sáng uống 1 hoàn với nước nóng.
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KIẾT LỴ
Theo lương y Quách sến thì bài thuốc gia truyền này dùng 

chung cho kiết đàm và kiết máu vô cùng hiệu nghiệm.

TOA THUỐC:

Củ cỏ cú 100 củ
Huỳnh liên 3 chỉ
Hậu phác 2 chỉ

Cách chế: Tán nhuyễn, để vào chai, lọ đậy kín khi có bệnh 
uống sáng chiều hai lần, mỗi lần 2 muỗng cà phê, trẻ em uống 
nửa liều.

DẠ DÀY NO HƠI LÀM 
NGĂN TỨC NGựC

Thường người có bộ máy tiêu hóa xấu do suy nhược toàn 
thân thì hơi từ dạ dày dồn lên làm lói tức ở chớn thủy, ngăn 
tức ngực, rất khó thở.

Lương y Vương Đăng cho răng, đấy 
là do máu huyết hư kém, cơ thể bạc 
nhược, cần phải trợ sức, trỢ tỳ vị, giúp 
tiêu hóa cho tốt.

Và không gĩ bằng dùng toa thuốc đã 
được truyền lại qua bao đời, có kết quả 
nhất định dưới đây.

TOA THUỐC:
Sa nhân 10 quả
Đậu khấu 10 quả
Nhục quế 2 chỉ Sa nhân
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Củ sả 10 lát
Gừng sống 3 lát
Vỏ quýt 1 vỏ
Củ riềng 2 lát
Củ cỏ cú (giã nát) " 10 củ
Cỏ mực 1 nắm
Rau má 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Lá ré 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Muồng trâu 1 nắm
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống hai lần trong ngày.
Chú ỷ: là nên ăn rau, cá hơn là ăn thịt, kiêng dầu mỡ 

không ăn nhiều để tiêu hóa dễ dàng.

SỐT RÉT KINH NIÊN SỦNG GAN

Theo lương y Quách sến thì người sốt rét kinh niên làm 
cho da vàng, xanh mét vì sưng gan, ép túi mật khiến mật vào 
máu quá nhiều. Bệnh lâu ngày gan và lá lách đều sưng to, có 
thể nguy đến tính mạng, vì thế nên uống:

TOA THUỐC:
Cỏ mực 1 nắm
Dây thần thông 10 lát
Rau má 1 nắm
Dành dành 5 quả
Cỏ mần chầu 1 nắm
Gừng sống 3 lát
Củ sả 10 lát



6 8  PH Ò N G  T R Ị B Á C H  B Ệ N H  B Ằ N G  C Â Y  N H À  LÁ  VUŨN...

V ỏ  quýt 2 vỏ
Muồng trâu 1 nắm
Cây ké 1 nắm
Rau đắng biển 1 nắm
Rễ chanh 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Cây "mua (sao) 1 nắm
Cây thường sơn 10 lát

Cách chế:
Đ ổ  nước, sắc còn 2 bát (chén) uống 2 lần trong ngày.
Cần luộc rau đắng biển ăn phụ vào bữa cơm hằng ngày

khoảng 10 ngày thì sẽ hết bệnh.

VÀNG DA DO VIÊM GAN
Gan viêm sinh vàng da theo lương y Trần Tiểu Hy thì dùng 

thuốc giải độc gan, lợi tiểu chắc chắn sẽ hết bệnh.

TOA THUỐC:
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Dành dành 10 quả
Rau má mướp 1 nắm
Tổ tò vò 1 tổ
Rễ tranh 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Muồng trâu (cành, lá) 1 nắm
Hoắc hương 1 nắm
Táo 3 quả
Mần chầu 1 nắm
Cây ké 1 nắm
Me đất 1 nắm
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Củ sả 10 lát
Sa nhân 4 quả
Gừng sống 3 lát

Cách chế:
Đổ ngập nước sắc còn 2 bát (chén) chia ra uống sáng, trưa 

và chiều tối.

TẼ BẠI
Máu huyết xấu không lưu thông điều hòa, người uể oải, đau 

lưng, nhức mỏi, đặc biệt bị tê bại thì phải dùng ngay bài thuốc 
dưới đây của lưcíng y Nguyễn Văn Phấn.

TOA THUỐC

Cỏ mần chầu 1 nắm
Thuốc cứu 10 lả
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Rễ ô môi 1 nắm
Rau má 1 nắm
Rễ nhàu 1 nắm
Ngải xanh I 1 nắm
Cỏ mực . 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Cây ké 1 nắm
Gừng sống 3 lát
Cây muồng 1 nắm
Vỏ quýt 2 vỏ
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) chế vào 1 muỗng rượu, 

chia làm hai uống trong ngày.
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TRONG LỖ TAI c ỏ  MỦ
1. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì khi lỗ tai có mủ thì 

dùng hai thứ thuốc

TOA THUỐC UỐNG:

Cây mưồng 1 nắm
Gừng sống 3 lát
Vỏ quýt 1 vỏ
Cỏ mần chầu 1 nắm
Bù ngót 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Bí đao 2 khoanh
Rau sam 1 nắm
Đậu xanh 1 muỗng
Rau má 1 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống sáng sớm và chiều 

tối. Đây là bài thuốc giải độc, làm mát trong người vì do nhiệt 
độc mà sinh ra mụt mủ trong lỗ tai.

TOA THUỐC THỔI:

Hàn the 5 phân
Phèn phi 5 phân
Băng phiến 5 phân

Cách chế:
Cả ba tán nhuyễn, mỗi ngày thổi vào lỗ tai (bằng giấy cuộn 

lại) một ít thì chỉ 1 -  2 ngày là hết mủ. \
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2. Theo gia truyền trong dòng họ thì giã nát ngải cứu (thuốc 
cứu) vắt lấy nước, sắc cho ra tinh chất, nhắc xuống lược bỏ xác, 
lấy chất nước màu xanh, cho vào một chút băng phiến.

Dùng gờn quấn vào móc tai, thấm thuốc này ngoáy nhẹ, đều 
cho thuốc ngấm chỗ có mụt sinh ra mủ trong tai.

Mỗi ngày 1 đến 2 lần thì mủ không còn nữa vì cái mụt trong 
đó đã lành.

Có thể cho một chút dầu dừa vào nước này vì dầu dừa dùng 
trong việc làm lành mụt ghẻ là rất tốt.

NGĂN TỨC NGựC, MỆT MỎI 
VÌ KINH NGUYỆT XẤU

1. Theo lương y Quách sến , người nữ nào hành kinh không 
tốt thì mệt mỏi, ngăn tức ngực, người dã dượi, ăn không ngon, 
ngủ không yên, inau mau dùng bài thuốc thần diệu này.

TOA THUỐC:

Ngải cứu (thuốc cứu) 9 lá
Muồng trầu (cành và lá) 1 nắm
Gừng sống 3 lát
Cây ké 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Cam thảo nam (thố cam thảo) 1 nắm
Mần chầu 1 nắm
Rau má 1 nắm
Củ cỏ cú 9 củ
Cây quau 1 nắm
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ích mẫu 
Củ sả

1 nắm 
9 củ 
1 vỏ

ích mâu

Vỏ quýt
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát 

(chén) chia ra hai lần uống trong ngày.
2. Theo lưcíng y Tám Tùng (bệnh 

viện YHDT Tiền Giang) thì có toa thuốc 
làm cho tốt kinh, trục huyết xấu, sinh 
huyết tốt, người hết tiều tụy, da dẻ mịn 
màng, tóc đen mướt, mượt mà.

TOA THUỐC:
Thuốc cứu (ngải cứu) 1 nắm
Củ nghệ bằng ngón tay cải 
Nước dừa xiêm 1 quả

Cách chế:
Giã nát thuốc cứu, củ nghệ, đổ nước dừa xiêm vào vắt cho 

ra hoạt chất, lượt bỏ xác, nước phcri sương đến khi đi ngủ uống.
Uống như thế từ năm hôm thì da dẻ bắt đầu hồng hào, 

người không còn bứt rứt khó chịu vì ngực ngăn tức nữa. Kinh 
nguyệt từ đây trở đi rấ t tốt.

Áp dụng việc uống này mỗi tháng trong một thời gian để 
sửa đổi máu huyết làm cho người nữ có sức khỏe tốt, tấ t nhiên 
nhan sắc được bảo vệ, người không cằn cỗi, lâu già.
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BẢNG HUYẾT (LẢM BÃNG)
Bàng huyết hay nói thông thường là làm băng, theo lương 

y Vương Đăng thì có cách cầm rất hữu hiệu.
Cỏ mực tươi 3 nắm
Lọ chảo 1 muỗng ăn canh

Cả hai thứ bỏ vào cối giã nát, đổ nước sôi vào vò, bóp cho 
ra chất thuốc, vắt lấy nước, bỏ xác, uống.

2. Cỏ mực khô, sao cho cháy đen (1 nắm) giã cho nhuyễn, 
uống.

Hai toa trên đây để cầm lại nhất thời, về sau nên uống 
toa này dể trừ căn.

TOA THUỐC:

Căy ké 1 nắm
Rau má 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Thuốc cứu (ngải cứu) 10 lả
Rè tranh 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Vỏ quýt 1 vỏ'
Củ sả 10 lát
Gừng sống 10 lát
Cây muồng (vạt nhỏ) 1 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn lại hai bát (chén), uống trong một

ngày.
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GÃY XƯƠNG
1. Hạt nhãn -  1 cân, giã nát (có thể không cần bóc vỏ đen, 

hoặc có người cho là nên bóc vỏ đen) xào với rượu khi còn nóng 
vừa thì bó chỗ gãy. Mỗi ngày thay hạt nhăn hoặc cứ năm bảy 
hôm mới thay, rấ t nhanh liền xương.

2. Gà ác làm sạch lông, móc bỏ đồ lòng, giã nát với 1 nắm 
lá rau muống biển xào với giấm cho chín đem bó chỗ gãy, rấ t 
nhanh liền xương.

3. Tro của trấu nếp hòa với rượu, gãy bên tay trái thì phết 
bên tay phải, rấ t nhanh liền xương.

Nếu ăn các thứ như tép (để nguyên vỏ, nên dùng tép loại 
nhỏ) hằng ngày. Đây là kinh nghiệm chữa trị của y sĩ Tám Tùng 
(chuyên khoa châm cứu tại bệnh'viện YHDT Tiền Giang).

BỖNG NHIÊN ĐIẾC TAI
Theo lương y Trần Tiểu Hy thì người đang nghe bình thường 

bỗng nhiên lại điếc tai, không còn nghe được gì cả thì kinh 
nghiệm gia truyền trong dân gian có cách chữa sau đây đã từng 
có kết quả tốt.

Lấy nước đái rùa nhỏ vào lỗ tai và lấy ngó sen nấu cháo ăn. 
Làm như thế, ăn như thế chỉ mấy hôm là nghe lại được như cũ.

Muốn lấy nước đái rùa thì bắt nó để trên gương, nó nhìn 
thấy nó thì nó sẽ tiểu ra ngay.

TRẺ S ơ  SINH KHÔNG MỞ MẮT
Trẻ sơ sinh không mở mắt được thì theo Vương Đăng, lương 

y ở thị xã Tân An, tỉnh Long An cho biết lấy một nắm rau sam 
giã nát đắp lên mắt trẻ, mắt sẽ mở.
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'  Nên bọc rau satti trong vải và đắp lên mắt để khi trẻ mở 
mắt thì lấy đi, tránh việc rau sam (các cọng đã giã nát) rcã vào 
mắt.

Theo vị lương y người Hoa này, thì cách trên ông đã từng 
bày biểu và nhiều lần đã có kết quả như ý.

SINH XONG BỊ TẮT t i a  s ữ a

Ai sinh xong bị tắt tia sữa nghĩa là trong vú có sữa mà trẻ 
bú không ra, nặn thì chảy ra rấ t ít thì theo lương y Nguyễn Hữu 
Chí nên lấy một nhánh chùm ruột, bỏ lá, giã nát buộc ở cổ tay 
(bên trái tắ t tia sữa thì cột bên phải và ngược lại nếu chỉ tắt 
một bên, còn cả hai bên bị tắ t cả thì cột ở hai cổ tay.

HÓC XƯƠNG (MẮC XƯƠNG)
CỔ họng bị Hóc xương (mắc xương, miền Nam) thì theo lương 

y Vương Đăng có những cách chữa sau đây:
1. Mua hàn the ngậm nuốt nước thì tan hết xương.
2. Mài mộc miết tử (tức hạt gấc) trong giấm, nuốt nước này 

vào thì tan hết xương.

PHÁT CUỒNG
Bỗng nhiên phát cuồng thì theo lương y Quách sến  do uất 

kết ở tâm, cang nên dùng bài thụốc sau đây:

TOÃ THUỐC:

Nghệ 7 lạng (tán bột)
Phèn phi 3 lạng (tán nhuyễn)

Hai thứ này hòa lại mỗi lần uống một muỗng canh, ngày 
3 lần, chỉ mấy hôm là hết.
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Theo sách châm cứu của Trung Quốc thì châm huyệt quỷ cốc 
chữa được phát cuồng, nhưng người châm phải biết Trung văn, 
phải học châm cứu với người Trung Quốc mới biết sử dụng nghệ 
thuật cổ truyền theo người Trung Quốc, nhất là áp dụng phần 
Kinh nguyệt kỳ huyệt tức là huyệt lạ ngoài kinh thông thường.

TRÚNG PHONG MÉO MIỆNG
Người bị cao huyết áp sinh tai biến mạch máu não làm giật 

méo miệng, dân giam gọi là trúng phong méo miệng thì theo 
lương y, Vương Đăng nên dùng hạt đu đủ tía (miền Nam gọi 
là  thầu dầu) naưn 7, nữ 9 giã nát, hễ méo bên phải đắp bên trái 
và ngược lại cho đến khi miệng hết méo thì phải rửa sạch ngay.

Và trong kinh ngoại kỹ huyệt của châm thuật Trung Quốc 
ghi rõ là châm ở huyệt yến khẩu nơi khóe miệng để điều chỉnh. 
Còn theo lương y Quách sến thì lấy máu ở đuôi con lươn nhỏ 
lên đồng bạc thật, đặt lên má kéo về phía không bị méo, làm 
vài lần thì trở lại vị trí cũ, phải lửa sạch máu lươn ngay, nếu 
không nó sẽ lệch qua phía ngược lại.

TRÚNG GIÓ
Theo lương y Vương Đăng ai bị trúng gió thì lập tức đánh 

gió hai bên sống lưng đã đành, nhưng còn lấy tỏi hay gừng sống 
giã nát rịt vào rốn thì sẽ tĩnh lại.

Sau đó dùng thuốc gì cũng được, lúc nguy hiểm đến sinh 
mạng đã qua rồi.

TRẾ B ỏ VÚ KHÔNG BÚ
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì trẻ nhỏ vì đẹn thường 

bỏ vu không bú phải dùng một con nhện hùm ôm trứng (ở hầu 
hết nhà nào cũng có), đem đốt thành tham, tán nhuyễn hòa sữa 
mẹ thoa trong miệng trẻ để trừ đẹn. Sau đó trẻ sẽ bú lại.
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PHẦN THỨ HAI

KHÔNG PHẢI ĐI TÌM THAY THƯỐC 
VÌ NHỮNG BỆNH THƯỜNG GẶP 

TRONG GIA ĐÌNH

TRẺ BỊ BAN
Theo lưcmg y Nguyễn Văn Phấn thì các loại ban trắng, ban 

đỏ... đều không phải khó chữa, duy chỉ có một điều là cần phải 
tuân theo những lời chỉ dẫn của những người đã có kinh nghiệm 
về việc chữa bệnh ban.

Những việc cần làm  theo:
1. Thịt gà ri (gà ác) nấu cháo đậu xanh với lá dâu tằm àn chỉ 

cho trẻ nhỏ ăn khi dã hết bệnh hoạn. Ăn đây là ăn để trừ căn.
Còn trẻ đang bệnh ban thì đừng bao giờ cho ăn vì nó mát, 

ban không lộ ra hết, cứ lặn hụp làm cho bệnh kéo dài năm này 
qua năm khác.

Người Việt Nam hiểu nhầm, hễ trẻ nhỏ bị bệnh ban lật đật 
đi tìm mua gà ri về nấu cháo đậu xanh, lá dâu tằm ăn tưởng 
là để cho “ra ban”. Thật ra, muốn ban gì bất kỳ lộ ra thì người 
phải ấm bình thường. Ãn đồ mát tức nhiệt độ trong cơ thể hạ 
xuống, mà hạ thân nhiệt thì ban lại không lộ ra.

2. Muốn ban đỏ, trắng... lộ ra cho hết thì bắt-một con cóc 
làm thịt, lột da, bỏ tất cả đồ lòng, rửa thật sạch nấu với lá mướp 
(loại mướp nào cũng được), như nấu canh mà ăn, .hoặc băm 
nhuyễn với lá mướp nấu ăn cũng tốt.
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Trẻ còn bú thì người mẹ ăn, sữa cho trẻ bú có chất và cũng 
giúp cho trẻ ra hết ban

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì chỉ cần ăn thịt cóc nấu 
lá mướp, đúng như lời dặn trên đây còn thuốc thì bất kỳ thuốc 
ban nóng nào, ngay cả mua thuốc cảm nóng, ban nóng ở hiệu 
thuốc tây uống cũng được.

Lương y Nguyễn Văn Phấn cho biết là đã mách giúp nhiều 
người có kết quả gần như một trăm phần trăm.

Nói là gần như một trăm phần trăm, vì người gặp lại nói 
kết quả tốt, và người (chỉ số ít) không gặp lại thì không rõ con 
của họ có thật hết bệnh ban hay không.

TRẺ EM CÒI CỌC
Theo lương y Quách sến có một số trẻ em do suy dinh 

dưỡng nên còi cọc. Vấn đề cho trẻ ăn dủ bổ không phải do giàu 
hay nghèo, mà có biết cách làm thức ăn hoặc tìm các thức ăn 
cho trẻ ăn hay không mà thôi.

Theo vỊ lương y người Hoa tìùig nổi danh ở chợ Vườn Chuối 
ngày trước (đã mất trước năm Mậu Thân, tôi quên năm mất) thì 
bậc làm cha mẹ muốn trẻ đíừig còi cọc, khỏe mạnh, mập mạp thì:

1. Không phát tiền cho trẻ ăn quà vặt mỗi ngày, mà mua 
món gì cho trẻ ăn sáng rồi đến bữa trưa ăn cơm trưa, v ắ n  tắ t 
là suốt ngày không cho trẻ ăn quà vặt, như thế đến bữa cơm 
trẻ mới đói, ăn cơm nhiều.

2. Không phải ăn thịt, cá, tôm, tép mới bổ, mà các loại rau 
quả rẻ tiền đều bổ miễn sao ăn đủ no khi đến bữa cơm là người 
khỏe mạnh.

3. Tập-cho trẻ uống nước nấu chín để nguội, đừng khát nước 
là uống nước đá, nước sinh tố, sâm bổ lượng, những thức uống 
bày bán thì bụi bặm, ruồi bâu vào lây bệnh đủ loại, đấy là chưa
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nói đến các bệnh đưa vi trùng từ miệng người này sang người 
khác do rửa ly, rửa cốc cẩu thả ở các xe bán nước giải khát.

4. Canh rau là thức ăn rẻ tiền lại bổ dưỡng nên không thể 
thiếu. Và trẻ nhỏ phải tập ăn canh rau, không nên chỉ thích 
có thịt cá, tôm tép mà chê món canh rau được, dù canh đó nấu 
chỉ có rau, nêm thêm nước mắm.

5. Tránh không dùng bột ngọt, đường hóa học (trong nhà 
không có bột ngọt), không cho trẻ mua kẹo, bánh ăn vặt thì 
hiếm có loại không có đường hóa học.

Áp dụng năm điều trên đây là trẻ không thể còi cọc được 
vì trẻ suy dinh dưỡng phần đông do cha mẹ không biết cách 
chăm sóc, lại từ bé dã tập thói quen cho tiền ăn quà vặt.

'Prẻ nho ở nông thôn vì không có ăn quà vặt, nên hầu hết 
đều bụ bẫm, mặc dù àn uống kham khổ. Đấy là vì chúng đói 
bụng do không àn quà vặt, đến bữa ăn thật no. Cơm canh, CEinh 
rau; mắm muối... bữa cơm chỉ vậy, nhưng do án thật no, chúng 
khỏe manh.

GIÚP TRẺ HỌC MAU THUỘC 
VÀ NHỚ LÂU

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, do ông biết tiếng Pháp, 
đọc các tạp chí y học của Pháp (Votre santé guérir) nên ông 
cho tôi biết là muốn bổ óc cho trẻ không gì bằng mỗi tuần cho 
trẻ ăn vài lần trứng gà, trứng vịt vì trong lòng trắng có acide 
phosphorique bổ óc, còn lòiig đỏ thì bổ dưỡng cơ thể.

Việc trẻ àn mỗi tuần vài quá trứng gà, vịt là không có gì 
quá tốn kém dù đối với người không lấy gì lèun khá giả.

Còn việc tin ăn óc bổ óc, ăn tim bổ tim thì không đúng, 
vì óc heo làm chả với trứng vịt thì không phải vì óc heo bổ óc 
mà vì chất acide phosphorique trong lòng trắng trứag.
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NÓNG SINH HUYẾT TRẮNG
Theo lương y Quách sến thì nên phân biệt phụ nữ do nóng 

trong mình sinh huyết trắng (không có mùi hôi) và do bị nhiễm 
vi trùng mà có mủ (có mùi hôi).

Nếu nhiễm trùng có mủ thì cần nước ấm có pha phèn chua 
để rửa, hôm cho thật sạch nước phèn này bên trong uống thêm 
các thứ có tính sát trùng.

1. Huyết trắng do nóng trong mình thì dùng thuốc giải 
nhiệt:

TOA THUỐC:
Bí đao 3 khoanh
Mía lao 3 mắt
Rễ tranh 1 nắm
Rau mả 1 nắm
Lá mã đề 1 nắm
Râu bắp 1 nắm

Cách chế: Mã đề

Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống hai lần. Có thể 
nếu lần hai, lần ba uống thêm vì làm mát người, lợi tiểu.

2. Nếu huyết trắng chính là mủ do vi 
dục thì cần uống thuốc giải độc cơ thể.

trùng vào đường sinh

TOA THUỐC:

Cỏ mần chầu (còn gọi mần chầu) 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Củ cỏ may (giã nát) 1 nắm
Lá bù ngót 1 nắm
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Rau sam 1 nắm
Lá dâu tàm ăn 20 lá
Cỏ chỉ thiên 1 nắm
Dây ỉmy củ hà thủ ô 1 nắm

' Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống trong ngày. Có 

thể sắc thêm nước nhì uống để giải độc cơ thể càng nhiều, càng 
nhanh càng tốt.

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì huyết trắng có thể chữa 
bằng các bài thuốc sau đây:

TOA THUỐC THỨ NHẤT:

Nghệ tươi 1 củ cái
Rau má 1 nám

Cách chế:
Hai thứ giã nát, vắt lấy nước uống, nếu có nước dừa xiêm 

đổ vào nồi, vắt nước cốt uống thì càng hay.
Uống liên tiếp cho đến khi kết quả nhất định, không nên 

thấy bớt thì ngưng, khi có nhiều loại uống tiếp thì những lần 
sau lâu có kết quả.

TOA THUỐC THỨ NHÌ:

Rễ cây bươm bướm 1 nắm
Lá cây bạc thau 1 nắm
Bạch đồng nữ 1 nắm

Cách chế:
Hai thứ phơi khô, tán nhuyễn để uống mỗi lần một muỗng 

canh, ngày ba lần, hoặc đổ ngập nước sắc còn một bát (chén) 
chia hai ưống sáng và chiều.
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TOA THUỐC THỨ Tư:
(do tỳ hư, dã dượi, buồn ngủ sau khi ăn no).
Phòng đảng sâm 12g
Bạch linh 12g
Biến đậu 12g
Chích thảo 4g
Hoài scn 12g
Bạch truật 16g
Ý  dĩ ' . 16g
Trạch tả 8g
Cách chế: Đảng sâm
Đổ ngập nước, sắc cạn còn một bát 

(chén) uống. Lại đổ nước vào sắc lần hai mà uống.

TOA THUỐC THỨ BA:

(trừ nóng và lương huyết)
Bông trang đỏ (lấy vỏ cây thái mỏng,
tẩm rượu sao vàng)
Cây, rễ, lá cối xay (giàn xay)
Rau dền đỏ 
Lá khế khô 
Bông khế tươi 
Trái khé (vắt lấy nước)
Khổ qua 
Rau má 
Lá bù ngót 
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống hai lần sáng chiều.

từ 6 đến 12g
8 - 1 2 g  
8 - 12g
20 -  40g 
4 -  12g 
0 -  40g 
8 -  lOg
12 -  20g 
12 -  20g
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TOA THUỐC THỨ NĂM:

(Trừ nóng và tiêu độc)
Cây chó đẻ 8 -1 6 g
Rễ mắc cỡ 6 -1 2 g
Bồ công anh 15 -  3 0g
Lá đậu săng 8 - lO g
Măng tre vòi 12g
Lá ớt 30g
Đậu xanh 50g
Rau sam 16 -  20g
Dây kim ngân 50g
Me đất 10 -  20g
Củ cỏ ống 12 -  20g
Củ ráng 6 -1 2 g
Ngỗ đất 20 -  60g
Rau đắng 20g

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn lại hai bát (chén) uống trong ngày. 

Có thể sắc nước thì uống thêm càng tốt.
Toa thuốc thứ năm: (để bồ tỳ, vị, khí, huyết giúp ăn ngủ 

ngon, người phì mỹ, hết nóng trong người nên không có huyết 
trắng).

Rễ đinh lăng (tẩm nước gừng sao thơm) 20g 
J Rễ vú bò 8 -  16g

Đậu đen 20g
'f;ĩị Dây tơ hồng 20g

Lá thuốc cứu 20g
Củ mài 10 -  20g



8 4 PHÒNG TRỊ BÁCH BỆNH BẰNG CÂY NHÀ LÁ VƯỪN...

Mạch môn 12g
Thiên môn 12g
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn lại hai bát (chén) uống trong ngày, 

có thể sắc thêm nước thứ hai để uống.

PHỤ NỮ CỘ THAI 
HAY ĐAU TRẰNG BỤNG

1. Theo lương y Vương Đăng, phụ nữ có thai không yên, cứ 
đau lưng, đau trằng trằng bụng, hoặc động thai do té ngã, bị 
đánh đập thì cần phải dùng cây nhà lá vườn để an thEŨ.

TOA THUỐC:

Củ cỏ cú (giã nát) 10 củ
Thuốc cứu 10 lá
Rễ nhàu 1 nắm
Cây ích mẫu 1 nấm
Củ sả 10 lát

Gừng sống 10 lát
Vỏ quýt 1 vỏ
Cỏ mần chầu 1 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước sắc còn hai chén (bát uống cách khoảng 4 

-  5 tiếng).
Cần dưỡng sức, không đi lại nhiều, tránh làm việc nặng. 

Cữ không được thì việc giao hợp phải thật nhẹ nhàng.
2. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thù khi thai động cần 

biết rõ nguyên nhân để điều trị cho có kết quả tốt.
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a. Nếu thai động do chấn thương (té ngã hoặc bị đánh) thì:

TOA THUỐC: '

Tục đoạn 
Sinh bạch thược 
Hà thủ ô 
Đảng' sâm 
ĐỔ trọng
Ngải diệp (sao đen)
Tang ký sinh'
A  guuo

Cách chế: >
I

Đổ ngập nước, sắc còn 8 phân đổ ríi chén (bát) pha A giao
í ^ ^  M  ^ A V A V •

12g
12g
16g
12g
12g
12g
12g
12g

vào khuấy đều, uống lúc còn nóng vừa.
b. Để an thai còn có các phương thuốc kinh nghiệm dân

gian như lá ngải cứu, gương sen, cuống lá sen, sắc uống.
c. Nếu do khí hư khiến đau 

nặng, chóng mặt, uể oải, sắc mặt 
nhợt nhạt, bụng đầy, lưng đau, án 
kém ngon vì nhạt miệng, tiếng nói 
yếu ớt, thỉnh thoảng có ra máu nhạt 
như pha với nước thì phải dùng 
thuốc để cố khí, an thai tức là làm 
an cái thai không để hư thai hoặc 
đẻ non.

TOA THUỐC:

Thược dược 12g
Thục địa 12g
Đảng sâm 12g Thược dư ợ c
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Đỗ trọng 12g
Hà thủ ô 12g
Bạch truật 8g
Chích thảo 4g
Trần bì 4g
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 8 phân uống. Có thể sắc thêm nước

nhì, nước ba uống trong ngày.

SINH CON XONG ÍT SỮA
Theo lương y Vương Đăng, phụ nữ sinh con xong, ít sữa thì 

có thể dùng các phương pháp sau đây, tùy điều kiện và hoàn 
cảnh mà áp dụng. Và có người thì phương này nharủi đem Ịại 
kết quả trong khi phương pháp khác lại kém hơn.

Vậy các bạn khi dùng thì đừng ngã lòng nếu chưa đạt được 
kết quả như ý. Cứ đổi phương khác có thể dúng như mình mong 
muôn.

1. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu quá ít sữa thì nấu măng 
tre giò heo ăn hoặc bao tử heo (nguyên cái) với bắp chuối xiêm 
chưa trổ.

Bắp chuối chưa trổ tức là còn hàng chục quả trong bắp, dĩ 
nhiên rấ t bổ. Còn tại sao lại nấu với bao tử mà không là giò 
heo thì đấy là do kinh nghiệm của người xưa truyền lại.

Nhưng dù măng tre giò heo, bắp chuối bao tử heo gì thì tôi 
đã mách lại cho nhiều người, họ đều cho là “rấ t hay”. Vậy tôi 
ghi ra trong tập sách này để các bạn tùy ý sử dụng.

Chủ yếu để có sữa nhiều thì cần ăn bổ, uống bổ, vì thế hàng 
ngày người mẹ có thể uống thêm sữa tươi (bò, dê), để có kết 
quả tốt thì nên uống thay uống nước. Muốn đừng ngán thì sữa 
tươi uống không bỏ đường, tức là uống lạt.
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2. Cũng cần ăn thêm như bột mộng lúa (Malt) bán trên thị 
trường, hoặc nấu quả đu đủ non với gạo nếp để ăn. Trong dân 
gian còn luộc bắp chuối để ăn hằng ngày liên tiếp mấy hôm 
cho đến khi có nhiều sữa mới ngưng lại.

Cần nhất là ai lỡ ít sữa không nên ăn thức cay, nóng và 
cần nhất là uống nhiều nước. Các loại canh rau cũng rất tốt để 
giúp có sữa.

SA DẠ CON
1. Theo lương y Quách sến thì phụ nữ mới sinh nở đã sớm 

làm việc lao lực, hoặc sinh đã lâu mà bưng, xách, mang, vác quá 
nặng thì sa dạ con. Cách chữa rất có hiệu nghiệm trong dân 
gian.

Lấy 10 đến 15 hạt đu đủ tía (miền Bắc gọi là thầu dầu) 
giã nát, đắp trên đỉnh đầu, chỗ huyệt Bá hội, dạ con sẽ từ từ 
rút lên. Khi đã lên xong, tức là trở lại vị trí bình thường thì 
phải rửa sạch ngay, không thể trì hoãn.

2. Theo lương y Vương Đăng thì có hai ngúyên nhân: khí 
hư hoặc thấp nhiệt.

a. Khí hư ra nhiều: lưng mỏí, bụrig 
dưới nặng, tiểu tiện đại tiện nhiều lần, 
mệt nhọc, dùng:

THANG THUỐC KHÍ THĂNG ĐỀ:

Bạch truật 12g
Huỳnh kỳ 12g
Sài hồ 12g
Qui thân 12g
Đảng sâm 12g
Thăng ma 8g SÒI hồ
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Cam tìiảo 6g
Đại táo 6g
Gừng tươi 2 lát

Cách chế:
ĐỔ ngập nước, sắc còn 8 phân, uống nóng vừa. sắc hai ba 

lần để uống tiếp trong ngày.
b. Người nóng, tiểu tiện buốt, vã mồ hôi, miệng đắng khô, 

âm hộ sưng đau, lở loét, có nước vàng, uống:

THANG THUỐC NHIỆT LỢi THẤP:

Xuyên tâm liên 12g
Sinh đm 12g
Xa tiên tử 12g
Sài hồ 12g
Long đảm thảo 12g
Mộc thông lOg
Chi tử lOg
Trạch tả lOg
Cam thảo 6g
Cách chế:
ĐỔ ngập nước nếu còn 8 phân, uống, sắ c  thêm nước nhì, 

nước ba, uống trong ngày. Nằm nghỉ ngơi trong lúc chữa bệnh. 
Sau tránh quá sức lao lực.

SẢN PHỤ BỊ PHÙ THŨNG
1. Mới sinh nở bị phù thũng theo lương y Trần Tiểu Hy thì 

do máu huyết bao kém, vận hành không điều hòa, da mặt và 
tay chân đều láng, dùng:
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TOA THUỐC:

Cỏ mực 1 bụi nhỏ
Cành, lá muồng 1 nắm
Cỏ mần chầu (mần chầu) 2 bụi
Dây bìm bìrri 1 nắm
Vỏ quýt 1 vỏ
Vỏ quýt nướng 2 vỏ
Cây é 1 nhúm
Hoắc hương 1 nhúm
Tía tô 1 nhúm
Lả cù đền 5 lá
Rau né 5 lá
Rau má 20 lá
Củ sả giã nát 5 củ
Rễ tranh 1 nắm

Cách chế:
ĐỔ ngập nước, sắc còn 2 chén (bát), uống sáng, chiều, cần 

ăn nhữtig thức lợi tiểu, tránh món cay, nóng, chiên, rán.
2. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì cần giúp sản phụ lợi 

tiểu, nhuận trường.

TOA THUỐC:
Bìm bìm 5g
Dây chiu lOg
Dây cườm thảo lOg

, 0  rô nước lOg
Lá tre lOg
Củ sắn dày (cát căn) 12g
Râu bắp 15g
Mã đề 15g
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Cách chế:
Đổ ngập nước, nấu còn một bát, chia dôi uống cách 3 đến 

4 tiếng.

NÓNG SINH MỤN BỌC (MỤN MỦ)
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì trong người nóng nảy, 

nhất là gan nóng, táo bón, trên mặt nổi mụn bọc (miền Bắc 
gọi là mụn mủ) uống thuốc hoặc cây nhà lá vườn, hoặc thuốc 
bắc đều rất công hiệu;

TOA THUỐC BẮC:

Đảng sâm 5 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Xuyên khung 3 chỉ
Sơn giáp 3 chỉ
Bạch truật 3 chỉ
Quế chi tiêm 3 chỉ
Tạo giác thích 3 chỉ
(gai bồ kết)
Sinh đìa 3 chỉ
Phục linh 3 chỉ
Ngân hoa 5 chỉ
Cam thảo 1 chỉ
Cách chế:
Đổ bát (chén) nước, sắc còn 1 chén, uống liên tiếp 2 đến 

3 thang có kết quả.
Cần ăn đồ mát, uống nhiều nước, tránh tỏi, tiêu, ớt, nếu 

có dùng thì thật ít.

Sơn giáp
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TOA THUỐC NAM THỨ NHẤT:
Bí đao 3 khoanh
Mã đề 1 nắm
Rễ dứa gai 1 nắm
Đọt tre mỡ 1 nắm
Lá bù ngót 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Rau sam 1 nắm
Đậu xanh 2 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 1 bát (chén) uống, sắc nước nhì uống

tiếp.

TOA THUỐC NAM THỨ NHÌ:
Rau trái tía 
Lả bù ngót 
Đậu săng 
Rễ dứa gai 

, Cỏ the 
Rau má
Cỏ mán chầu (mần chầu)
Kẻ đầu ngựa

1 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
1 nắm

10 quả giã nát
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm 

Cách chế:
' Đổ ngập nước, sắc còn hai chén, uống hai lần trong ngày.



92 PHÒNG TR! BÁCH BỆNH BẰNG CÂY NHÀ LÁ VƯỜN...

TRÊN MẶT NỔI GIẾ NÁM
1. Theo lưctog y Vương Đăng thì khi trên mặt nổi giề nám 

là do gan suy yếu, có phong gan rấ t có hại cho sức khỏe dã đành 
mà còn tổn thương nhan sắc của người nữ nữa.

Vì vậy, việc chữa trị cho dứt bệnh rất cần thiết, uống;

TOA THUỐC:

Sai hồ (tửu sao) 2 chỉ
Thăng ma (tửu sao) 2 chỉ
Hương phụ 2 chỉ
Huyền hồ 5 chỉ
Đại qui 3 chỉ
Huỳnh cầm 3 chỉ
Cam thảo 1 chỉ
Hoa phấn 3 chỉ
Ngưu bàng tử 2 chỉ
Ngân hoa 5 chỉ
Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) sắc còn 8 phân

ngày.
2. Lương y Quách Sến thì có toa thuốc Bắc trị nổi giề nám 

trên mặt mà ông nói là hay cực kỳ: .

TOA THUỐC:

Sinh đia 3 chỉ
Phòng pỉwng 2 chỉ
Ngân hoa 5 chỉ
Thăng ma 5 chỉ
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Địa phu tử 2 chỉ
Ngưu bàn 2 chỉ
Liên kiều 3 chỉ
Đcm bì 3 chỉ
Truyền thoái (xác con ve sầu) 10 con 
(bỏ đầu, chân)
Cam thảo 3 chỉ
Thổ phục linh 3 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát nước, sắc còn một bát uống. 

Sắc nước nhì uống tiếp trong ngày. Theo 
lời vị lưotng y họ Quách này thì toa thuốc 
này bắt đầu có công hiệu sớm nhất là 
ngày thứ ba, trễ nhất là ngày thứ sáu, 
kể từ khi bắt đầu uống. Và ai uống vào 
cũng có công hiệu.

3. Lưc(ng y Nguyễn Văn Phấn thì nói 
rằng khi gan bị nhiễm độc do ăn các 
thức để lâu, có meo có mốc mà vẫn tiếc 
của ăn vào thì nổi mụn, mụt đỏ hoặc giề 
màu sạm, như bị nám, rất khó coi, phải 
uống:

TOA THUỐC:

Ké đầu ngựa 12g
Rau má 15g
Cam thảo nam
(thổ cam thảo) 12g
Lá muỗng lOg
Vòi voi 12g
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Rau sam 12g
Bù ngót lOg
Dây hay củ hà thủ ô 15g
Cam thảo dây (chi chi) 12g
Đậu săng 8g
Nỉiân trần lOg
Khổ sâm lOg
Rau đắng đất 12g
Lá  mã đề 
Cách chế:
Đổ ngập nước sắc còn hai bát (chén) uống hai lần. Sắc tiếp 

nước nhì uống trong ngày.

TOA THUÕC (2):

Khổ sâm 
Rau sam 
Râu bắp 
Rễ dứa
Củ hà thủ ô đỏ 

' Rễ tranh 
Bồ công anh 
Bù ngót (lá)
Cỏ chỉ tìùèn 
lA  dâu tằm ăn 
Vỏ clưinh 
Rau dền tm 
Mồng tơi tía 
Lá huyết dụ Hà thủ ô đỏ
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Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống làm hai lần, sắc 

lần thứ hai uống trong ngày.
Cần lưu ý, là giề nám này không phải là tật bẩm sinh (vết 

nám trên mặt) mà lại do gan nóng, gan bị nhiễm độc nên chủ 
yếu chữa nhuận gan, mát toàn thân, tiểu đại tiện thông, tất 
nhiên giề nám này phải lặn.

Lưcíng y Nguyễn Văn Phấn nhấn mạnh là đây chính là bệnh 
ngoài da do gan nóng, gan bị nhiễm độc gây ra. Và ông đã chữa 
cho nhiều người có kết quả tốt.

RỤNG TÓC
1. Theo lương y Trần Tiểu Hy thì rụng tóc ở nạm nữ thanh 

niên do thận yếu, máu xấu và nóng, dùng:

TOA THUỐC:

Bạch thược 3 chỉ
Huyền sâm 3 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Bạch truật 2 chỉ
Phục linh 3 chỉ
Ngưu tất 2 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Sinh địa 3 chỉ
Đảng sâm 5 chỉ
Huỳnh kỳ 3 chl
Cam thảo 2 chỉ
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Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước sắc còn một uống, sắc thêm lần hai 

uống trong ngày. Uống liên tục một tuần lễ mới thấy kết quả 
vì liều lượng thuốc như thế công hiệu dần dần.

2. Lương y Vương Đăng nói rằng người bị rụng tóc thường 
do mất ngủ, vì có nhiều chuyện phải lo âu, suy nghĩ. Vì thế, 
mất ngủ là nguyên nhân sinh ra rụng tóc, nên dùng;

TOA THUỐC:

Bạch thược 3 chỉ
Chích thảo 2 chỉ ______
Phục linh 2 chỉ
Thăng ma (tửu sao) 2 chỉ
Sài hồ (tửu sao) 2 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Bạch truật 2 chỉ
Huỳnh kỳ 3 cliỉ
Viễn chí 2 chỉ
Hắc táo nhân 3 chỉ
Đại qui 3 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát nước, sắc còn 1 uống. Sắc tiếp nước nhì uống nhiều 

thang mới có kết quả như ý.
3. Lương y Nguyễn Văn Phấn khuyên nên dùng toa thuốc 

bổ tỳ, vỊ, khí, huyết và an thần thì có kết quả như mong đợi.

TOA THUỐC:

Bố chính sâm 12g
Đậu đen lOg

Phục linh
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Dây tơ hồng 12g
Củ cỏ cú (giã nát) lOg
Lá thuốc cứu lOg
Rễ đinh linh (tẩm nước gừng sao) 15g
Củ mài (hoài sơn) 12g
Cát sâm (nam sâm) 12g
Củ đảng sâm 40g
Rễ vú bò 20g
Mạch môn 15g
Thièn môn lOg
Lá vông nem 16g
Dây nhãn lồng (có nơi gọi chùm bao) 16g
Dây và quả tơ hồng thứ vàng lOg

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống hai lần. sắc lần 

hai uống trong ngày. Thuốc này tuy không phải là thuốc Bắc, 
nhưng công hiệu rất nhanh. Đừng hiểu lầm là thuốc nam kém 
hcfn thuốc Bắc. Việc đáng lưu tâm là có nhận đúng căn bệnh, 
chữa trị dùng đúng thuốc hay không?

' m á  ỦKG Đ ố, SẦN DA
1. Theo lương y Trần Tiểu Hy thì hai má trẻ nhỏ hoặc người 

lớn bị sần da thì có trục trặc trong khí huyết, chữa rất nhanh.

TOA THUỐC:

Cương tằm 2 chỉ
Mạch môn 3 chỉ
Bạch phụ tử 1 chỉ 1Ị2
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Ngũ vị 1 chỉ 1Ị2
» Phòng phong 2 chỉ

Thiên trúc huỳnh 2 chỉ
Cách chế:
Đổ 3 bát nước, sắc còn 1 chia làm hai uống, sắc uống lần 

thứ hai.
Toa này chỉ cần uống 4 dến 5 thang là đủ vì khi uống 1 

đến 2 thang đầu đã có kết quả.
2. Lương y Nguyễn Văn Phấn thì khuyên nên dùng thuốc 

cây nhà lá vườn tuy vậy mà kết quả cũng nhanh không kém.

TOA THUỐC:

BỒ công anh
Cam thảo nam (thổ cam thảo)
Cây chó đẻ răng cưa 
Măng sậy 
Dây cườm thảo 
Củ cỏ ống 
Lá đậu săng 
Lá bù ngót 
Rễ tranh 
Lá ớt
Rau dền gai
Cách chế: Bồ công anh
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống làm 2 lần. sắ c  

lần nhì thì uống trong ngày.
3. Và lương y Nguyễn Hữu Chí thì cho rằng toa cây nhà 

lá vưèín dưới đây rấ t hay đã chữa có kết quả rấ t nhiều người.
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TOA THUỐC:

Củ ráng 16g
Ngố đất 16g
Măng tre giới lOg
Rau sam lOg
Me đất lOg
Dây hoàng đằng 16g
Rễ tranh 16g

Cách chế: Me đất

Đổ ngập nước, sắc còn 1 chén (bát) uống, sắc lần hai uống.

N ổl LÁC
Theo lương y Trần Tiểu Hy thì có mấy thứ lác, tùy theo 

nhận dạng mà chữa.
1. L á c  đổng tiền:

Vì nó có dạng như đồng tiền, ngứa ngáy vô cùng, dùng:

TOA THUỐC:

Đại hoàng 3 chỉ
Cam thảo 1 chỉ l y
Khương hượt (hoạt) 2 chỉ iỊ
Sài hồ 1 chỉ H 2 \vĩẨ/ỵW-
Tìiăng ma 2 chỉ
Xuyên hoa 2 chỉ
Xuyên ô 1 chỉ 1Ị2
Cam thảo 1 chỉ 1Ị2
Địa phụ tử 2 chỉ
Khô phàn 2 chỉ Sòi hồ
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Cách chế:
Đổ 3 bát nước, sắc còn 8 phân uống. Sắc thêm nước nhì' 

uống.
2. L á c  khô.

Dùng toa dưới đây sẽ có kết quả nhanh chóng:

TOA THUỐC:

Xuyên khung 3 chỉ
Phục linh 2 chỉ
Huyền sâm 2 chỉ
Quảng bì 2 chỉ
Xuyến hậu phát 2 chỉ
Kinh giới 2 chỉ
Phòng pỉìcng 2 chỉ
Khương huợt (hoạt) 2 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn một uống. Sắc thêm hai lần 

uống trong ngày.
Toa này uống 1 .đến 2 tháng đã cảm thấy đơ, uống tiếp cho 

đến khi kết quả nhất định.
3. L á c  ướt:

Lác ướt, lát khô gì tuy khác hình dạng, tính chất bên ngoài 
nhưng đều vô cùng ngứa, dùng thuốc sau đây:

TOA THUỐC:

Xuyên khung 
Huyền săm 
Phục linh 
Cưưnr tâm

2 chỉ
2 chỉ
3 chỉ 
2 chỉ
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Xuyên ô 2 chỉ
Bồ cồng anh 2 chỉ
Thích giáp 3 chỉ
Sơn giáp 3 chỉ
Phòng phong 3 chỉ \  > 1
Kinh giới 2 chỉ V /  1
Hoa phấn 2 chỉ

Cách chế: ^ 1 ^ J

Phòng phongĐổ 4 bát (chén) nước, sắc còn một 
uống. Sắc tiếp lần thứ nhì. Toa này 
công hiệu rất nhanh, chỉ 1 đến 2 thang đầu đã thấy rõ kết quả. 
Dùng tiếp cho đến khi dứt bệnh.

4. Lác voi:
Lác này nổi từng đám, sần sùi, nhưng không phải vì thế 

mà khó chữa. Các bạn nào mắc phải cần uống.

TOA THUỐC:

Cương tàm 2 chỉ
Xuyên hoa 1,5 chỉ
Thăng ma 2 chỉ
Phòng phong 2 chỉ
Sơn giáp 3 chỉ
Hoa phấn 2 chỉ
Sinh đừt 3 chỉ
Sài hồ 3 chỉ

tiếp.

Cách chế:
Đổ 3 bát (chén) nước; sắc còn 8 phân uống, sắc lần hai uống

I.

Thang này uống 3 đến 4 ngày là bắt đầu thấy rõ hiệu



102 PHÒNG TR| BÁCH BỆNH BẰNG CÂY NHÀ LÁ VƯỜN...

nghiệm, cần uống tiếp cho đến khi hết hẳn.
Cần lưu ý: Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì các dạng lác 

này cứ giã nát lá muồng tiền ra, hòa với phèn chua thoa mỗi 
ngày nhiều lần, uống:

TOA THUỐC TRỊ CÁC THỨ LÁC:

Lá vông nem 16g
Dây nhãn lồng 16g
Dây tơ hồng xanh lOg
Rề tranh 20g
Rau má 2ỏg
Bồ công anh 40g
Kè đầu ngựa 4CỊg

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 1 bát (chén). Sắc tiếp lần hai, ba 

uống trong ngày.
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PHẦN THỨ BA

T ự  CHỮA NHỮNG BỆNH LUÔN LUÔN 
LÀM KHỔ CÁC BAN

TÀN NHANG N ổl ĐẦY m ặ t

Theo lưorng y Nguyễn Văn Phấn thì bất cứ ai, nhất là phái 
đẹp bị tàn nhang nổi đầy mặt, khắp mình thì cần phải áp dụng:

1. Mỗi sáng ăn sống 1 hoặc 2 củ cải đỏ (cà rốt). Phải nhai 
thật kỹ khi ăn. Nhà nào có dụng cụ xay thì xay củ cải đỏ trước, 
hòặc ăn hoặc uống đều được.

2. Dùng thang thuốc nam uống:
Hạt bo bo lOg
Vỏ cao tầm vông lOg ^
Rễ dửa gai lOg
Cát lồi 16g
Ô rô nước lOg
Đọt khoai lang lOg
Lá mùng tcd 16g

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 1 bát (chén) uống, sắc thêm nước 

nhì uống.
Chú ý: Đừng nghĩ là có uống thuốc thì không cần ăn cà rốt 

là sai. Phải dùng cả hai thứ hỗ trợ cho nhau thì mới có kết quả 
nhanh và trọn vẹn.
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3. Hoặc dùng toa thuốc Bắc:
Hồng hoa 
Đơn sâm 
Liên kiều 
Ngân hoa 
Sinh địa 
Ký nô 
Xích thược 
Cam thảo 
Đại qui 
Thổ phục linh 
Phòng phong 
Cách chế:

2 chi
3 chỉ
2 chỉ
3 chỉ
4 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ
2 chỉ
5 chỉ 
5 chỉ
3 chỉ

Đan sâm

Đổ 4 bát nước, sắc còn 1, uống, sắc thêm nước nhì, nước 
ba, đổ 3 bát nước sắc còn 8 phân.

BẠC ĐẦU SỚM
Bất kỳ ai bị bạc đầu sớm thì rấ t bực mình vì nếu có nhuộm 

đen vẫn không bằng sắc đen của tóc.
Theo lương y Vương Đăng thì có những cách sau đây:

1. TOA THUỐC THỨ NHẤT:

Hà thủ ô (thứ củ lớn) 2 lạng 
Cao ly sâm - 5 chỉ

Cách chế:
Đổ ba chén nước, sắc còn phân, sắc ba nưỡc thuốc uống 

sáng, trưa và tối.
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2. TOA THỨ NHÌ:

Cao ly sâm 2 lạng
Hà thủ ô 2 lạng
Toàn qui 2 lạng
Thục địa 1 lạng
Chánh hổ cốt cao 1 lạng
Đại táo 50 quả.

Cách chế:
Nhờ hiệu thuốc đông dược làm hoàn bằng ngón tay cái mỗi 

tối uống một hoàn với nước trà gừng. Ngủ dậy bất cứ lúc nào 
uống hoàn thứ nbi, sáng uống hoàn thứ ba.

3. TOA THỨ BA:

Hà thủ ô 2 lạng
Tang diệp 2 lạng
Mè đen 2 lạng
Sinh địa 2 lạng
Đương qui 2 lạng
Đại táo 100 quả

Cách chế:
Nếu làm hoàn thì để y như thế, nếu muốn ngâm rượu dành 

riêng nam’ giới thì thêm:
Tắc kè 1 cặp
Hải mả 1 cặp
Câu kỷ tử 1 lạng
Nhục thung dung 1 lạng
Dâm dương hoác 1 lạng
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Cách chế:
Lá dâm dương hoác trước khi cho vào lọ ngâm phải lấy 

rượu mà rửa cho thật sạch. Tắc kè theo y học cổ truyền thì 
hai mắt rấ t độc phải bỏ đi. Nhưng thực tế  đã có người để 
nguyên, không bỏ gì cả. Ngâm rượu uống vẫn rấ t khỏe, tỉnh 
bơ chẳng hề hấn gì cả.

4. TOA THỨ Tư:

Cỏ mực 1 nắm (xắc nhuyễn)
Hà thủ ô (sao kỹ cho hết lông) 2 nắm
Sinh địa (hoặc củ mồng tơi) 2 nắm
Củ cỏ cú (hay hương phụ giã ra) 1 nắm
Củ hà thủ ô đó 1 củ xắt ra
Cách chế:
Các vị đổ vào ấm với 4 bát nước, sắc còn 1 bát uống. Uống

xong lấy mè đen đã rang chín kỹ nhai từng hạt một cho đến 
khi hết một muỗng canh.

Nếu có thể nên mua một con gà ri, tìm hái một nắm lá 
ớt, một nắm lá dâu tằm ăn. Gà ác hay gà ri thịt nó ăn vào không 
nóng nên chọn để làm thuốc.

Nấu gà ri này với lá ớt, lá dâu tằm ăn mà dùng hai, ba lần 
mỗi tuần, kết quả sẽ làm cho các bạn ngạc nhiên.

TINH XUẤT RA QUẢ NHANH
1. Theo lương y Quách sến  thì có những người bị một bệnh 

rấ t bực mình gây trở ngại cho việc giao hợp là tinh xuất ra quá 
nhanh, dùng:

1. TOA THUÕC:

Viền chí 2 chỉ
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Táo nhân 
Sa tiền 
Sinh địa 
Phục linh 
Đơn sâm 
Phục thần 
Huỳnh bá 
Mạch môn 
Mẫu lệ 
Ngũ vị 
Hoài sơn

2 chỉ 
2 chỉ 
4 chỉ 
2 chỉ
4 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ
2 chỉ
5 chỉ
3 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 chén (bát) nước, sắc còn 8 phân uống. Sắc lần hai uống 

tiếp. Cần uống liên tiếp cho dến khi có kết quả như ý.
2. Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì dùng thuốc cây nhà 

lá vườn sau đây:

2. TOA THUỐC:

Dây nhãn lồng 30g
Dây đổ trọng 20g
Lá vong nem 20g
Sâm tể vi 20g
Trái nhăn 12g
Dây, trái tơ hồng thứ vàng 12g
Nhân của quả trắc bá diệp 12g
Rau nhút 20g
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Cách chế:
ĐỔ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống hai lần. sắc còn 

nhì uống. Cần uống liên tục, uống 1 đến 2 ngày đã có kết quả.

LÃNH CẢM (PRID ITÉ)
a. Lãnh cảm (Fridité) là người nữ kém hoặc không có 

nhiệt tình và sự khoái cảm lúc giao hợp. Theo lương y Quách 
Sến thì cần:

1. Phải uống thuốc để tăng sức nóng trong cơ thể, có nhiệt 
tình và hưởng được lạc thú trong việc gối chăn:

TOA THUỐC:

Phục linh 5 chỉ
Hồng nhục sâm 4 chỉ
Sài hồ . 3 chỉ
Thăng ma 3 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Xuyên khung 3 chỉ
Bạch truật 5 chỉ
Huỳnh kỳ 5 chỉ
Viễn chí 3 chỉ
Hắc táo nhân 3 chỉ
Câu kỷ 5 chỉ
Thục địa 5 chỉ
Thỏ ti tử 3 chỉ
Lột giác sương 5 chỉ
Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 chén uống. Sắc lần nhì, lần 

ba uống suốt ngày. Uống 3 đến 4 thang bắt đầu có kết quả.
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2. Dùng thêm bài thuốc ăn dưới đây mỗi tuần vài lần thì 
kết quả đáng ngạc nhiên vì nhiệt tình dữ dội và khoái cảm cực 
kỳ mãnh liệt.

Mua một con gà ri (gà ác) làm sạch lông, đồ lòng làm kỹ 
nấu với bài thuốc dưới đây.

TOA THUỐC NẤU:

Bá hạp 2 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Hạt sen 2 chỉ
Đảng sâm 2 chỉ
Táo 10 quả

Cách chế:
Hầm cho mềm gà, ăn cả gà và thuốc, ăn xong uống nước 

cơm rượu hoặc nước trà nóng.
Cần mua cho được nước cơm rượu mỗi tối trước khi vào 

giường uống một cốc (ly xây chừng uống cà phê) thì nhiệt tình 
bốc cao ngọn và lạc thú trong quan hệ vỢ chồng thật tuyệt vời.

Nhiều phụ nữ đã nhờ bài thuốc uống và ăn trên đây mà 
tìm được lạc thú, hạnh phúc tuyệt vời của tình vỢ chồng.

b. Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì 
phụ nữ bị lãnh cảm có thể dùng toa thuốc 
cây nhà lá vườn đây vẫn có kết quả như ý:

TOA THUỐC:

ích mẫu 
Thuốc cứu 
Cù đèn 
Cây củ điều 
Cây bac thau

30g
30g
15g
15g
15g Gừng
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Cãy lẹo đỏ 
Gừng nướng
Sâm bổ chính (tẩm gừng sao) 50g 
Rễ vú bò 16g
Hà thủ ô 20g
Mì tinh 20g
Huỳnh kỳ 20g
Sừng nai 20g
Rễ lẹo đực 20g
Rễ bạc thau 20g
Rễ bông trang trắng 20g 
Cách chế:

15g
8g

Hà thủ ô

Đổ ngập nước, sắc còn 2 chén (bát) uống hai lần. Sắc tiếp 
lần thứ nhì uống.

Toa này uống 2-3 ngày bắt đầu thấy khác trong người, uống 
tiếp cho đến khi cảm thấy thật vừa ý mới thôi.

v ủ  SllKG, ĐAU NHỨC
1. Vú sưng hành đau nhức, theo lưcfng y Nguyễn Văn Phấn, 

tùy theo hoàn cảnh của người nữ mà chữa thì kết quả cực nhanh, 
đạt được điều mong đợi tức là hoàn toàn hết đau nhức.

Với người nữ chưa chồng:
Vú sưng to, hành nóng lạnh, cực kỳ bứt rứt khó chịu thì 

dùng:

TOA THUỐC JHỨ NHẤT:

Thổ bối mẫu 2 chỉ
Sài hồ 2 chỉ
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Phòng phong 
Xích thược 
Đại qui 
Kinh giới 
Scm giáp 
Ngân hoa 
Bạch chỉ 
Xuyên khung 
Cách chế:
Đổ 4 chén, sắc còn 1 uống. Sắc lần thứ nhì uống trong ngày.

TOA THUỐC THỨ NHÌ:

Ngân hoa 
Bạch chỉ 
Xuyên khung 
Tạc giác thích 
Huyền sâm 
Thăng ma 
Cam thảo 
Phòng phong 
Thăng ma 
Kinh giới 
Sinh địa 
Xích thược 
Cách chế:

3 chỉ 
1 chỉ rưỡi

2 chỉ
3 chỉ 
3 chỉ 
3 chỉ
1 chỉ 
3 chỉ
2 chỉ 

1 chỉ rưỡi 
1 chỉ rưỡi

2 chỉ

E)ổ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 chén uống. Sắc thêm nước 
thứ hai uống trong ngày.

Cần lưu ỷ: Nếu người nữ có gia (hnh rồi mà chưa có con,
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vú bị sưng, đau nhức thì hai toa thuốc trên đều dùng được.
2. Với người đang cho con bú:
Đang cho con bú mà vú sưng đau nhức, thì cấp bách chữa 

cho được.

TOA THUỐC ĐẮP:

Phòng phong 3 chỉ
Đại hoàng 5 chỉ
Khương hượt “ 2 chỉ
Bạch chỉ 3 chỉ
Mộc dược 2 chỉ
Nhũ hương 2 chỉ
Mộc tử 5 chỉ
Mự nang 1 lượng

Cách chế:
Giã nát các vỊ xào với giấm thanh, đắp

nào nguội thì xào ấm trở lại mà đắp (chừa

TOA THUỐC UỐNG:

Bạch chỉ 2 chỉ
Bạch tiền bì 3 chl
Sơn giáp 3 chỉ
Đại qui 3 chỉ
Kinh giới 2 chỉ
Ngân hoa 1 chỉ rưỡi
Hoa phấn 3 chỉ
Chỉ xác 3 chỉ

Cách chế:
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Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn một bát uống, sắc thêm lần 
hai uống trong ngày.

2. Lưcmg y Vương Đăng chỉ cho tôi dùng (người chép sách 
này: Phan Kim Huê) lá sen tàu để đắp vú sưng đau. Lá sen tàu 
giã nát với giấm ăn, xào ấm, đắp. Và sau đó thù cứ thêm giấm 
vào đắp.

Tôi đã chỉ cho một số người tình cờ gặp họ bệnh. Họ áp 
dụng và được kết quả rất tốt.

3. Lương y Nguyễn Hữu Chí cho biết là dùng toa thuốc giải 
độc cây nhà lá vườn dưới đây trong uống, ngoài đắp toa thuốc 
đắp thì khỏi rất nharửi.

TOA THUỐC UỐNG:

Bồ công anh ^12g
Thổ phục linh 20g
Ngỗ đất 40g
Rau sam 20g
Lá ớt 20g
Cỏ the 20g
Me đất 16g
Măng sậy 40g /
Măng tre già 20g í
Dây hoàng đằng 20g ^
Củ cỏ ống 20g
Cây chó đẻ răng cưa 16g
Dây cườm thảo 16g
Bí đao 1 trái nhỏ
Lá vông nem 40g
Cỏ mực 40g
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Khổ qua 40g
Cỏ mần chầu (mần chầu) 40g 
Rễ tranh 40g

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn hai bát (chén) uống hai lần. sắc 

thêm nước hai, nước ba uống suốt ngày, cần  uống nhiều nước, 
đi tiểu nhiều càng tốt để tống chất độc ra ngoài.

TOA THUỐC ĐẮP:

Bồng bong 1 nắm
Dây tóc rối 2. nắm

Giã nát hai thứ hòa giấm ăn vào, đắp lên vú. Giấm khô 
lại, đắp với giấm mới. Có thể để nó bên trong áo nịt ngực cũ 
(dùng xong là bỏ) để có thể đi đứng làm việc nhà.

LỞ ĐẦU VÚ
Đầu vú cho con bú hay không đều có thể lở do những mụt 

nhọt nổi lên. Nếu không điều trị thì việc khó chịu này sẽ kéo 
dài. Thuốc trong uống ngoài thoa sẽ rấ t nhanh hết của lương 
y Quách sến.

TOA THUỐC UỐNG:

Hạnh nhân 1 chỉ
Sinh khương 2 lát
Liên kiều 3 chỉ
Phòng phong 2 chỉ
Huyền sâm 2 chỉ
Phục linh 1 chỉ
Phát tiêu 1 chl
Đại ỉìOàng 1 chỉ
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Xạ can 1 chỉ
Thăng ma 5 phân
Bạch thược 1 chỉ rưỡi
Cam thảo 5 phần
Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 uống, sắc lần thứ nlù uống 

trong ngày.

TOA THUỐC THOA:

Lưu hoàng 2 chỉ
Giã, cà thành bột mịn, có hòa hay không có với dầu phộng 

thoa chỗ mụn mủ sinh lở loét.
Theo vị lương y này thì cách chữa này đã dùng cho rất nhiều 

phụ nữ vì thế các bạn nên tin dùng.

GIAO HỢP m ạ n h  b ạ o  l ú c  c ó  t h a i 
LÀM RA H inrẾT

Theo lương y Quách sến thì không ít đôi vợ chồng khi có 
mang cứ giao hỢp mạnh bạo, với các tư thế không thích hợp, 
làm động thai, ra huyết, có nguy cơ hư thai hoặc đẻ non thì khẩn 
cấp dùng thuốc dưới đây:

TOA THUỐC:

Hắc ngại diệp 2 chỉ
Thục địa 2 chỉ
Sinh a giao 2 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Bạch thược 2 chỉ
Sa sâm 5 chỉ
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BọẨ:h truật 3 chỉ
Phục linh 3 chỉ
Xuyến khung 2 chỉ

Cách chế:
ĐỔ 3 chén rưỡi nước, sắc còn 1 chén (bát) uống, sắc lần 

hai uống trong ngày.
Cần nằm nghỉ ngơi để nhanh hết. Không nên lo sợ vì không 

có gì nguy hiểm khi đã dùng thuốc.

TÈ NGÃ ĐỘNG THAI, RA HUYỂT
Lương y Vương Đăng có bài thuốc Bắc gia truyền chữa trị 

việc té ngã làm động thai, ra huyết thật hay:

TOA THUỐC:
Đổ trọng 2 lạng
Thục đoạn 2 lạng
Đương qui 2 lạng
Táo nhục 2 lạng

Cách chế:
Tán nhuyễn làm hoàn (với mật ong) bằng đầu ngón tay, mỗi 

ngày uống hai hoặc ba lần trước khi ăn.

LÀM NẶNG ĐỘNG THAI RA HUYẾT
Lúc thai nghén là thời gian cần phải nghỉ ngơi, làm việc 

gì cũng nhẹ lihàng, tránh xúc động mạnh như buồn bực, sầu 
muộn thái quá.

Theo lương y Trần Tiểu Hy thì ai lao động nặng nề, quá 
sức động thai ra huyết thì mau mau nghĩ ngơi, uống thuốc:
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3 chỉ
3 chỉ
2 chỉ
5 chỉ

3 chỉ rưỡi
2 chỉ
2 chỉ
2 chl

TOA THUỐC:

Hoàng kỳ 
Đổ trọng 
Bạch truật 
Đại qui 
A giao 
Chích thảo 
Trần bì 
TỔ lỉnh 
Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước sắc còn 1 uống, sắc nước nhì, ba với 

2 bát nước còn 8 phân. Toa này chỉ uống 3 hoặc 4 hôm là hết. 
Tuy nhiên cần tránh việc nặng nề, có thể tái lại mà hư thai 
hoặc sinh non.

CÓ THAI CẢM LẠNH SINH HO
1. Lúc có thai mà cảm lạnh sinh ho làm động thai thi theo 

lương y Trần Tiểu Hy khẩn cấp phải dùng thuốc.

TOA THUỐC THỨ NHẤT:

Trần bì

Đại qui 
Hắc ngại diệp 
Bạch thược 
Chích thảo 
Huỳnh cầm 
Tô diệp 
Hoắc hương 
Xuyên khung

5 chỉ
1 chỉ rưỡi
2 chỉ
2 chỉ
3 chỉ
2 chỉ
3 chỉ 
2 chỉ
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Xuyèn bối mẫu 2 chỉ
Chl xác (sao bột mi) 2 chỉ
Kỉnh giới 2 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát nước, sắc còn 1 uống, sắc thêm lần thứ nhì.
2. Theo lưcíng y Nguyễn Văn Phấn thì dùng thuốc Nam cũng 

kết quả rấ t lửianh.

TOA THUỐC:

Thuốc cứu 15g
Lá gai (củ gai) 15g
Tía tô 15g
Lá bưởi lOg
Kinh giới 12g
Tía tô 12g
Củ cỏ cú (tẩm gừng phơi khô) I2g
Càn khương gọt vỏ lOg
Lá từ bi 12g
Gừng gió 8g
Lá quế 12g
Rau tần dày lá 6 lá

Cách chế:
E)ổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống, sắ c  lần hai uống 

trong ngày.
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HUYẾN TRẮNG DẦM DỂ 
LÚC MANG THAI

1. Theo lương y Quách sến thì đấy là do khi huyết xấu phát 
sinh, có thể gây tiêu sản. Vì thế việc như lửa pháy này là phải 
uống:

TOA THUỐC:

Đảng sâm 
Hắc táo nhân 
Thục địa 
Chích thảo 
Chích kỳ 
Đại qui 
Hoài scm 
Phục linh 
Bạch truật 
Viễn chí 
Đại táo 
Cách chế:

5 chỉ 
3 chỉ 
3 chỉ
1 chỉ rưỡi 
5 chỉ
5 chỉ 
5 chỉ 
5 chỉ 
5 chì
2 chỉ 
5 quả Hoài sơn

Đổ 4 bát (chén), sắc còn 1 uống. Sắc tiếp lần thứ nM, thứ 
ba uống trong ngày.

2. Theo lương y Nguyễn Hữu Chí thì phụ nữ có thai mà 
huyết trắng dầm dề là do huyết nóng, cần uống ngay:

TOA THUỐC:

Rau mả 1 nắm
Cỏ mực 1 nắm
Căy móng tay trắng 1 nắm
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Rau sam 1 nắm
Rễ tranh 1 nắm
Vỏ dừa (vạt nhỏ) 1 nắm
Cây muồng trâu (vạt nhỏ) 1 nắm
Thuốc cứu 10 lá
Cày ké 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Cây dậy trắng (vạt nhỏ) 1 nắm
Cây bông trang trắng 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Vỏ quýt 1 vỏ
Gừng sổng 10 lát
Củ sả 10 lát.
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống, sắc thêm lần hai 

uống trong ngày.

ẢN KHÓ TIÊU, NO HƠI 
LÚC MANG THAI

1. Theo lương y Nguyễn Ván Phấn thì đầy do tì, vỊ bởi khí 
hư kết xuống ruột non làm đau lưng, tiêu hóa kém, dùng ngay:

TOA THUỐC NAM:

Nam hạch truật 8g
Củ cỏ cú 8g
Hạt củ cái 8g
Hậu phát 12g
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Sa nìiân 
Đậu khấu 
Đinh hương 
Trái riềng 
Thảo quả 
Tiểu hổi
Củ thiềng liềng 4g 
Cách chế:

uống 2 lần. Cứ sắc tiếp và uống suốt ngày.

TOA THUỐC BẮC:

Sa nhân 4 chỉ
Cam thảo 1 chỉ rưỡi
Ngô thù 5 chỉ
Bào khương 4 chỉ
Trần hì 2 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ

Cách chế:
Tán nhuyễn, làm viên bằng hạt bắp (ngô), uống 50 đến 60 

viên với nước muối.
2. Theo lương y Quách sến thì gặp trường hợp này chỉ cần 

nhai vỏ quýt phơi khô, uống nước trà nóng ngâm với 6 - 1 0  lát 
gừng lùi là có thể hết bệnh, rất ít tốn tiền.
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LANG BEN
Dù nam hay nữ mà bị lang ben thì rất khổ vì xem không 

thẩm mỹ tí nào cả. Theo lương y Quách sến nên dùng:

TOA THUỐC THOA:

Khinh phân 5 chỉ
Thần sa 2 chỉ
Chu sa 2 chỉ
Hoàng đcrn (Hồng đơn) 2 chỉ
Châu chầu 3 chỉ

Cách chế:
Tán nhuyễn hòa lại thoa chỗ bị lang ben, chỉ ít hôm là hết.

TAY CHÂN TÊ CỦKG

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì tay chân tê có thể dùng:

TOA THUỐC BẮC:

Xuyên tần giao 2 chỉ
Đổ trọng (tẩm muối sao) 2 chỉ
Song truật (sao) 2 chỉ
Thăng ma 2 chỉ 1Sài hồ 2 chỉ
Đại qui 3 chỉ ỀXuyến khung 3 chỉ
Bạch chỉ 2 chỉ
Hoàng kỳ 2 chỉ Bạch chỉ
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Khương huợt 2 chỉ
Ngưu tất 2 chỉ
Độc huợt 2 chỉ
Cách chế:
ĐỔ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 uống. Nên sắc tiếp 3 bát 

còn 8 phân uống.

TOA THUỐC NAM:

Dền voi (có người gọi nhầm vòi voi) 1 nắm 
Rắn trung (nướng vàng) 1 con
Cách chế:
ĐỔ rượu ngâm, nửa tháng sau uống 1 ly nhỏ (chén, miền 

Bắc) sáng, trưa và tối.

t r ủ Kg  t ó c

Theo lương y Quách sến , bất kỳ ai bị trứng tóc, thường do 
tóc bỉ ẩm ướt nhiều lần (do tắm gội xong lại đội mũ, nón) sinh 
ra thì uống:

TOA THUỐC:
Hoa phấn 2 chỉ
Hoàng kỳ 3 chỉ
Xích thược 2 chl
Cam thảo 1 chi
Phục linh 3 chỉ
Thăng ma 2 chi
Sài hồ 3 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Ngân hoa 3 chỉ
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Cách chế:
Đổ 4 bát nước, sắc còn 1 uống. Nên uống nước nhì, nước 

ba trong ngày.

HUYẾT VẬN
Theo lương y Trần Tiểu Hy thì huyết vận là nổi quầng 

trắng, tái (huyết vận trắng), hoặc nổi quầng đỏ, hơi bầm (huyết 
vận đỏ).

Hai thứ này đều dùng một thứ thuốc vì cũng như nhau về 
gốc bệnh.

TOA THUỐC:

Sinh địa 5 chỉ
Liên kiều 3 chỉ
Kinh giới 2 chỉ
Sinh khương 3 lát
Hồng hoa 1 chỉ rưỡi
Xuyên khung 5 chỉ
Đại qui 2 lạng
Xích thiứỵc 3 chỉ
Cam thảo 1 chỉ rưỡi

Cách chế:
Đổ 4 bát nước (chén) nước, sắc còn 1 uống. Chỉ cần uống 

2 đến 3 thang là hết bệnh, rất hay.
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MỀ ĐAY NỔI KHẮP NGƯỜI
1. Ai bị mề đay nổi khắp người, ngứa ngáy khó chịu thì theo 

lương y Quách sến dùng thuốc dưới đây để trừ phong hết bệnh.

TOA THUỐC:

Địa cốt bi 2 chỉ
Câu đằng 2 chỉ
Khương hượt 2 chỉ
Phòng phong 3 chỉ
Thiện hoa phấn 3 chỉ
Chích kỳ 5 chỉ
Liến kiều 2 chỉ
Sợn chi 2 chỉ
Cách chế:
Đổ 3 bát nước, sắc còn 1 uống. Uống liên tiếp nhiều thang.
2. Lương y Nguyễn Văn Phấn chĩ cho tôi bài thuốc Nam vô 

cùng công hiệu;

TOA THUỐC NAM:

Lả vông nem 40g
Ké đầu ngựa 40g
Củ cỏ ống 20g
Ngỗ đất 20g
Rau đắng 20g
Nhãn lồng (chùm bao) 20g
Măng sậy 40g
Rau diệu 16g
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Trái khế 40g (vắt lấy
Chó đẻ răng cưa 40g
Đậu xanh 80g
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 40g
Rễ mắc cỡ 40g
Lá mắc cỡ 20g
Dây hoàng đằng 20g
Lá bù ngót 20g
Lá đậu săng 20g

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống. Cứ sắc tiếp mà 

uống. Cần uống nhiều nước suốt ngày.

GÓT CHÂN NỮT NẺ
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì ai bị nứt nẻ gót 

dùng;

TOA THUỐC THOA:

Mỡ voi thoa gót chân thường ngày, 
hễ thấy khô thì thoa.

TOA THUỐC UỐNG:

2 chỉ
2 chỉ 

1 chỉ rưỡi
3 chỉ 
5 chỉ

chân

Bạch chỉ 
Biển súc thảo 
Cam thảo 
Chi tử
Xuyèn đại hoàng
T h ổ  p h ụ c  lin h 3  ch ỉ Xích thư ợ c
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Hoàng cầm 3 chỉ
Ngân hoa 3 chỉ
Xích thược 4 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát nước, sắc còn 1 uống cách ngày (ngày uống ngày 

nghỉ).

MỤT CÓC
Bất kỳ ai bị mụt cóc đều cực kỳ khó chịu, vì thế theo lương 

y Quách sến  tlù có cách chữa dưới đây;

TOA THUỐC THOA:

Đến tiệm hớt tóc (hiệu cắt tóc) mua thuốc để “ép tóc” về 
chấm lên mụn cóc, hơ vào đèn bóng (tức hơ cho nó nóng, chịu 
đựng được). Hơ như thế vài hôm, nặn nó ra cùi bên trong, hết. 
Cũng có thể đến tiệm thuốc tây mua nitrate d’argent về chấm 
mụt cóc.

TOA THUỐC UỐNG:

Để không mọc nhiều chỗ, hết chỗ 
này thì sinh nơi khác cần dùng thuốc 
chữa bên trong.

Thích giáp 
Sơn giáp 
Bạch phụ tử 
Phòng phong 
Xuyên khung 
Bạc chỉ 
Cam tìiảo

3 chỉ 
3 chỉ 
3 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ 
2 chỉ 

1 chỉ rưỡi Phòng phong
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Thăng ma 
Ngăn hoa 

Cách chế:

5 chỉ 
3 chỉ

Đổ 4 bát nước sắc còn 1 uống. Cần uông liên tục 4 đến 5 
thang thì sẽ hết hẳn.

KIẾT ĐỜM, KIẾT MÁU
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì cả hai thứ kiết đờm, 

kiết máu đều có thể dùng thuốc Nam hoặc thuốc Bắc.

TOA THUỐC NAM:

Rau má 2 nắm (giã, vắt nước)
Đậu xanh 2 nắm (nấu sôi lên, rót ra tô uống).
Nếu có được nước dừa xiêm đổ vào rau má giã nát, vắt uống 

nước thì rấ t tốt.

TOA THUỐC BẮC:

Ngô châu du 5 chỉ
Hoàng liên 5 chỉ

Cách chế:
Sao 2 vị trên sơ qua, đổ nước ngập, sắc đặc lại uống.
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KIẾT NHIỆT
1. Do nóng trong người sinh ra kiết đi cầu đàm và máu, 

theo lưcfng y Vưcmg Đăng thì dùng:

TOA THUỐC:
Kim ngân hoa 5 chỉ
Mộc lang hoa 5 chỉ
Cam thảo 1 chỉ rưỡi

Cách chế:
ĐỔ ngập nước, sắc kẹo lại mà uống. Thứ này rất hay, uống 

2 đến 3 thang là khỏi bệnh.
2. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì dùng thuốc cây nhà 

lá vườn.

TOA THUỐC NAM KINH NGHIỆM:

Rau má 200g
Dừa xiêm 1 quả

Cách chế:
Giã nát rau má, đổ nước dừa xiêm vào vò kỹ, vắt nước uống. 

Có thể các bạn đến chỗ xe sinh tố, nhờ xay hộ để có mà uống 
cho nhanh.

KIẾT KHÔNG ĐÀM, KHÔNG MÁU
1. Ai bị kiết lỵ mà không có đàm, có máu thì theo lương 

y Quách sến, dùng thuốc dưới đây rất nhanh hết bệnh.

TOA THUỐC:

' Rau sam hồi 1 nắm
Cá trê vàng 1 con
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Cách chế:
Nấu canh ăn, ăn vài hôm thì hết hẳn bệnh.
2. Theo lương y Vương Đăng thì cứ giã rau má uống nhiều 

lần trong ngày, hết bệnh rất nhanh, trong ngày hoặc qua nửa 
ngầy kế mà thôi.

3. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì lấy củ khoai lang đem 
lùi trong bếp, chín ăn với mật ong.

Ăn vài lần thì chỉ trong ngày đó đã hết, không cần dùng 
thuốc cho tốn tiền vô ích.

ĐẠI TIỆN RA MÁU
Theo lương y Trần Tiểu Hy, người nào đại tiện ra  máu nên 

phân biệt cho rõ. _
a. Đại tiện có máu tươi, phân khô cứng, tức là bón uất làm 

rách ở vùng hậu môn, vì thế nên dùng các loại thuốc nhuận 
trường cây nhà lá vườn như:

TOA THUỐC NAM:

Mồng tơi 1 nắm
Lá bồ 1 nắm
Củ chút chít phơi khô ■ 1 nắm
Khoai lang (dạt) 1 nắm
Rau muống (dọt) 1 nắm

Cách chế:
Đổ ngập nước sắc còn một bát (uống), c ần  ăn thêm chuối, 

đu đủ. Uống trung bình hai lít nước mỗi ngày.
b. Nếu đại tiện ra máu bầm thì đấy là máu ở dạ dày, cần 

uống thuốc:
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TOA THUỐC NAM:
Cỏ mực (nhọ nồi) sao đen
Tóc rối đốt ra than 2 muỗng canh
Lọ chảo gang ^ 1 muông canh
Thuốc cứu 9 lá
Rau má 1 nắm
Rễ tranh sao đen 1 nắm
Trắc bá diệp 1 nắm
Cây ké 1 nắm
Cỏ mần chầu 1 nắm
Vỏ quýt 1 nắm
Cam thảo nam (thổ cam thảo) 1 nắm
Muồng trâu (cành, lủ) 1 nắm
Gừng sống 3 lát
Củ sả ' 5 lát

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống 2 lần. Sắc

nước hai uống trong ngày.

TOA THUỐC BẮC:

Huỳnh cầm 3 chỉ
Bạch truật 3 chỉ
Sinh đùi 3 chỉ
Bạch phu tử 3 chỉ
A  giao 3 chỉ
Cam thảo 3 chỉ
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Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước sắc còn 1 uống làm 2 lần. Sắc tiếp 

uống trong ngày.
b. Đại tiện máu bầm đen là máu đã xuất ra trong dạ dày 

trước đó, giờ mới tống ra ngoài, dùng:

TOA THUỐC NAM:

Cỏ mực (nkọ nồi) sao cháy đen 
Nam bạch trưật 
Củ cỏ cú (giã nát)
Hậu phát
Trái gùi già xắt phcd khô 
Thảo quả 
Đinh hương 
Đọt rau muống 
Bí đao 
Rễ tranh 
Rau má 

Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống 2 lần. sắc và uống 

tiếp.

TOA THUỐC BẮC:

2 nắm 
1 nắm 
1 nắm 
16g 
12g
1 nhúm  
1 nhúm  
1 nắm
3 khoanh 
1 nắm
1 nắm

Huỳnh cầm 2 chỉ
Đơn bì 2 chỉ
Địa phu tử 3 chỉ
Y  dĩ nhân 3 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Địa du 3 chỉ
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Hòe hoa 3 chỉ
Kinh giới 3 chỉ
Xuyên khung 2 chỉ
Bạch thược 2 chỉ
Binh lang 2 chỉ

Cách chế: -

Các vị trên sao qua cho có màu hơi đen, thêm vào:
Phục linh 3 chỉ
Sinh địa 5 chỉ

Đổ 4 bát (chén) nước vào, 
thứ nhì uống trong ngày.

sắc còn 1 uống, sắc thêm nước

ĐÁI DẨM
1. Dù người lớn hay trẻ em mà mê tâm ban đêm đái dầm 

thì theo lương y Trần Tiểu Hy, dùng:

TOA THUỐC:

Huỳnh kỳ 2 chỉ
Đảng sâm 2 chỉ
ích trí nhân (tẩm muối sao) 2 chỉ
Mẫu đơn 2 chỉ
Táo nhục 1 chỉ
Thục địa 2 chỉ
Phục linh 1 chỉ rươi
Hoài Sơn 2 chỉ
Trach tả 1 chỉ rưỡi
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Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 8 phân uống, sắc tiếp nước nhì uống 

trong ngày.
2. Theo lưcíng y Vương Đăng thì dùng toa thuốc dưới dây 

rấ t công hiệu:

TOA THUỐC:

Chư linh 5 phân
Phục linh 2 chỉ
Đảng sâm 5 chỉ
Trạch tả 1 chỉ rưỡi
Sử quân tử 3 chỉ
Hoài sơn (sao) 2 chỉ
Hoài tra (cao) 2 chỉ
Mạch nha (sao) 2 chỉ
Cách chế:

Sử quân tử

Đổ ngập nước sắc còn 8 phân uống, sắc tiếp lần hai uống 
trong ngày.

TRE EM BỈ ĐẠI TIỆN
Trường hợp đại tiện bí nơi trẻ em, theo lương y Nguyễn Văn 

Phấn, làm cho trẻ cực kỳ khổ sở, ngặt nủnh ngặt mẩy cần cho 
uống:

TOA THUỐC NAM:

Củ chút chít phơi khô 4g
Dọt khoai lang 20g
Lá mồng tơi 20g
Lá bồ 20g
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12g
20g

Đọt rau muống 
Phối mối 

. Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn một bát (chén) chia lỀun 4 lần, cách 

khoảng 1 tiếng uống 1 lần.
Có thể đến hiệu thuốc tây mua thuốc bom vào hậu môn trẻ. 

Thuốc này có chất dầu làm trơn phân ra dễ dàng.
Cần nhớ: Phải cho trẻ ăn hàng ngày các món canh rau, thịt 

phải có mỡ. Không cho trẻ ăn quà vặt vì nhiều món có chất 
cay nóng như thịt bò khô và hầu hết đều có bột ngọt, đường 
hóa học, chất anihn cho có màu rất độc, có hại cho sức khỏe.

TOA THUỐC BẮC:

5 phân 
1 chỉ rưỡi 
5 phân 
1 chỉ rưỡi
1 chỉ rưỡi
2 chỉ
1 chỉ rưỡi
2 chỉ 
1 chỉ rưỡi

Quản bì 
Bản hạ 
Chư linh 
Bạch truật 
Huợt thạch 
Sa tiền 
Mộc hương 
Biến đậu 
Phục linh 
Cách chế:

M ộc hương

Đổ 2 bát (chén) nước, sắc còn 6 phân uống. Toa này chỉ uống 
một thang mà thôi.
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U Ệ T DƯỜNG DO THỦ DÂM
Người nam do nghĩ quá nhiều đến việc vợ chồng, lại gặp 

hoèm cảnh không có vỢ nên thủ dâm hoài để thỏa mãn thú tứứi, 
theo lương y Vương Đăng, về sau bị liệt dương thì dùng:

Viễn chí 2 chỉ
Hác táo nììẩn 3 chỉ
Thục đia 5 chỉ
Huỳnh tinh 3 chỉ
Hoài sơn 3 chỉ
Phục linh 3 chỉ
Bạch truật 5 chỉ
Kỷ tử 5 chỉ
Đại qui 5 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 uống. Sắc thêm lần hai uống 

trong ngày, cần  kiên nhẫn uống nhiều thang khi có kết quả rồi, 
muốn cho mạnh sinh lý thi dùng:

TOA THUỐC MẠNH SINH LÝ:

Cao ly sâm 5 chỉ
Đại qui 5 chỉ
Nhục thung dung 3 chỉ
Dăm dương hoắc 2 chỉ
Câu kỷ tử 3 chỉ
Thục đỉa 5 chỉ
Đại táo 10 quả
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Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 uống. Sắc lần hai, lần ba 

uống trong ngày. Nên uống mỗi tuần vài lần. Nếu uống được 
rượu thì nói chủ tiệm thuốc bốc cho liều lượng tăng lên, ngâm 
ngập rượu nếp ngon,’ nửa tháng sau bắt đầu dùng. Uống mỗi 
ngày 3 ly nhỏ (chén) sáng, trưa tối.

Cần xem phần phụ lục về ăn bổ, uống bổ vì cần có chất 
bổ vào người đầy đủ thì sinh lý mới mạnh.

c ó  VỢ VẪN MỘNG TINH
Một số người nam mặc dù có vỢ, giao hợp đều đặn, thế mà 

nằm ngủ vẫn thấy giao hợp với người nữ khác mà họ mơ tưởng, 
xuất tinh, người vô cùng uể oải vì quá phí sức, theo lương y 
Quách Sến thì cần uống:

TOA THUỐC NAM:

Lá vông nem 40g
Nhãn lồng (chùm bao) 20g
Dây tơ hồng 20g
Đậu đen 20g
Rễ đinh lăng tẩm nước gừng sao 4ồg 
Rễ vú bò 16g
Củ cỏ cú (giã nát) 20g
Cát sâm (nam sâm) 20g
Thiên môn 20g
Mạch môn 20g
Cách chế:
Đổ ngập nước, sắc còn 2 bát (chén) uống 2 lần. Sắc lần hai 

uống trong ngày.
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Và do người quá yếu, dương sự do mộng tinh nên kém đi 
rất nhiều dùng thêm:

TOA THUỐC CƯỜNG DƯƠNG MỘT:

Xương trăn 
Tắc kè 
Sừng nai
Dây ruột gà tẩm rượu sao vàng 
Tơ hồng xanh 
Thuốc cứu 
Cua đinh 
Củ mì tinh 
Đậu đen 
Thạch hộc 
Yếm rùa 
Cách chế:
Yếm rùa nướng lửa than, nhúng vào giấm ăn, nướng tiếp 

cho đến khi giòn tán nhuyễn cùng với các vị khác. Sừng nai thì 
bọc cám ướt nướng lửa than dộ 40 phút cho nở ra và tán nhuyễn.

Làm hoàn cỡ đầu ngón tay bằng mật ong. Mỗi lần uống 1 
hoàn.

Còn ai quá yếu sinh lý thì dùng thuốc này:

TOA THUỐC QUÁ YẾU SINH LÝ:

Tắc ke (bỏ mắt) 1 cặp
Rễ săn mã răng cưa 30g
Rễ trung quân 20g
Rễ mỏ vàng 20g
Dây đổ trọng • 20g

20g
1 cặp (bỏ hai mắt)
20g
20g
20g
8g
20g
20g
20g
16g
12g
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Rễ nliàu
Xương trăn sao vàn 
Yếm rùa 
Sâm bố chính 
Rượu trắng 
Mật ong 
Cách chế:
Các vị sao vàng, ngâm rượu 7 ngày vắt lấy nước cốt, đổ mật 

ong vào mỗi lần uống 1 ly nhỏ (chén).

TOA THUỐC BẮC ĐỂ c ố  TINH:

Bán hạ 2 chỉ
Đảng sâm 3 chỉ
Thục địa 3 chỉ
Chích thảo 1 chỉ rượu
Phục linh 3 chỉ
Sa sâm 3 chỉ
Quản bi 2 chỉ
Bạch truật 2 chỉ V
Táo nhục 2 chỉ
Hoài sơn 3 chỉ
Cách chế:
ĐỔ 4 bát (chén) nước, sắc còn 1 uống.

Bán hạ

TOA THUỐC BẮC CHỮA MỘNG TINH:
(người m ệt mỏi, lưng đau nhức).

Thục đoạn (tửu sao)
Thục địa

3 chỉ 
5 chỉ
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Bán hạ 3 chỉ
Quản bì 2 chỉ
Song truật 3 chỉ
Táo nhục - 3 chỉ
Hoài scrn 5 chỉ
ích trí nhân (tẩm muối sao) 3 chỉ - ■ .
Bạch truật 5 chỉ '■ . •
Đại quỉ 5 cỉứ
Phục lỉnh 3 chỉ
Kỷ tử 3 chỉ

Cách chế:
Đổ 4 bát (chén) nước sắc còn 1 uống, sắc lần hai, lần 3 uống

trong ngày.
Để củng cố kết quả, sinh lý giữ được cường lực lâu dài, dùng: 

TOA THUỐC:
Sâm cao ly 1 lượng
Đại qui 1 lượng
Dâm dương hoắc 5 chỉ
Nhục thung dung 1 lượng
Câu kỷ tử 1 lượng
Thục đia 1 lượng
Xuyến khung 5 chỉ
Đại táo 20 quả

Cách chế:
Ngâm n í Ợ u ,  di ngủ uống một ly nhỏ (chén).
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TOA THUỐC ĐẶC BIỆT TẠO 
HẠNH PHÚC VỢ cÌỉồNG

Để h a i  v Ợ  c h ồ n g  c ù n g  h ư ở n g  n i ề m  h o a n  l ạ c  t r o n g  t ì n h  c h ă n  

g ố i  t h ì  n ê n  d ù n g  t o a  t h u ố c  n à y  l à m  h o à n  h o ặ c  n g â r n  r ư ợ u  m ỗ i  

đ ê m  u ố n g  1  l y  n h ỏ  h o ặ c  m ộ t  h o à n  n h ỏ .

Đây là toa thuốc đặc. biệt dùng trong thâm cung của nhà 
Thanh, do ngự y Tô Ngự Đường, người Vũ Hán, Trung Quốc 
dùng trong gia đình.

Năm 1964, nhà giáo Tô Xanh là cháu mấy đời của cụ vốn 
bạn thân với tôi cho bài thuốc kỳ diệu này:

TOA THUỐC:
Cao ly sâm. 1 lượng
Đại qui 2 lượng
Thục địa 2 lượng
Nhục thung dung 1 lượng
Câu kỷ tử 1 lượng
Dâm dương hoắc 1 lượng
Lộc giác xương 1 lượng
Thỏ ti tử ^ 1 lượng

V à  m ỗ i  t u ầ n  m ộ t  l ầ n  m u a 2  c o n  g à  r i

t h u ố c  d ư ớ i  đ â y ,  h a i  v Ợ  c h ồ n g c ù n g  ă n :

TOA THUỐC:
Hạt sen 1 nắm
Đại táo 10 quả
Bá hạp 2 chỉ
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Xuyên khung 2 chỉ
Chánh kỷ 2 chỉ
Cao ly sâm 5 chỉ
Đại qui 2 chỉ
Cần nhớ: “Xương heo (2 kí) nấu 

lấy nước rồi nấu với toa trên cũng rấ t 
tốt. Đặc biệt là da thịt người nữ càng 
thêm hồng hào, mịn màng, ngực nở to 
và săn chắc.

Đại táo
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PHỤ LỤC

ĂN Bổ, UỐNG Bổ VÀ RẺ TIÊN NGƯỜI VIỆT 
NAM DÙNG THUỐC NAM, CÂY NHÀ LÁ VƯỜN

Trong cuộc sống hằng ngày, người Việt Nam chúng ta áp 
dụng một cách tế  nhị việc món ăn thay món thuốc như dùng 
các loại rau thcfm để kích thích ngon miệng, và hơn nữa còn 
đùng ca dao để căn dặn mọi người cách ăn uống sau cho hợp 
vệ sinh:

Nlưd kỹ no lâu 
Cày sâu tốt lúa.

Theo các nhà nghiên cứư Âu Mỹ thì con người thích hợp 
với việc ăn rau quả (hai hàm răng không thuộc động vật ăn thịt) 
vì thế, việc ăn các loại rau sống, rau nấu canh, các loại quả được 
người Việt Nam chúng ta từ bao nhiêu đời suốt bốn ngàn năm 
dựng nước và giữ nước đã áp dụng.

Tùy theo khí hậu từ cực Bắc ở cao nguyên Đồng Văn đến 
mũi Cà Mau, mà đồng bào chúng ta trồng các loại rau quả, ngoài 
lúa nước, ngô khoai như lương thực chính.

Viẹc dùng bo bo (tên thuộc Bắc là ý dĩ) đã được dân gian 
chúng ta  từ thượng cổ đã biết sử dụng vì đấy là một loại thực 
phẩm ăn nên thuốc (đẹp râu tóc, da dẻ tươi nhuận, người nhẹ 
nhàng, khoan khoái).

Và khi tối lửa tắt đèn, nhà xa chợ, xa các hiệu thuốc thì 
cây nhà lá vườn được sử dụng một cách cực kỳ hiệu quả. Ngay 
cả khi đã chủng ngừa, thí dụ đạp đinh (đanh) sét, tiêm vắc xin
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phòng phong đòn gánh (uốn ván), dân gian dùng con dế nhủi 
(dủi) và củ kiệu giã nát đắp vào vết thưoỉng để không sưng tấy, 
đau buốt.

Dùng thuốc cây nhà lá vườn như thức ăn, thức uống dể bổ 
dưỡng, để chữa bệnh là thói quen đi vào nếp sống hàng ngày 
một' cách rất tự nhiên, trong xã hội chúng ta từ xưa đến nay.

Ăn bổ, uống bổ thay vì dùng thuốc bổ, và khi cần thì các 
loại thảo mộc, rau cỏ xung quanh như sả, bù ngót, dền, bù xít 
(cứt lợn), rau má... được dùng một cách rất hiệu nghiệm.

ĂN B ổ: NHỮKG t h ứ c  ă n  
HAY HƠN UỐNG THUỐC

Ăn bổ hơn uống thuốc là lời khuyên của các nhà dinh 
dưỡng, vì thuốc bổ vừa đắt tiền vừa khống được cơ chế hấp thụ 
tốt bằng thức ăn, nhất là khi thuốc đó có gốc hóa chất tổng 
hợp lại.

Bác sĩ Linthout, người Pháp đã viết:
“Các bạn nên dùng những thức ăn, thức uống bổ dưỡng cơ 

thể vì đấy là việc làm hợp tự nhiên, hơn là uống các loại thuốc 
bổ dưỡng quá đắt như vàng, lại nhiều khi không được cơ thể 
hấp thụ”.
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THựC ĐƠN THỨ NHẤT

Bắp (ngô) là một loại ngũ cốc có sinh tố H, là sinh tố chống 
lại sự lão hóa của tuổi già.

Trên thị trường, sinh tố H được xem như thần dược chống 
lại sự suy nhược do tuổi già, và giá của loại thuốc này rất đắt.

Bắp (ngô) dẫy đầy ở nước ta. Miền Bắc còn dùng ngô giã 
nát để làm tương, ăn rất bổ dưỡng, được dân gian ưa thích.
'  Bắp ở miền Nam làm thức ăn (bắp trái nấu chỉn), bắp hạt 
là món ăn vừa ngon vừa rẻ tiền.

Ngoài ra, các bạn còn có thể nấu các món như sau:

1 -  CHÈ BẮP:

Lấy dao sắc lạng hạt từ bắp, và nấu với đường cát hay 
đường thẻ, đường táng theo tỷ lệ như sau;

5 chén hạt bắp 
1 ký đường

Tỷ lệ này thay đổi ít nhiều tùy theo ý thích ngọt nhiều hay 
ít của từng người. Có thể thêm vani (bột thơm) để thêm hương 
vị tùy thích. Tuy nhiên, vì bắp có hương vị đặc trưng, nên đa 
số người không cần cho vani vào. !

Có người thích “dằn” một ít muối và để vị ngọt có vẻ đậm' 
đà hơn, hoặc cho vài lát gừng để ấm bụng.
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Có người lại cho nước cốt dừa (tức nạo dừa, vắt nước cốt) 
để có vị béo, rấ t ngon miệng.

Đây là một món ăn có giá trị dinh dưỡng cao, nhất là hàm 
lượng sinh tố H chống lại lão hóa mà bất cứ ai muốn trường 
xuân cũng như trường sinh đều không thể “chê” được.

Ngày trước chú Ba Phấn (Nguyễn Văn Phấn), nguyên phó 
giám đốc bệnh viện Y Học Dân Tộc Tiền Giang, trưởng phòng 
thừa kế, có kể cho tôi nghe chuyện một cụ bà rất thích ăn bắp 
(nguyên trái nấu), và sống rất thọ, gần 100 tuổi, tóc vẫn đen, 
hai hàm răng còn rấ t tốt, không lẫn lộn, mắt vẫn sáng còn khâu 
vá được, đi lại chợ cách nhà gần một cây số không có gì khó 
khăn cả.

Cũng như ở Sài Gòn vào thập kỷ 50, có cụ bà Hồ Thị Huệ, 
sống đến 118 tuổi, ai hỏi, cụ cho biết: “Chắc tại tôi thích ăn 
bắp”. Cụ vẫn khỏe mạnh, trí óc minh mẩn đến ngày cuối đời.

2 -  BẮP HẠT NẤU XƯƠNG HEO.

Theo lời lương y người Hoa ở chợ thị xã Tân An, tỉnh Long 
An, Vương Đăng, thường gọi là “ông đốc trường Tàu”, vì ông là 
hiệu trương trường Nhân Đạo của người Hoa cho biết, ở huyện 
Hòa Đồng, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, người ta nấu bắp hạt 
(ngô hạt) với xương heo cho thật nhừ theo tỷ lệ:

1 kí xương heo
2 nắm bắp hạt
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Nếu tăng lượng xương heo thì tăng lượng hạt bắp lên. Phải 
nấu cho thật nhừ để chất bổ trong xương heo tan vào nước.

Theo lương y Vương Đăng thì cả huyện Hòa Đồng này, do 
thích ăn món này, ăn rất thường xuyên, nên hầu như các cụ ông, 
cụ bà đều rất trẻ so với tuổi tác của họ.

Ăn xong nên uống nước trà nóng, có gừng càng tốt để dễ 
tiêu hóa. Thức ăn này làm da dẻ hồng hào, người rất sung sức, 
có thể gọi “Món ăn hạnh phúc”.

•Theo lời lương y Vương Đăng thì người nam nào yếu sinh 
lý, ngay cả bị bất lực (impuissance) nếu dùng thường xuyên và 
uống thêm bài thuốc rượu dưới đây, thì chắc chắn sẽ cảm thấy 
yêu đời, người mạnh mẽ, dẻo dai:

BÀI THUỐC RƯỢU

Nhục thung dung 150g
Câu kỷ tủ 200g
Toàn qui 200g
Sâm cao ly 200g
Dâm dưcmg hoắc lOOg
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Đại táo 20 quả
Ngâm rượu vừa ngập, 15 ngày sau chiết ra, ngâm rượu mới 

vào, mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 ly nhỏ.
Theo lời lương y người Hoa này thì dây là một thức ăn cực 

kỳ bổ dường, kết hợp với toa thuốc rượu trên, khiến cho trăm  
người như một, khi dùng đến thì đều được toại nguyện cả.

Cũng với món ăn này, nhưng lại nấu với nước cơm rượu thì 
người nữ cho con bú có dư thừa sữa “tắm cũng không hết”. Và 
sau khi cho con bú xong, bộ ngực to đẹp, rắn chắc hơn trước 
khi sinh con rấ t nhiều.

Đã có rấ t nhiều sản phụ áp dụng theo lời khuyên của lương 
y Vương Đăng và đều có được bộ ngực săn chắc, no tròn sau 
khi dứt sữa, khác hẳn phần đông phụ nữ sau khi nuôi con bằng 
sữa mẹ thì ngực nhão đi, xệ xuống, rất mất thẩm mỹ.

Và cũng theo lời vị lương y người Hoa này thì hầu hết thanh 
niên nam nữ nào mà da thịt kém hồng hào, hoặc bị nhức lưng, 
thì món xương heo nấu hạt bắp (ngô hạt) trên, nên cho thêm 
vào đậu nành (đỗ tương), đậu phông (lạc) mỗi thứ một nắm. Và 
bài thuốc rượu nên ngâm thêm:

Đỗ trọng 200g
Mã tiền tử (sao đen) 1 ỉiạt

3 -  RÂU BẮP (RÂU NGÔ) NẤU TIM HÉO.

Râu bắp (râu ngô) được các vỊ lương y đánh giá bổ tim rất 
tốt, khuyên nên nấu nước để uống, nếu tim có vấn đề, nói cách 
Idiác là ai “mắc bệnh tim” thì đều cần uống loại nước rẻ tiền, 
loại thơm ngon này.

Theo lời ngự y nhà Nguyễn -  Trần Tiểu Hy, Huế, mà thập 
kỷ 60 tôi có hân hạnh quen biết, khi tôi ăn cái tểt Sông Hương 
Núi Ngự, cho biết là râu bắp (râu ngô) nấu lấy nước, độ một 
tô, hoặc một bát, lược lâu râu bỏ đi, nước này nấu với tim heo
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mà ăn thì người bị bệnh tim (mệt, khó thở, trằn trọc khó ngủ...) 
ít lâu sau sẽ dứt các chứng khó chịu này.

Cũng theo lời ngự y Trần Tiểu Hy thì thân cây bắp (ngô) 
chặt ra từng đoạn, đập giập, nấu lấy nước uống, khiến cho người 
rấ t sung túc, da dẻ hồng hào, tóc râu xanh đen, rất lâu hoặc 
không bạc khi tuổi thọ đă cao.

Nước này nếu vừa uống, vừa rửa mặt thì da thịt trắng hồng, 
mịn màng, không xuất hiện vết nhăn. Đấy là một loại mỹ phẩm 
rẻ tiền, loại tốt hơn cả kem nuôi da cao cấp sản xuất bằng mỡ 
cá voi (blanc de baleine) của Pháp nữa.

THựC ĐƠN THỨ HAI

Mùng tơi (mồng tơi) có hai loại lá, dây xanh và lá, dây màu 
đỏ đều có giá trị dinh dưỡng như nhau.

ở  miền Nam dùng củ mùng tơi, miền Bắc dùng củ chúc 
chích có giá trị dinh dưỡng cao như củ địa hoàng, để làm sinh 
địa và để chế thành thục địa.

Địa hoàng theo đông y “toàn thân đại bổ”, v ề dây mùng 
tơi thì lá được dùng nấu canh ăn rất mát, rất bổ. Nếu nấu canh 
ăn thường với các loại rau khác (dền, bù ngót...) thì thứ canh 
“xâm lo”, tức gọi theo tiếng địa phương là canh rau này có giá 
trị dinh dưỡng rất cao.

Bà con ở miền quê nhà ăn loại canh rau mà trong đó chủ 
yếu là mùng tơi nên cơ thể cường tráng, rất thích hợp với cuộc 
sống ở nông thôn với sức lao động biến dất đai màu mỡ thành 
cơm gạo, của cải vật chất.

Theo lương y Quách sến, người Hoa ở chợ Vườn Chuối, Sài 
(jòn cũ, thì rau mùng tơi giã nát, vắt uống nước thì trị được 
cái nốt mụn, mụt nổi ở mặt. Còn nước này thoa lên người thù 
rôm sảy đều hết.
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Nếu có nước dừa xiêm hòa vào, thoa lên người thì rôm sảy 
rất mau lặn, da dẻ mịn màng. Đây là cách dùng rấ t phổ biến 
trong dân gian.

Và dưới đây là một số thực đcfn áp dụng với loại canh rau
này:

1 -  MÙNG TƠI NẤU CÁ TRÊ VÀNG:

Nếu trẻ nhỏ biếng ăn, người dã dượi, ít thích nô đùa, gầy 
gò, xanh xao thì mỗi tuần nên cho ăn loại canh rau mùng tơi, 
có thêm các loại rau khác càng tốt, với cá trê vàng thì trẻ rất 
chóng thèm ăn, ăn nhiều, người linh hoạt, hiếu động, và nhất 
là da dẻ hồng hào, tươi nhuận.

2 -  MÙNG TƠI ĐEM NẤU GÀ RI (GÀ ÁC):

Đây là thực đơn đặc biệt dành cho người có chứng hay đau 
nhức khớp xương, nhửc lưng, mỏi gối, bần thần dã dượi, dù ở 
tuổi còn rấ t trẻ.

Gà ri nên chọn loại mạnh khỏe, không có bệnh, gà còn tơ. 
Mỗi con gà ri nấu với:

Mùng tơi 1 nắm
I

Đậu đen 1 nắm
Ản hai, ba lần cách khoảng, 3 - 5  ngày đã thấy kết quả 

thì để tăng cường, nên nấu thêm:
Đậu nành 1 nắm
Đậu phông (lạc) 2 nắm
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Nếu có nước cơm rượu, uống thêm sau khi ăn cơm 1 cốc sẽ 
rấ t nhanh đạt được kết quả như ý.

Với phụ nữ có huyết trắng, ăn món canh này rất tốt. Ăn 
thường da tươi nhuận, tóc mượt mà và rất lâu mới bạc. Tuy 
không có gì đặc biệt, nhưng rau mùng tơi kết hợp với gà ri (gà 
ác), theo nhiều lương y (như Nguyễn Vàn Phấn, Vương Đăng, 
Quách Sến, Trần Tiểu Hy, Võ Tấn Hảo...) Việt cũng như Hoa 
thì lại là một thức ăn đại bổ, lại có giá trị chữa được một số 
bệnh mãn tính về tim, thận, dạ dày...

Theo lương y Quách sến  thì bất kỳ ai có chứng khó tiêu, 
ợ chua mà dùng thực đơn trên đây đều “thần hiệu”.

3 -  MÙNG TƠI, DỀN TÍA NẤU TRÁI CẬT HEO CHỮA 
YẾU SINH LÝ.

Đây là thực đơn đặc biệt của lương y người Hoa, Vương 
Đăng đã tiế t lộ cho tôi biết, xem như thức ăn gia truyền giúp 
cho người trong tộc họ Vương này bị yếu sinh lý thì mạnh 
khỏe, dẻo dai hơn cả thanh niên khỏe mạnh ở độ tuổi thanh 
xuân 20 -  30.

Trái cật heo phải còn lớp mỡ bọc ngoài, mua một cặp, dặn 
người bán thịt lấy trái cật còn bao mỡ thì mới công hiệu cao.

Rau mùng tơi (1 nắm), dền tía (một nắm), rửa sạch, nấu 
với trá i cật heo như nấu canh, nêm nếm vừa ăn, ăn nóng. 
Ai thích ăn nước tương thì bỏ hồ tiêu bột (hạt tiêu xay 
nhuyễn) vào vừa cay. Ản xong, uống nước nóng, nếu có trà  
gừng nóng thì càng tốt.

Tối còn một tiếng đồng hồ đi ngủ thì ăn một muỗng mè 
đen, rang chín, nhai thậ t kỹ từng hạt. Àn xong, uống 1 côc 
nước cơm rượu, chỉ vài hôm là thấy kết quả.

Khi kết quả đã như ý thì ngâm thêm toa thuốc rượu sau 
đây (nếu uô"ng được rượu), mỗi đêm uống 1 ly nhỏ trước khi 
đi ngủ).
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TOA THUỐC RƯỢU
Táo nliân lOOg
Viễn chí lOOg
Nhục thung dung 50g
Câu kỷ tử 50g
Dâm dương hoắc lOOg
Đương qui 200g
Sâm cao ly 200g
Đại táo 20 quả

Nếu không uống được rượu thì tăng cân lượng lên 5 lần đến 
10 lần, nhờ tiệm thuốc làm hoàn bằng đầu ngón tay cái, mỗi 
tối trước khi đi ngủ nhai kỹ, uống nước nóng hoặc trà nóng có 
gừng.

Đây là thực đơn ăn dành cho người yếu sinh lý, tinh 'xuất. 
quá nhanh, người uể oải, mỏi mệt sau khi hành lạc, da dẻ tái 
mẻt, người xem rất yếu.

4 -  MÙNG TƠI, ĐẬU PHỘNG, ĐẬU NÀNH, XƯƠNG HEO 
CHỮA DI, MỘNG TINH.

Theo ngự y Trần Tiểu Hy thì rau mùng tơi, đậu phông, đậu 
nành (mỗi thứ 1 nắm) nấu với 1 -  2 kí xương heo cách sau đây:

Xương heo, xương ống rất tốt, nấu cho lâu để chất bổ của 
xương tan vào nước. Khi nấu phải dậy vung lại cho kín, ngăn 
không để chất bổ bay hơi.

Khi nấu nhừ, cho đậu phông (lạc), đậu nành (đỗ tương) vào 
nấu cho mềm (vẫn đậy nắp vung kín) cho lá mùng tơi vào, đậy 
kín lại, nhắc xuống. 10 phút sau, đem ra tô, dùng nóng với nước 
tương, nước mắm tùy ý, cho hồ tiêu bột vào.

Ăn xong, uống nước trà nóng, không nên uống có gừng.
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Và ai có thể uống được rượu thì mua toa thuốc ngâm rượu sau 
đây mà uống (1 ly nhỏ mỗi đêm).

Viền chí õOOg
Táo nhân lOOg
Đại táo 20 quả

Nếu không thể uống rượu thì phân ra làm 05 lẫn, uống năm 
ngày liên tiếp bằng cách thái nhỏ đại táo, giã nát táo nhân, 
viễn chí bỏ vào bình uống trà, uống hằng ngày.

Thực đơn ăn ngày theo lời ngự y Trần thì đã có hàng ngày 
người ở Bình Trị Thiên dùng, hầu hết đều đạt được kết quả như
ý-

Muốn có kết quả như ý thì người áp dụng phải có lòng tự 
tin, lạc quan, tránh nghĩ đến việc giao hợp, không đọc truyện 
khiêu dâm, các phim ảnh tục tĩu. Đây là bệnh của thể xác, 
nhưng bị ảnh hưởng của cuộc sống nội tâm rất nhiều. Thế nên 
cần nhớ câu “Một tâm hồn minh mẫn trong một thể xác khỏe 
mạnh”.

THựC ĐƠN THỨ BA

Gạo nếp, miền Nam gọi là nếp. Nếp là một trong ngũ cốc 
thông thường, nhưng lại là thức ăn có giá trị dinh dưỡng rất 
cao, đồng thời cũng có thể chữa một số bệnh rất công hiệu.

1 -  CƠM NẾP, THỊT GÀ RI (GÀ ÁC).

Cơm nếp ăn với thịt gà,ri xào gừng (theo cách Triều Châu, 
miền Nam quen gọi là người Tiều) là món ăn có giá trị dinh 
dường cao, giúp người bệnh vừa khỏi chóng hồi phục sức khỏe.

Với người lao tâm, lao lực do làm việc trí óc, các em học 
sinh học quá nhiều trước kỳ thi hoặc người lao động chân tay 
cật lực thì thức ăn giúp cho người khỏe thể xác lẫn tinh thần.

Lương y Trần Tiểu Hy cho biết là thức án này giúp người
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nam cực kỳ sung sức, bền bỉ, tạo được hạnh phúc gối chăn, nhất 
là những người sau khi giao hợp mệt lả, người dã dượi, hôm sau 
không muốn làm việc gì cả.

Sản phụ ăn thức ăn này thì sữa dồi dào, ngực to mà săn 
chắc sau khi hết cho con bú, da thịt lại trắng hồng, mịn màng 
như dưới da có một lớp mỡ, người Pháp gọi “Leint de marbre” 
-  làn da mịn như cẩm thạch”, rấ t quyến rũ. Bộ ngực của người 
mẹ cho con bú xong lại to hơn trước, vẫn săn chắc, rất đẹp, khác 
hẳn với người không dùng thức ăn này.

Một đặc điểm nữa là dùng thường xuyên món ăn này thì 
người đó rất sung sức, thích hoạt động, tăng thêm năng suất 
lao động trí óc và cơ bắp.

Thức ăn này cũng chữa được chứng yếu sinh lý của người 
từ năm 50 đến 60 tuổi trở đi, dương vật không cương lên mạnh, 
giao hợp không bền, xuất tinh nhanh.

2 -  NẾP NẤU CHÁO BỒ CÂU RA RÀNG.

Bồ câu ra ràng tức là bồ câu non, làm sạch lông, thui qua, 
mổ ruột, làm cho sạch, nấu cháo gạo nếp ăn là một thức ăn 
bổ dưỡng cực k ỳ  quí, giúp hai v Ợ  chồng cực k ỳ  sung sức, tạo được 
hạnh phúc trong tình chăn gối, được ngự y họ Trần của triều 
đình Huế gọi là “Cứu tinh của các đôi v Ợ  chồng trẻ”.

Nếu muốn tăng cường khả năng dinh dưỡng thì trước khi 
đi ngủ, nên uống thêm nước cơm rượu, hoặc toa thuốc rượu đơn 
giản dưới đây.
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TOA THUỐC RƯỢU
Táo Gaán ở chợ, loại khô nhập từ miền Bắc hay của Trung 

Quốc) 1 ký.
Nho khô 1 ký.

Hai thứ này đổ rượu nếp vào ngập, ngâm khoảng nửa tháng 
bắt đầu uống trước khi vào giường.

Nếu người nam có chứng nhức lưng th ĩ ngâm thêm vị dỗ 
trọng (mua ở cắc tiệm thuốc Đông y, lựa thứ tốt có nhiều nhựa).

Nếu người nam do giao hợp quá nhiều (mỗi đêm trên hai 
lần), người dã dượi thì ăn thức ăn trên, uống kèm với nước trà 
gừng, sẽ... “mạnh như thần”, theo kinh nghiệm của lương y người 
Hoa, Quách sến ở chợ Vườn Chuối, Sài Gòn cũ.

Và theo lương ỵ Nguyễn Văn Phấn, nguyên phó giám đốc 
bệnh viện Y Học Dân Tộc Tiền Giang, trưởng phòng thừa kế 
thì người nữ nào cảm thấy kém nhiệt tình hoặc ít thỏa mãn 
trong tình chăn gối, ăn món này vào thì chắc chắn sẽ là biểu 
hiện trác tuyệt của tình yêu trong việc ân ái mặn nồng, hưởng 
tuyệt đỉnh củđ niềm hoan lạc.

THựC ĐƠN THỨ Tư

Rau má là loại rau phổ biến ở nước ta, nhưng cần nhớ vị 
liên tiền thảo trong thuốc bắc là rau má lông, mọc hoang ở đồng 
ruộng, người Việt Nam không dùng loại này để ăn, hoặc làm 
thuốc, không hiểu vì sao.

Rau má mà chúng ta dùng là loại lá không nhám, không 
có lông, màu xanh, láng, được xem là thức uống giải nhiệt (xay 
nhuyễn, lược lấy nước màu xanh), hoặc ăn bổ dưỡng như nấu 
canh. Và vị rau má trong toa căn bản của thuốc Nam là loại 
rau này.
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1 -  RAU MÁ NẤU VỚI CÁ TRÊ VÀNG:
Trẻ nhỏ hay chảy máu cam thì dân gian có thói quen dùng 

rau má nấu canh với cá trê vàng để ăn.
Đây là loại rấ t giàu dinh dưỡng vì rau má nấu chín là chất 

bổ, có cá trê vàng thì càng tăng cường độ đạm nên theo lời 
lương y Nguyễn Văn Phấn thì loại canh này rấ t “lành”, dùng 
cho người vừa hết bệnh rất tốt, mau lại sức.

Theo giáo sư Castard, người Pháp sống lâu năm ở Việt 
Nam, thì:

“Nhờ có loại canh rau nấu không, hoặc với cá như cá trê, 
cá rô, cá lóc mà người Việt Nam tuy không tính lượng calo trong 
mỗi bữa ăn, vẫn có sức mạnh dẻo dai, thật đáng ngạc nhiên.

Đề cập đến canh rau má, cá trê vàng, lương y người Hoa 
Vương Đăng nói:

-  Trẻ nhỏ bị chảy máu cam, ăn loại canh rau này chỉ một 
vài lần, không cần uống thuốc gì cả, vẫn hết.

Và lương y Trần Tiểu Hy nói:
-  Canh rau má, cá trê vàng là một thức àn vừa túi tiền 

mọi người, nhưng giá trị bổ dưỡng của nó thì không hề thua kém 
những vị thuốc đắt tiền như sâm, nhung hoặc loại tổ yến giá 
như vềmg.

Nhưng vì nó rẻ tiền, lại dễ kiếm, ai cũng có thể nấu ăn 
được, nên bà con không nghĩ răng, nó có giá trị cao, cần thiết 
cho sức khỏe của mọi người.

Thật tình mà nói, khi tôi là lương y, tôi nói về giá trị dinh 
dưỡng cũng như chữa bệnh cao của canh rau má, cá trê vàng 
thì vẫn gặp không ít người nghe một cách rấ t thờ ơ, họ cho rằng 
món đó ai cũng ăn, ai cũng nấu được.
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2 -  RAU MÁ, LÁ MÙNG TƠI, LÁ BÙ NGÓT NẤU VỚI 
ĐỒ LÒNG GÀ, VỊT.

Ba thứ rau trên mỗi thứ một nắm, nấu canh với một bộ 
đồ lòng gà hay vịt cho một người ăn được xem như món ăn rất 
bổ dưỡng.,

- Lưcíng y Vương Đăng nói:
-  Loại canh rau này đặc biệt dành cho người yếu sinh lý 

do thể chất hay do tuổi già. Mỗi tuần ăn vài lần, uống thêm 
nước cơm rượu, và nếu uống rượu được thì ngâm toa thuốc này 
mà uống trước khi đi ngủ một ly nhỏ.

TOA THUỐC RƯỢU
Đản sâm 200g
Thục địa 200g
Toàn qui 200g
Ba kích 500g
Đại táo 20 quả
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Đổ ngập rượu ngâm, nửa tháng sau chiết nước nhất ra uống, 
đổ rượu khác vào ngâm, uống ba lần rượu thì lấy xác ra nấu 
và uống cho thật hết hoạt chất.

2 -  NƯỚC CỐT RAU MÁ TƯƠI VỚI Nước DỪA XIÊM:

Trong các thức uống giải nhiệt thì loại này được xem rất 
tốt. Nhưng theo ngự y Trần Tiểu Hy thì:

-  Đấy còn là thức uống được xem là thần dược đối với người 
bị dưcmg suy (tức dương vật nhỏ, không phát triển bình thường). 
Uống thường ngày thức này thì một thời gian sau sẽ hết chứng 
dương suy này.

Ngự y họ Trần này còn cho tôi biết thêm:
-  Nếu muốn cho thể lực cường tráng thì cần ăn thêm cháo 

gạo nếp nấu với trứng gà mới đẻ. Mỗi người tùy sức mà khi 
cháo nấu nhừ, đang sôi, đập vào mấy quả trứng, khuấy cho chín 
đều, nệm nếm vừa ăn. Mỗi tuần dùng đôi, ba lần cháo nếp này, 
và hằng ngày nếu có thể, uống nước dừa xiêm, rau má thì chắc 
chắn sẽ được toại nguyện.

Lương y họ Trần này cũng cho biết nước dừa xiêm, rau má 
còn giúp cho phái đẹp có làn da trắng hồng, mịn màng, mái 
tóc mượt mà, xanh đen, rất lâu bạc.

Nếu ai có làn da xanh mét, có vết nám, mụn hoặc mụt đỏ 
thì nên giã nát, hoặc xay 1 củ nghệ bằng ngón tay, vắt với một 
ít nước dừa xiêm rau má, uống trước khi ngủ, chỉ 5 đến 7 hôm 
là mặt có làn da ửng hồng, không có nám, còn mụn hay mụt 
đỏ nữa.

THự C ĐƠN THỮ  NĂM

Đậu phông, miền Bắc gọi là lạc, dùng để nấu các thức ăn 
dưới đây theo kinh nghiệm của lương y Vương Đăng, người Hoa:
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1 -  XƯƠNG HEO NẤU ĐẬU PHỘNG:

Lưcfng y Vương Đăng nói với tôi:
-  Người nam do động tác lúc giao hợp nên thường sau khi 

lập gia đình 5 dến 10 năm thì thường đau lưng, mỏi gối.
Đây là việc tuy ai cũng bị, nhưng không thể xem thường 

vì về sau người nam ngày càng bị nhức lưng nhiều hơn. Có người 
đi khòm người rất sớm, không cách gì chữa được.

Vì thế, người nam khi lập gia đình, vừa có những nhức lưng 
thì nên nấu:

Xương heo (xương ống) 1 ký
Đậu phông 2 nắm

Món hầm xương heo, đậu phông (miền Bắc gọi là ninh nhừ) 
này với cân lượng trên có thể hai vợ chồng cùng ăn như món 
xúp. Còn một người dùng thì dĩ nhiên tác dụng của nó sẽ công 
hiệu mạnh hơn.

Có thể gia thêm cân lượng gấp rưỡi, để hai v Ợ  chồng cùng 
ăn v ì  món này còn làm cho làn da tươi nhuận, hồng hào, rất 
đẹp, nếu người nữ ăn thường.

Nếu kèm với nhức lưng là sinh lý yếu kém, hay tiểu tiện 
đêm thì thêm vào đấy một nắm đậu đen, một nắm đậu nành.

2 -  Một thức ăn thật là cứu tinh đối với người dương sự 
quá yếu của ngự y Trần Tiểu Hy, các bạn cần nấu cho đúng.
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TOA THUỐC LẤY NƯỞC
Nhục thung đung 200g
Câu kỷ tử 200g
Dâm dương hoắc lOOg

Nấu ba chén (bát, miền Bắc) cạn còn một chén, chưng với 
1 con gà ri (gà ác) tơ. Khi chín kỹ, ăn xong, uống nước trà  sâm.

Nên nhớ là không được dùng thức uống có rượu trước hoặc 
sau khi ăn. Nước cơm rượu pha mật ong sữa chúa rấ t tốt, có 
thể dùng ngày ba lần để tăng cường hiệu năng của thức ăn trên.

Theo vị ngự y này thì nếu có điều kiện kinh tế, mua thêm 
nhân sâm loại tốt, ngâm nước trà  gừng để uống, ăn xác. Dù, cho 
dương sự có suy yếu đến mức nào đi nữa, dùng cách trên đây 
một thời gian đều có kết quả như ý.

Vị ngự y này còn cho biết thêm, nếu ăn thay phiên gà ri 
với bồ câu ra ràng thì kết quả lại nhanh.

Muốn kết quả này được bền bỉ thì sau khi giao hợp nên uống 
một cốc nước mát ngậm một lát sâm cao ly.

Bài thức ăn này đã được nhiều người mách cho nhau và hầu 
như chưa hề nghe một ai than phiền là chưa đạt được kết quả 
tốt đẹp như ước mong.

3 -  ĐẬU PHỘNG, MÈ ĐEN, ĐƯỜNG PHÈN:

Ba thứ này (đậu và mè đều rang chín), xay nhuyễn, hòa lẫn 
với nhau theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì đấy là thần dược 
để người nào có chứng đi tiểu tiện liền liền, ăn mỗi tối một 
muỗng canh, nhai thật kỹ.

Phải nhai kỹ để ba thứ này vào dạ dày, dễ tiêu hóa, chất 
bổ cần thiết mới được hấp thụ. •
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THựC ĐƠN THỨ SÁU

Dừa nạo (dừa non) dùng uống nước, ăn cái (cơm dừa) là một 
chất dinh dưỡng cao cấp.

Và lương y Quách sến , người Hoa ở chợ Vườn ChiMÌ, Sài 
(jròn cũ đã cho tôi biết các cách làm thức ăn như sau:

1 -  DỪA NẠO NẤU CHÈ TRỨNG GÀ:
Dừa nạo lấy cơm (cái) nấu chung với nước, khi sôi đều, đập 

trứng gà vào, tùy sức ăn của mỗi người, đậy vung lại, đem xuống 
để 15 phút, sau thêm dường cát vào, vừa ăn ngọt nhiều hay ít 
tùy mỗi người.

Đây là thức ăn giàu dinh dưỡng, rất cần cho người đau mới 
mạnh, muốn mau lại sức.

Các bạn cần nhớ là lòng trắng trứng rấ t giàu acide 
phosphorique, bổ óc giúp nhớ dai khi nấu chín kỹ. Lòng dỏ 
trứng nửa sống nửa chín chỉ thích hợp với người tiêu hóa tốt. 
Người ốm mới khỏi cần nấu chín kỹ, nếu không sẽ khó tiêu, 
đau bụng, phải đại tiện tống hết ra ngoài.

Lương y Vương Đăng cho biết là thức ăn này còn giúp cho 
phụ nữ da dẻ mìn màng, tóc đen mượt mà và nam giớt di&xng 
sự được tăng cường, dẻo dai nếu dùng thường.

2 -  NƯỚC DỪA NẠO (DỪA NON) TIỀM Bồ CÂU:
Bồ câu ra ràng nấu với nước và cái (cơm) dừa cho dún kỹ 

đem ra ăn nóng với muối tiêu, tương cải.
Đậy là loại thức ăn cực kỳ bổ dưỡng đối với mọi ngiỂd, tăng 

cường khả năng sinh lý đối với phái nam, giúp phái nữ có làn 
da trắng hồng, người khỏe khoắn, năng hoạt độrig.

Theo ngự y Trần Tiểu Hy thì nếu thêm mấy vị thuốc Bắc 
sau dây thì đây đúng là món thần dược tạo hạnh phúc gối
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chăn vì người nam pinh lý tăng cường, người nữ đầy nhiệt 
tinh, cả hai hưởng được niềm hoan lạc tuyệt vời trong quan 
hệ luyến ái.

TOA THUỐC NẤU

Xuyên khung 200g
Chinh kỳ lOOg
Bá hạp 20g

Nấu ba chén, còn một chén đổ vào nấu với bồ câu. Lúc bấy 
giờ, bỏ thêm vào. đấy để sau đó ăn luôn.

Nhãn nhục 50g
Táo khôn 10 quả

Khi đã chín nhừ, vừa ăn thì đem xuống, hai vỢ chồng cùng 
àn. Nên nhớ là khi nấu nên dùng một cặp bồ câu ra ràng.

Ản xong, uống nước nóng, nước trà nóng. Trước khi ngủ, 
nếu có nước cơm rượu, mỗi người uống một cốc (loại ly xây 
chừng) sẽ cảm thấy hạnh phúc tuyệt vời.

Có thể thay gà ri (gà ác), nếu không có bồ câu ra ràng. Và 
cũng theo vị ngự y đất kinh Huế này thì nếu hai thứ gà ri, bồ 
câu đều không có thì dùng một cặp trái cật heo, trái cật bò còn 
nguyên bao mỡ bên ngoài để nấu. Trường hợp này thì nên thêm 
vào đấy vài lát gừng sống.

TH ự C ĐƠN THỨ BẢY

1 — ^ á i  cật heo, hoặc bò, còn nguyên bao mỡ, thái ra, xào 
với củ hành tây, một ít tỏi thật chín, ăn nóng với bánh mì (hoặc 
cơm), nước chấm và nước tương (xì dầu) có hồ tiêu hột (hạt tiêu 
xay nhuyễn). Ản xong, uống nước trà gừng là món ăn cực kỳ 
bổ dưỡng giúp người suy yếu thể lực, sinh lý yếu kém, da dẻ
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xanh mét, người gầy gò mau có được một phong độ đáng nể, 
thể lực tăng lên cực kỳ nhanh.

Lưcfng y Vương Đăng nói:
-  Người nào sinh lý yếu do thể chất kém hoặc do tuổi già 

mà năng ăn món này thì đúng là cải lão hoàn đồng. Còn người 
nữ mà chịu khó mỗi tuần lễ ăn vài lần thì da dẻ mịn màng, 
trắng hồng, nhất là bộ ngực nở nang, săn chắc thật là đẹp.

Món này t ố t  n h ấ t  là h a i  v Ợ  c h ồ n g  c ù n g  ăn v ì  c ò n  g ì  t h ú  

v ị  b ằ n g  n g ư ờ i  n a m  t h ì  k h ỏ e  m ạ n h ,  c ò n  n g ư ờ i  n ữ  t h ì  x i n h  đ ẹ p ,  

quyến rũ.
Nhà văn Thiếu Sơn Lê Sỹ Quý, cũng là người am tường 

“dùng thức ăn thay thuốc”, đã nói với tôi năm 1966 tại tòa soạn 
nhật báo Thần Chung, số 4 Nguyễn Văn Thinh, Quận Nhất, Sài 
Gòn cũ co cụ Nam Đình, chủ báo như sau về món ăn này.

Ngày trước, có lần tôi ốm lâu, khi khỏi thì sinh lý quá yếu, 
gần như liệt dương, dù lúc đó tôi mới ngoài ba ihươi tuổi. Nhờ 
có người mách cho tôi nấu trái cật bò với củ hành tây mà ăn. 
Và kết quả thật ngoài sự mong muốn của tôi rất nhiều. Tôi 
không thể ngờ rằng, thức ăn có giá trị gấp mấy lần một toa 
thuốc đại bổ như thế và tôi làm cho bà xã... mang bầu.

2 -  Trái cật heo (còn nguyên bao mỡ) chưhg cách thủy cho 
chín kỹ, đem ra ăn với muối tiêu, chanh, xong uống nước cơm 
rượu theo lương y người Hoa, Quách sến  thì dấy là một thần 
dược giúp thanh niên tảo đấy (xuất tinh sớm) có được sự mạnh 
mẽ, bền bĩ.

Theo lương y này thì ai có thể uống được rượu nên ngâm 
thêm:
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TOA THUỐC RƯỢU
Táo nỉiân lOOg
Viễn chí lOOg
Châu thần 20g
Nhục thung dung 50g
Cáu kỷ tử 50g
Dâm dương hoắc lOg
Đại táo 20 quả

Ngâm ngập rượu, nửa tháng sau bắt 
đầu uống 1 ly nhỏ trước khi vào giường. 
Thức ăn trên đây mỗi tuần dùng hai, ba 
lần rất tốt.

Nếu người thể lực quá kém thì nên 
chưng cách thủy một cặp trái cật heo, 
hai quả trứng gà mà ăn. Ngày uống 
thêm sữa tươi (bò, dê đều tốt) để tăng 
cường sinh lực. Các bạn cần nhớ là sữa 
bò và dê đều bổ, tuy nhiên đối với người 
tiêu hóa kém thì sữa dê dễ hấp thụ hơn

do các hạt sữa bé hơn.
Cũng nên nói thêm là sữa dê vừa vắt ra, còn nóng, theo 

lương y Vương Đăng, nếu uống ngay vào thì có tính giải độc rất 
cao đối với ai bị các loài nhện độc cắn. Loài nhện này có độc 
tố làm khắp thân mình ngứa ngáy, mẩn đỏ.

3 -  Trái cật bò (còn nguyên bao mỡ) gói lá chuối cho thật 
kín, ba bốn lớp, phii than hồng cho chín kỹ (45 -  60 phút), đem 
ra xắt lát, xào lại với củ hành tây (1 củ), tỏi (2 -  3 tép) ăn nóng 
với rau cần tây, ngò rí.
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Đây là loại thuốc cực kỳ bổ đối với người nam yếu kém sinh 
lý do thể tạng kém, do tuổi già.

Ăn xong, uống nước trà gừng, mỗi khi di ngủ uống 1 cốc 
(ly xây chừng) nước ccfm rượu.

Áp dụng cách này chỉ sau 2 - 3  lần đã thấy kết quả. Khi 
đã vừa ý thì thỉnh thoảng dùng thêm để giữ kết quả được lâu 
dài. ,

Với người nữ, nếu áp dụng thì có được bộ ngực nở nang, 
săn chắc, da dẻ trắng hồng, mặt rất lâu có vết nhăn.

Theo lời ngự y Trần Tiểu Hy thì có thể dùng thêm mật ong 
sữa chúa pha nước trà  nóng hoặc nước nóng để uống thêm đối 
với người thể chất yếu. Còn với người do tuổi già mà suy yếu 
thì có thể mua trà sâm, hoặc sâm cao Ịy thứ tốt ngâm trong 
nước trà để dùng hằng ngày.

Hiện nay, cao ly thứ tốt giá có thể chấp nhận (50.000 đồng/ 
lượng) còn loại sâm thường (5.000 đồng/lượng) thì hoạt chất kém 
hơn, tuy nhiên cũng có thể dùng tạm, nếu kinh tế  eo hẹp.

Sâm cao ly là một vị thuốc cực bổ, vì thế với người suy yếu 
do tuổi già thì kết hợp mật ong sữa chúa mà dùng thì rất tốt.

4 -  Trái cật heo (còn nguyên bao mỡ) nấu với đậu đen.
Theo lương y Nguyễn Văn Phấn thì người nào da xanh mét, 

thiếu máu, hay mệt, biếng ăn, không thích hoạt động, nên nấu:
Trái cật heo 1 cặp
Đậu đen 2 nắm

Nấu chín kỹ, đậu mềm, nêm nếm vừa miệng, ăn nóng. Nước 
chấm là nước tương, xì dầu có tiêu bột (hồ tiêu xay nhuyễn), 
hột cải (tương cải, mù tạt), kèm với rau thơm như ngò tây (ngò 
gai), ngò rí.

Ăn xong, uống nước nóng, nước trà nóng, không uống thức
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có rượu. Đây là thức ăn bồi bổ cơ thể, nâng cao thể lực, tăng 
cường khả năng sinh lý.

Tùy trường hợp các bạn linh động áp dụng như sau:
Với người gầy gò, da xanh mét:
Các bạn nên uống thêm các loại nước có chất bổ như nước 

dừa, nước xay ray má, đậu xanh, sữa tươi.
Ãn xen với canh rau dền, bồ ngót (bù ngót), củ cà rốt. Tùy 

theo khả năng kinh tế  mà các bạn dùng các thức có giá trị dinh 
dưỡng như đậu hũ, cá, trứng, thịt.

Tôi xin lưu ý các bạn là đậu nành (đỗ tương) có hàm lượng 
protein thực vật rấ t cao, sánh với hàm lượng protein động vật 

_trong thịt bò. Vì thế ăn các chế phẩm từ đậu nành (sữa, đậu 
hũ, tàu hũ, tàu hũ ky...) đều đem đến cho cơ thể chất protein 
cần thiết cho việc tạo hồng cầu, rồi tạo ra bắp thịt, nói cách 
khác là giúp cho sự tăng trọng của cơ thể.

Giáo sư Castard đã nói:
Người Việt Nam có dẫy đầy nguồn thực phẩm giàu dinh 

dưỡng, có điều là dân chúng ở đây chưa hiểu rõ giá trị dinh 
dưỡng của chúng, không biết dùng, dùng không đúng, hoặc chưa 
hết nguồn protein này.

Nhận xét trên đây của giáo sư Castard, người Pháp là hoàn 
toàn đúng.

THự C ĐƠN THỨ TÁM

1  -  T ép  (tép m òng loại nhỏ, tép bạc loại to) dù n g nấu  
canh.

Theo lương y Nguyễn Vàn Phấn thì dù tép to hay nhỏ, nấu 
caiứi chua, canh rau, đều là thức ăn giàu dinh dương, rất tốt 
đối với mọi người.

Canh rau, bản thân rau đã là chất bổ, có thêm tép thì đấy
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là thức ăn rất tốt, nhất là tép nhỏ, ăn được luôn cả vỏ.
Lưcíng y họ Nguyễn này khuyên mọi người nên dùng tép 

như nguyên liệu chính khi nấu canh, rẻ tiền lại bổ dưỡng.
Thật ra, nấu canh rau có thể dùng cá, thịt ba rọi (ba chỉ) 

nhưng vì tép, nhất là loại nhỏ (tép gạo, tép mòng) giá luôn luôn 
vừa túi tiền người lao động có thu nhập thấp.

2 -  Tép rang.
Dù tép to hay bé đều có thể rang với muối, tép rang dược 

chế biến thành thức ăn ngon trong gia đình.
Nếu muốn ngon, có thể mua thịt ba rọi (ba chỉ) để rang, 

kho với tép, thì lại càng tăng thêm giá t ậ  dinh dưỡng.
Theo lương y Quách sến, người Hoa ở chợ Vườn Chuối thì:
-  Tép là thức ăn rất tốt, vừa bổ dưỡng, vừa ngon miệng, 

lại dễ tiêu hóa, mọi người nên dùng để nhờ ăn uống được, có 
.sức khỏe tốt.
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UỐNG BỔ: NHỮNG THỨC U ốN G  GIÀU 
DINH DƯỠNG VÀ CHỮA MỘT s ổ  BỆNH: 
LIỆT DƯƠNG, THẤP KHỚP...

Với người Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Ấn Độ v.v... 
và ngay cả người Việt Nam chúng ta thì thức uống có hai chức 
năng: bồi dưỡng cơ thể và chữa bệnh.

Tôi ghi chép lại đây kinh nghiệm về làm các thức uống có 
hai chức năng trên của những lương y giàu kinh nghiệm mà tôi 
may mắn dược thừa hưởng những gì các bậc tiền bối này đã thu 
nhập được sau nhiều năm dày công nghiên cứu.

1 -  CÁCH ủ RƯỢU BỔ THẬN (L IỆ T  DƯƠNG)

Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, phó giám đốc bệnh viện 
Y Học Dân Tộc Tiền Giang, trưởng phòng thừa kế mà tôi được 
chú, dù tuổi chênh lệch ngoài hai thập kỷ xem như bạn vong 
niên, chỉ cho tôi cách ủ rượu bổ thận, đặc biệt dành cho người 
dương sự suy yếu, hệt dương.

Đây là một bài thuốc cực quí mà theo lời vị lương y này, 
tôi kính trọng gọi bằng chú Ba, là do lương y danh tiếng có hiệu 
thuốc Bắc tên Phổ Tế Đường nên gọi là ông Phổ Tế Đường chết 
danh, không còn ai biết ông tên họ là gì. Hiện nay chú Ba Phấn 
dã mất, nhưng người con rể của lương y Phổ Tế Đường là thầy 
Năm Nhỏ (Trịnh Văn Thôn) vẫn còn sống ở thị xã Tân An, tỉnh 
Long An, đường Nguyễn Trung Trực không rõ có học được cách 
ủ níỢu bổ thận, đặc biệt dùng chữa liệt dương này hay không?

CÁCH LÀM:

Mít ướt (loại vừa) 1 quả
Câu kỷ tử (loại tốt) 1200g (hai cân)
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Nhục thung dung 600g (mọt cản)
Dâm dương hoắc 200g
Sâm cao ly (thứ thật tốt) 600g (một cân)

Mít ướt bóc lấy cơm. Các vị thuốc kia đều giã nát, trộn lẫn 
với nhau cho men cơm rượu vào, tất cả đều phải nhồi cho kỹ, 
cho vào thầu đậy lại thật kín.

Mười lăm ngày sau, lấy nước cốt lần thứ nhất ra uống mỗi 
đêm trước khi ngủ một ly nhỏ (chén uống trà, miền Bắc).

Đậy kín thầu lại, khi uống xong nước cốt, lấy ra lần thứ nhất, 
mới lấy tiếp lần thứ hai. Và đậy kín lại để lấy thêm lần thứ ba.

“Đây là toa đặc biệt dùng ủ rượu dành cho chỉ một người 
mới đủ hiệu năng chữa được bệnh liệt dương”. Lương y Nguyễn 
Văn Phấn đã nhấn mạnh như thế, và căn dặn tôi rằng, bất kỳ 
ai ủ rượu này thì đừng chia cho người khác uổng thử, kết quả 
sẽ không được như ý.

Uống có kết quả, vẫn phải uống cho đến hết ba lần lấy rượu 
ủ ra. Như thế, chúfng liệt dương mới chấm dứt vĩnh viễn. Nếu 
không uống đủ liều lượng, chứng này chưa dứt hẳn, tái phát thì 
không còn cách gì khác nữa để chữa (theo lời lương y Nguyễn 
Văn Phấn đã được lương y Phổ Tế Đường chỉ dẫn và dặn dò).

Liệt dương phá vỡ hạnh phúc gia đình, nói cách khác là 
“chia tay ’, vì thế cách ủ rượu này với các vị thuốc Bắc tọa thượng 
hảo hạng, luôn cả một cân cao ly sâm, dù có đến bạc triệu thì 
vẫn quá rẻ so với hạnh phúc gia đình.

Liệt dương dù do nguyên nhân nào cũng cần phải bình tĩnh, 
có lòng tin vững chắc rằng mình sẽ diều trị lành bệnh. Yếu tố 
tâm lý ấy giúp cho việc chữa loại bệnh khó chịu này nhanh có 
kết quả tốt.

Liệt dương, nếu do rối loạn các tuyến nội tiết thì khó chữa, 
con do khủng hoảng tâm lý (buồn khổ, sợ hãi, âu lo thái quá) 
thì đấy chỉ là chấn động nhất thời, sẽ rất chóng qua.
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Toa thuốc rượu bổ thận này, để điều hòa các hoạt động nội 
tiết, kết quả tuy chậm, nhưng rất chắc chắn.

Theo lời chú Ba Phấn thì cách ủ rượu này, áp dụng đúng 
và dùng đúng, đã giúp không ít người khỏi liệt dương.

Chú Ba Phấn là một lương y khả kính, một nhà giáo vừa 
là nhà báo kỳ cựu, tham gia cách mạng từ những năm 1930, là 
phó giám đốc bệnh viện Y Học Dân Tộc, trưởng phòng thừa 
kế (chết năm 1987), là người có uy tín, nên cách ủ rượu bổ thận, 
đặc trị liệt dương này rất đáng tin tưởng.

2 -  CÁCH ủ RƯỢU TR Ị NHỨC LƯHG, t h ấ p  k h ớ p

Đây là phương thuốc của lương y Nguyễn Văn Phấn, dùng 
toa thuốc Bắc dưới đây.

TOA THUỐC

Đỗ trọng 500g
Huỳnh kỳ 200g
Phòng đảng sâm lOOg
Xuyên khung lOOg
Tế tân 50g
Ngưu tất 50g
Mạch môn lOOg

Các vị này đều giã nát, trộn vào cơm các quả mít như bài 
ủ rượu bên trên cho men cơm rượu vào, cũng để tấ t cả vào thẩu, 
đậy kín lại, hai tuần lễ sau (15 ngày) lấy nước cốt lần thứ nhất, 
uống hết lại lấy nước cốt lần thứ hai, rồi lần thứ ba.

Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần một ly nhỏ (chén ở miền Bắc 
dùng uống trà). Phải uống đều đặn, không nên uống nửa chừng 
thấy hết, ngưng ngay. Uống cho đủ liều lượng vì bài thuốc ủ rượu 
trên đây dành cho một người.
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Nếu ai thấy kết quả tốt, nghĩ là không cần tiếp tục uống 
nữa, ngưng ngang, về sau bệnh tái phát thì rất khó chữa khỏi.

Đấy là lời dặn kỹ của vỊ lương y khả kính này, tôi nhấn 
mạnh để các bạn nào sử dụng thì phải dùng đúng.

Người Việt Nam thường “Tam sao thất bản”, mỗi người khi 
truyền lại bài thuốc hay, tùy tiện thêm bớt theo ý mình. Và 
người sử dụng thì lại lần nữa thêm bớt tùy tiện. Bài thuốc kinh 
nghiệm nếu sử dụng cách đó thì khó có kết quả như ý.

3 -  CÁCH ủ RƯỢU BỔ DÙNG CHO 

MỌI NGƯỜI TRONG GIA ĐÌNH

Thức uống này dùng lạnh (bỏ nước đá cục vào) là món giải 
nhiệt, rất bổ dưỡng, được nhiều người ưa chuộng, gốc từ Nhật 
Bản, gồm có hai cách ủ như sau:

1. Đ ậu xanh nấu chín với nước dường:

Đậu xanh nấu như nhân bánh, đánh nhừ ra, để nguội. Nước 
đường nấu theo tỷ lệ 1 ký nhân hai lít nước để nguội. Đậu xanh
200g.

Đậu xanh cho vào thẩu, đổ nước đường vào, đậy kín lại. 
Mười lăm ngày sau có rượu ủ, hàm lượng rượu rất nhẹ, uống 
với nước đá.

Khi uống cho thêm ca cao và nếu muốn tăng thêm chất dinh 
dưỡng, hoặc do thích mùi vị của ca cao. Nhưng đa số người vẫn 
để không như thế mà uống.

Đây là thức uống rất dễ làm, ai muốn uống nhiều thì tăng 
thêm cân lượng. Điều thú vị là đậu xanh chỉ tốn có một lần, 
về sau cứ nấu nước đường đổ vào, đậy kín là sẽ có rượu ủ.

Các bạn cần đậy kín mới có rượu ủ, nếu không kín thì sẽ 
thành giấm.

2. Thêm  lOOg nếp vào cùng thức trên.
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Nếp nấu chín, nhão để dễ đánh nát nhừ ra, đậu xanh làm 
như trên. Và nừớc đường cũng nấu y như trên. Nhưng nếu có 
nếp nấu chín thì cần bỏ men cơm rượu vào.

Rượu này có nồng độ như nước cơm rượu, có thể uống không 
hoặc với nước đá. Theo kinh nghiệm của người dùng thì loại 
rượu ủ này tăng cường sinh lực làm cho người rất sung túc, năng 
động, tràn trề nhựa sống. Người nào kém ăn, uể oải, đau lưng 
nhức mỏi mà dùng thường thĩ sẽ không còn các chứng trên nữa.

3  -  Đậu xanh, chuối v à  nước dường.

Đây là thức uống đặc biệt dành cho người hay bị đau nhức 
lưng, người mệt mỏi.

Đậu xanh 200g
Chuối sứ (xiêm) 20 quả
Đường cát 1 ký

Đậu xanh nấu như trên. Chuối sứ lột bỏ vỏ, xắt quả chuối 
ra làm tư. Cả hai để vào thẩu, cho men rượu vào (người bán 
men rất rành liều lượng men này), đổ nước đường vào, đậy nắp 
thật kín. Nửa tháng sau, có thức uống rất ngon, lại giải nhiệt 
cao và đầy chất dinh dưỡng.

Có người tìm quả chuối hột để ủ rượu vì cho rằng quả này 
trị được đau lưng, nhức mỏi.

Nhưng kinh nghiệm của nhiều người đã áp dụng rồi, có kết 
quả như ý, thì dùng chuối sứ, chuối lá, chuối già, đều có kết 
quả như nhau.

Và để tăng cường chất dinh dưỡng khi dùng có thể cho 
thêm mật ong sữa chúa vào, và uống ngay, đừng để lâu sữa chúa 
sẽ mất dần tính dinh dưỡng (hư đi).

Rượu ủ này nếu uống và ăn kèm với táo (pom, miền Nam) 
thì càng tăng thêm chất dinh dưỡng.

Theo tạp chí y học của Pháp Votre Santé (sức khỏe của các
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bạn) thì quả táo (pom) rất tốt đối với sức khỏe của người dùng. 
Và đầu thập kỷ 80, các nhà nghiên cứu của Liên Xô cũ cho rằng 
chuối ăn vào, tiêu hóa cho chất bổ vào máu sẽ kích thích điểm 
cười trong não bộ. Vì thế, người thường ăn chuối thì da dẻ hồng 
hào, đầy nét vui tươi.

ở  nước ta, chuối dẫy đầy, nhiều khi ăn được quả chín lúc 
còn trên cây, rất ngon và rất bổ dưỡng. Thế nên, dùng chuối 
đều đặn (ăn) hoặc ủ thành thức uống thì rất tốt.

Quả táo (pom) hiện nay trên thị trường rất nhiều, giá cả 
theo tôi quan sát thì không có gì ngoài tầm tay của bà con lao 
động cả.

Vì thế mua pom (táo) để ăn thêm không còn là việc khó 
khăn khi túi tiền của các bạn rất hạn chế.

Chuối có thể ăn mỗi ngày vì giá không cao, còn pom (táo) 
thì có thể mỗi tuần lễ ăn một lần, tạm đủ.

Chuối chứi (không cần nấu) lột vỏ, cắt ra làm tư, cho men 
cơm rượu vào (cứ nói số lượng chuối và người bán men sẽ định 
số lượng men phải dùng), đậy thẩu thật kín, một tuần sau đó 
chuối lên men, rất ngon và bổ.

Cách làm thức ăn lên men này có thể áp dụng với táo (pom, 
miền Nam), nho, dâu tây.

Các thức ăn, lên men rất dễ tiêu hóa, giúp cho cơ thể cường 
tráng, vì thế các bạn nên tự làm lấy và dùng trong gia đình, 
tránh tình trạng mua các thức ăn bày bán, bán rong hầu hết 
đều có màu (chất anilin làm cho màu rất độc), có .đường hóa 
học (thương buôn gọi tránh là đường ngọt, rất độc) và bột ngọt 
(càng độc lại hơn nữa).
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